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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên 
bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh 
sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình môn học “Cập nhật chính sách và phát triển doanh nghiệp” là tài liệu được biên soạn

để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh ngành kế toán  hệ cao đẳng. Tài liệu 

cung cấp những kiến thức cơ sở về: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách của doanh 

nghiệp và chính sách thuế.  Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học “Cập nhật chính 

sách và phát triển doanh nghiệp” ở bậc cao đẳng ngành kế toán đã được Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo nhà trường thông qua. Giáo trình gồm 3 chương: 

Chương 1: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp – Giới thiệu khái niệm và đặc điểm của 

doanh nghiệp, các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Những kiến thức này giúp người học 

xác định được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2: Cập nhật chính sách doanh nghiệp - Giới thiệu các nội dung cơ bản về các chính 

sách tác động đến doanh nghiệp, luật doanh nghiệp và luật thương mại. Những kiến thức này giúp 

người học xác định các chính sách tác động đến doanh nghiệp đặc biệt là cập nhật luật doanh nghiệp 

và luật thương mại

Chương 3: Cập nhật chính sách thuế - Giới thiệu các nội dung cơ bản về các loại thuế doanh 

nghiệp phải nộp từ đó có yêu cầu cập nhật các chính sách thuế mới. Những kiến thức này giúp người 

học xác định được các loại thuế doanh nghiệp và cập nhật các chính sách thuế mới.

Giáo trình không những phục vụ cho việc giảng dạy, học tập môn học “Cập nhật chính sách và 

phát triển doanh nghiệp” mà còn là tài liệu tham khảo cho học sinh - sinh viên trong quá trình thực tập 

các mô đun khác của ngành kế toán. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do biên soạn lần đầu, giáo trình không tránh khỏi những thiếu 

sót. Kính mong đồng nghiệp và bạn đọc đóng góp ý kiến để giáo trình được hoàn thiện hơn. 

 

Hải Dương, tháng 6 năm 2017

TÁC GIẢ

KHOA KINH TẾ
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MỤC LỤC

 TRANG
1. Lời giới thiệu …………….
2. …………….. …………….
3. ……………. …………….
……………….. …………….
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cập nhật chính sách và phát triển doanh nghiệp

Mã môn học: MH14

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học

- Vị trí: Là môn học cơ sở của chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp, hệ đào tạo:

Cao đẳng chính quy.

- Tính chất: Nội dung môn học này gồm những kiến thức cơ bản về chính sách và phát triển DN

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Nội dung môn học giúp người học có khả năng cập nhật,

phân tích những chính sách thay đổi có ảnh hưởng tới doanh nghiệp từ đó xây dựng quy trình điều
chỉnh và tạo lập chính sách mới phù hợp

Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học cập nhật chính sách và phát triển doanh nghiệp, người học

có khả năng thực hiện:

- Về kiến thức: 
+ Tìm hiểu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
+ Tìm hiểu về chính sách của doanh nghiệp 
+ Tìm hiểu về chính sách thuế 

- Về kỹ năng:
+  Cập nhật tình hình môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
+  Cập nhật chính sách của doanh nghiệp
+  Cập nhật chính sách thuế

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động trong cập nhật chính sách và phát triển doanh nghiệp
+ Đảm bảo những yêu cầu cần thiết theo các chính sách đã có của đơn vị, nhà nước.
+ Có trách nhiệm hoàn thành công việc 

Nội dung môn học

CHƯƠNG 1: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Mã chương: MH14.1

Giới thiệu: Nội dung chương hướng đến hình thành kỹ năng xác định mối liên hệ giữa doanh

nghiệp với môi trường kinh doanh. Bao gồm các nội dung:

Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp
Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

 Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp;
- Trình bày được các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
- Mối liên hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh doanh

Nội dung chính

1.1. Khái niệm và đặc điểm chung của doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
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Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế ở bất kì quốc gia nào, doanh nghiệp cũng là

đơn vị cơ sở, một tế bào của nền kinh tế tạo ra của cải vật chất cho xã hội, trực tiếp phối hợp

các yếu tố sản xuất một cách hợp lý nhằm tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ một cách có

hiệu quả nhất.

Cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin các hình

thức tổ chức doanh nghiệp cũng ngày càng đa dạng và các loại hình sở hữu của doanh nghiệp

cũng ngày càng phong phú hơn. Do đó, nếu đứng trên quan điểm khác nhau chúng ta có thể

định nghĩa về doanh nghiệp cũng khác nhau:

Nếu đứng trên quan điểm tổ chức có thể hiểu: Doanh nghiệp là một tổng thể các phương tiện,

máy móc thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm thực hiện mục đích đề ra.

Nếu đứng trên quan điểm chức năng có thể hiểu: Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh

doanh nhằm thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất

đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời.

Từ các định nghĩa nêu trên chúng ta có thể đưa ra một khái niệm toàn diện hơn về doanh

nghiệp như sau:

Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ

đáp ứng nhu cầu tiêu trên thị trường, thông qua đó để tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng

luật pháp của nhà nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp:

*Doanh nghiệp có chức năng sản xuất và kinh doanh, hai chức năng này liên hệ hết sức chặt

chẽ với nhau và tạo thành chu trình khép kín trong hoạt động của doanh nghiệp.

*Doanh nghiệp có mục tiêu kinh tế cơ bản là lợi nhuận tối đa muốn đạt được điều đó doanh

nghiệp phải tìm cách thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng ngày càng tốt hơn.

*Doanh nghiệp làm ăn kinh doanh trong cơ chế thị trường, chấp nhận cạnh tranh tồn tại và

phát triển. Muốn làm được điều đó phải chú ý đến chiến lược kinh doanh thích ứng với điều

kiện và hoàn cảnh trong từng giai đoạn.

1.2. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp:

1.2.1. Môi trường bên trong doanh nghiệp

1.2.1.1. Các yếu tố vật chất

- Tiền vốn:

Vốn là tiền đề vật chất cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng vấn đề quan

trọng là nhà quản trị phải biết sử dụng có hiệu quả đồng vốn đầu tư của mình, nó được phản

ánh trên các chỉ tiêu sau: Tốc độ hoàn trả vốn hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận hàng năm thu

được.

- Nhân sự:

Con người là yếu tố quyết định mọi sự thành bại của hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vậy,

doanh nghiệp phải chú ý tới việc sử dụng con người, phát triển nhân sự, xây dựng môi trường

văn hoá và nề nếp tổ chức của doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp phải quan tâm tới các
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chỉ tiêu rất cơ bản như: Số lượng lao động, trình độ nghề nghiệp, năng suất lao động, thu nhập

bình quân, năng lực của cán bộ quản lý...

1.2.1.2.Các yếu tố tinh thần

- Truyền thống, thói quen:

Các truyền thống, thói quen là những yếu tố mang tính rất riêng của doanh nghiệp. Nó được

hình thành, tồn tại và phát triển vừa khách quan vừa chủ quan trong quá trình vận động của

doanh nghiệp.

- Nền văn hoá:

Như ta đã biết những doanh nghiệp có nền văn hoá phát triển sẽ có không khí làm việc say mê

luôn đề cao sự chủ động sáng tạo. Ngược lại, những doanh nghiệp có nền văn hoá thấp kém sẽ

phổ biến sự bàng quang, thờ ơ và bất lực trước đội ngũ lao động của doanh nghiệp

Biện pháp quan trọng tạo nên nền văn hoá doanh nghiệp mạnh là phải tăng cường các mối liên

hệ giao tiếp trao đổi thông tin giữa các thành viên của các tổ chức với nhau thông qua con

đường chính thức và đặc biệt là con đường không chính thức. Vì con đường không chính thức

cho phép vượt qua được những cách biệt về cấp bậc, về tuổi tác...cho phép hạn chế tác hại của

căn bệnh trì truệ quan liêu.

*Giá trị ước vọng của lãnh đạo:

Lãnh đạo theo cách lãnh đạo dân chủ lắng nghe ý kiến đóng góp của của mọi người. Ước vọng

đó được thể hiện qua các quyết định của ban lãnh đạo. Cùng với sự phấn đấu của cán bộ công

nhân viên.

1.2.2. Môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp:

1.2.2.1. Môi trường vĩ mô

- Môi trường kinh tế chính trị

Môi trường này bao gồm: luật pháp các chính sách và cơ chế của nhà nước đối với nghành

kinh doanh. Nhà quản trị phải lưu ý tới các yếu tố trên nhằm tiên đoán những thay đổi quan

trọng về chính trị trong nước, khu vực và trên thế giới để có những quyết sách đúng đắn trong

kinh doanh. Chúng ta có thể xem xét một số khía cạnh ảnh hưởng của môi trường chính trị đến

hoạt động của doanh nghiệp. Chẳng hạn, mối quan tâm hàng đầu của nhà nước được thể hiện

trong sự thay đổi của luật kinh doanh là bảo vệ các doanh nghiệp, nhưng đồng thời nó lại kích

thích tính chất cạnh tranh và giữ thái độ trung gian khi phải đối phó với những xung đột trong

cạnh tranh. Điều này bắt buộc mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phpải biết bám chặt

hành lang pháp luật để hành động.

Sự ổn định chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp, vì rủi ro do môi trường chính

trị là rất lớn. Khi chính phủ thay thế nhau có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể về chính sách

kinh tế, như chính phủ có thể quốc hữu hoá, tịch thu tài sản, ngăn cấm di chuyển ngoại tệ hoặc

can thiệp vào chính sách tài chính tiền tệ.

- Môi trường công nghệ kỹ thuật
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Hầu như tất cả các hàng hoá sản phẩm được tạo ra hiện nay đều gắn liền với những thành tựu

khoa học kỹ thuật -công nghệ. Có thể nói rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ kỹ thuật công

nghệ phát triển. Thực tế đã chứng minh rằng doanh nghiệp nào nắm vững kỹ thuật - công nghệ

và sớm ứng dụng nó vào sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó tồn tại và phát triển.

Kỹ thuật - công nghệ với tư cách là một bộ phận của môi trường kinh doanh bên ngoài tác

động tác động đến doanh nghiệp trên hai mặt:

+ Thứ nhất, công nghệ bên ngoài tác động đến doanh nghiệp thông qua công nghệ bên trong.

Đó chính là tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật thể hiện thông qua phát minh, ứng dụng

chúng vào cuộc sống đã làm cho công nghệ bên trong của doanh nghiệp nhanh chóng lạc hậu.

Doanh nghiệp nào kinh doanh trong các nghành, các lĩnh vực có sự đổi mới công nghệ cao thì

sẽ dễ rơi vào tình trạng lạc hậu về công nghệ.

+ Thứ hai, công nghệ làm xuất hiện các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, đó là những đối thủ kinh

doanh các sản phẩm có thể thay thế sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Công nghệ

phát triển càng nhanh thì chu kỳ sống của sản phẩm càng ngắn.

-Môi trường tự nhiên :

Bao gồm các yếu tố liên quan: Tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khí hậu thời tiết ... Thực tế cho

thấy sự ô nhiễm không khí và môi trường xung quanh đã đến mực báo động. Vấn đề đặt ra đối

với các doanh nghiệp và chính phủ là không thể thờ ơ với công việc này. Hiện nay, người ta

đanh tìm cách đối phó với tình trạng ô nhiễm bằng những cách riêng của mình. Ngoài việc

đóng thuế môi trường ra đã có nhiều nhà kinh doanh chủ động tìm cách thay thế nguyên liệu,

vật liệu sử dụng năng lượng sạch hoặc nghiên cứu chế tạo, áp dụng các kỹ thuật xử lý chất

thải.

Các yếu tố môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến doanh nghiệp trên các mặt sau:

+Tạo ra thị trường cung ứng các yếu tố đầu vào cho các doanh nghiệp.

+ Tác động đến dung lượng và cơ cấu thị trường hàng tiêu dùng.

+Tác động đến việc làm và thu nhập của dân cư, do đó ảnh hưởng đến sức mua và khả năng

tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp.

- Môi trường văn hoá xã hội.

Các yếu tố văn hoá xã hội có liên quan với nhau nhưng tính chất tác động của chúng có thể

khác nhau. Thực tế người ta luôn sống trong môi trường văn hoá đặc thù, tính đặc thù của mỗi

nhóm người vận động theo hai khuynh hướng là giữ lại các tinh hoa văn hoá dân tộc, một

khuynh hướng khác là hoà nhập với các nền văn hoá khác.

Nhà quản trị là người phải biết nắm vững cả hai khuynh hướng đó để có giải pháp thâm nhập

sản phẩm của nhà sản xuất một cách thích hợp vào từng loại thị trường có nền văn hoá khác

nhau. Đối với sản phẩm có tính quốc tế thì chỉ có thể thâm nhập từng bước nếu không chúng sẽ

bị từ chối và như thế nhà sản xuất rất khó có cơ hội thành công.

Văn hoá xã hội nhìn chung ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trên các mặt sau:
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Văn hoá hình thành nên thói quen tiêu dùng của các nhóm dân cư, từ đó hình thành nên thói

quen, sở thích, cách cư sử của khách hàng trên thị trường.

Văn hoá ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển nền văn hoá bên trong của doanh nghiệp.

Văn hoá quy định cách thức mà doanh nghiệp có thể dùng để giao tiếp với bên ngoài.

Như vậy, có thể thấy rằng những tác động của văn hoá đến doanh nghiệp là rất lớn, đó chính là

những cách thức về văn hoá mà doanh nghiệp luôn phải đối đầu.

1.2.2.2. Môi trường vi mô:

- Khách hàng:

Khách hàng là người đang và sẽ mua hàng của doanh nghiệp. Đối với bất cứ một doanh nghiệp

nào khách hàng luôn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất tới sự sống còn của doanh

nghiệp. Tính chất quyết định của khách hàng thể hiện trên các mặt sau:

Khách hàng quyết định sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp được bán theo giá nào. Trên thực

tế, doanh nghiệp chỉ có thể bán với giá mà người tiêu dùng chấp nhận.

Khách hàng quyết định doanh nghiệp bán sản phẩm như thế nào. Phương thức bán và phương

thức phục vụ khách hàng là do khách hàng lựa chọn, vì trong nền kinh tế thị trường phát triển,

người  mua có quyền lựa chọn người bán theo ý thích của mình và đồng thời quyết định

phương thức phục vụ của người bán. Điều này cho thấy tính chất quyết định của khách hnàg

làm cho thị trường chuyển từ thụ trường người bán sang thị trường người mua, khách hàng trở

thành thượng đế.

- Đối thủ cạnh tranh:

Doanh nghiệp luôn phải đối phó với hàng loạt đối thủ cạnh tranh. Vấn đề quan trọng ở đây là

không được coi thưòng bất kỳ đối thủ nào, nhưng cũng không coi tất cả đối thủ là thù địch.

Cách sử lý khôn ngoan nhất không phải là hướng mũi nhọn vào đối thủ của mình mà ngược lại

vừa phải xác định, điều khiển và hoà giải, lại vừa phải hưóng suy nghĩ và sự quan tâm của

mình vào khách hàng. Phải luôn đặt câu hỏi khách hàng muốn gì? Khi ta thoả mãn được ước

muốn của khách hàng, có nghĩa là ta đã thành công một phần trong cạnh tranh. Mặt khác cũng

nên quan tâm tới việc dự đoán tương lai và định hướng tới khách hàng. Mỗi sản phẩm đều tuân

theo một quy luật nhất định, đó là sự phát sinh, phát triển và suy thoái. Người tiêu dùng là

người đi sau sự phát sinh nhưng lại đi trước sự suy thoái. Do vậy, nhà quản trị là người phải

biết được khi nào sản phẩm của mình sẽ hết sự hấp dẫn để chuẩn bị ngay sản phẩm thay thế.

- Nhà cung ứng.

Người cung cấp đối với doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng, nó bảo đảm cho hoạt động của

doanh nghiệp được tiến hành ổn định theo kế hoạch đã định trước. Trên thực tế người cung cấp

thường được phân thành ba loại chủ yếu: Loại cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu; loại cung cấp

nhân công; loại cung cấp tiền và các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm. Như vậy, mỗi doanh nghiệp

cùng một lúc có quan hệ tới nhiều nguồn cung cấp thuộc cả ba loại trên. Vấn đề đặt ra là yêu

cầu của việc cung cấp phải đầy đủ về số lượng, kịp thời về thời gian, đảm bảo về chất lượng và

ổn định về giá cả. Mỗi sự sai lệch trong quan hệ với người cung cấp là ảnh hưởng tới hoạt
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động kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Điều này lưu ý với các nhà quản trị là phải biết

tìm cách đến được các nguồn lực tin cậy, ổn định và giá cả hợp lý. Phương châm là đa dạng

hoá nguồn cung cấp, thực hiện nguyên tắc “không bỏ tiền vào một ống”. Mặt khác, trong quan

hệ doanh nghiệp cần thiết tìm một người cung cấp chủ yếu có đầy đủ sự tin cậy, nhưng phải

luôn tránh sự lệ thuộc và chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng cho mình.

1.3. Mối liên hệ giữa doanh nghiệp và môi trường kinh doanh

Đó là mối quan hệ hai chiều.

Một mặt môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp tận dụng

các thuận lợi đó thì sẽ dễ dàng hoạt động hơn ngược lại nó cũng có những ràng buộc đè nặng

lên doanh nghiệp kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nếu như doanh nghiệp không có sự

thích ứng với môi trường.

Mặt khác doanh nghiệp cũng có những tác động lên môi trường kinh doanh có thể gây dựng

nên những phản ứng tích cực cho môi trường như tạo việc đóng góp ngân sách đầu tư phát

triển cơ sở hạ tầng ...tuy nhiên nó cũng có thể huỷ hoại môi trường kinh doanh của doanh

nghiệp bằng sự ô nhiễm, gây ra nạn thất nghiệp, các tệ nạn xã hội, tham ô tiêu cực...

CHƯƠNG II: LUẬT DOANH NGHIỆP

Mã chương: MH14.2

Giới thiệu: Chương này giới thiệu đến người học các nội dung cơ bản nhất liên quan đến cập

nhật luật doanh nghiệp. Nội dung của chương gồm:

Xác định các chinh sách tác động đến doanh nghiệp
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Luật doanh nghiệp

Mục tiêu

- Xác định các chính sách tác động đến doanh nghiệp
- Cập nhật Luật Doanh nghiệp

Nội dung chính

2.1. Khái niệm, dấu hiệu pháp lý, phân loại của doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp

Theo khoản 1 điều 4 Luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định,

được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện ổn định các

hoạt động kinh doanh.

2.1.2. Dấu hiệu pháp lý của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật và tồn tại

dưới một hình thức pháp lý nhất định

+ Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế: Tổ chức kinh tế là tổ chức lập ra với mục đích lợi

nhuận thông qua kinh doanh, lợi nhuận là mục đích sau cùng của tổ chức này.

+ Doanh nghiệp phài tồn tại dưới một hình thức pháp lý nhất định: Như doanh nghiệp tư nhân,

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh…

- Doanh nghiệp có tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, có tài sản, có sử dụng lao động làm

thuê

+ Tên của doanh nghiệp để nhận diện và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, đồng thời

là cơ sở để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

+ Trụ sở giao dịch của doanh nghiệp là cơ quan đầu não, cơ quan điều hành của doanh nghiệp.

Trụ sở chính của doanh nghiệp phải trên lãnh thỏ Việt Nam, tại tỉnh thành phố nơi DN nộp hồ

sơ đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Bên cạnh trụ sở

chính, DN có thể lập chi nhánh, văn phòng đại diện với số lượng không hạn chế.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy

quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn

phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc

một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề

kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh.

+ Doanh nghiệp phải có tài sản và được quyền sử dụng tài sản đó vào hoạt động kinh doanh

của mình. Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư, vốn do

doanh nghiệp huy động và vốn do doanh nghiệp tạo lập thêm trong quá trình hoạt động kinh
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doanh. Chính vì vậy khi thành lập doanh nghiệp phải có vốn do các nhà đầu tư góp vào, vốn

này gọi là vốn điều lệ.

- Mục đích chủ yếu của doanh nghiệp là mục đích kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận

Theo điều 3 của Luật doanh nghiệp (quốc hội thông qua ngày 12/06/1999) thì kinh doanh là

việc thực hiện một, một số hay tất cả công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ

sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 

Theo định nghĩa trên thì các hành vi được gọi là kinh doanh khi hành vi đó phải thỏa mãn các

điều kiện: 

- Hành vi đó phải mang tính nghề nghiệp

- Hành vi đó phải diễn ra trên thị trường

- Hành vi đó là hành vi được tiến hành thường xuyên

- Mục đích của hành vi đó là kiếm lời 

Chủ thể của hành vi kinh doanh là những pháp nhân hay thể nhân trên thực tế thực hiện các

hành vi kinh doanh. 

Người ta có thể nhầm hành vi kinh doanh với hành vi thương mại: hành vi thương mại là hành

vi bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến

thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hay thực hiện các chính sách kinh tế xã hội. 

Theo các khái niệm trên thì chủ thể của hành vi thương mại là các thương nhân, gồm các cá

nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một

cách độc lập thường xuyên. 

Tuy nhiên bên cạnh những doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích thuần túy vì lợi nhuận

thì cũng có những doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích thực hiện những dịch vụ công

ích, lợi ích công cộng. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp này cũng thực hiện những hoạt động

kinh doanh, cũng có mục đích thu lợi nhuận, cũng có những quyền và nghĩa vụ giống như các

doanh nghiệp kinh doanh khác, chỉ có điều mục đích cao nhất của nó không phải chỉ là tìm

kiếm lợi nhuận như các doanh nghiệp kiinh doanh thuần túy khác.

2.1.2. Phân loại doanh nghiệp

a.  Căn cứ vào hình thức pháp lý của doanh nghiệp

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành thì hình thức pháp lý của các loại hình doanh nghiệp

ở Việt Nam gồm:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005

+ Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005

+ Công ty hợp danh hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005

+ Doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005
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+ Công ty nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Tuy nhiên theo

quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, các công ty nhà nước đang hoạt động theo Luật

doanh nghiệp nhà nước 2003 sẽ phải chuyển đổi thành các mô hình công ty TNHH hay công ty

cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2005 trước ngày 01/07/2010

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

b. Căn cứ vào chế độ trách nhiệm

+ Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn

Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn là những doanh nghiệp mà ở đó, chủ sở

hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong

phạm vị số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là khi tài sản của doanh nghiệp

không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu cũng không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp. 

 Với đặc điểm này, các doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật Việt

Nam hiện nay bao gồm: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty nhà nước, doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài.

+ Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn

Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp mà ở đó chủ sở

hữu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình,

khi doanh nghiệp không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính đó. Điều này có nghĩa

nếu tài sản của doanh nghiệp không đủ để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp

thì chủ sở hữu doanh nghiệp phải sử dụng cả tài sản riêng không đầu tư vào doanh nghiệp để

thanh toán các khoản nợ cho DN.

Với đặc điểm này, các doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn theo pháp luật Việt

Nam hiện nay bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

c. Căn cứ vào tư cách pháp nhân

Theo điều 84 LDS 2005 thì một tổ chức có tư cách pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau:

- Được thành lập hợp pháp

- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

- Có tài sản độc lập với cá nhân tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

- Nhân danh mình tham gia các mối quan hệ pháp luật một cách độc lập

Căn cứ vào tư cách pháp nhân, doanh nghiệp cũng được chia thành 2 loại:

+ Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân bao gồm: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp

danh, công ty nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
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+ Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân: Doanh nghiệp tư nhân

2.2. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp

2.2.1. Chế độ pháp lý về doanh nghiệp nhà nước

2.2.1.1.  Khái niệm doanh nghiệp nhà nước

- Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước

Ở Việt nam, điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nước (26/11/2003) định nghĩa:  "Doanh

nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần,

vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty

trách nhiệm hữu hạn". 

Theo điều 4, luật doanh nghiệp (12/12/2005) định nghĩa: Doanh nghiệp nhà nước là doanh

nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

2.2.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định của pháp luật Việt nam, doanh nghiệp nhà nước có các đặc trưng pháp lý

chủ yếu sau:

-  Thứ nhất: Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước sở trên 50% vốn

điều lệ

+ Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế nên phải lấy các hoạt động sản xuất,

kinh doanh làm chủ yếu. 

+ Mức độ sở hữu vốn của nhà nước trong doanh nghiệp: nhà nước là chủ sở hữu đối với

toàn bộ vốn điều lệ hoặc nhà nước có cổ phần, vốn góp chi phối. Điều đó có nghĩa là, doanh

nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoặc nhà nước nắm giữ

trên 50% vốn điều lệ. Nói cách khác, trong doanh nghiệp nhà nước, nhà nước phải là người nắm

giữ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp, nhà nước sẽ có quyền kiểm soát doanh nghiệp, nhà

nước xử sự như một cổ đông đa số trong doanh nghiệp. Quyền chi phối đối với doanh nghiệp là

quyền định đoạt đối với điều lệ hoạt động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh

quản lý chủ chốt, việc tổ chức quản lý và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh

nghiệp.

- Thứ hai: doanh nghiệp nhà nước tồn tại dưới hình thức công ty nhà nước, công ty

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

+ Công ty nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập,

tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp nhà nước. Công ty

nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng công ty. 

+ Doanh nghiệp nhà nước tồn tại dưới hình thức công ty cổ phần có 2 dạng: công ty cổ

phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc tổ chức

được nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của luật doanh

nghiệp (không do nhà nước trực tiếp thành lập mà do các công ty nhà nước liên kết lại); công
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ty cổ phần có vốn chi phối của nhà nước là công ty cổ phần trong đó nhà nước là cổ đông nắm

giữ trên 50% vốn điều lệ và giữ quyền chi phối doanh nghiệp. Loại doanh nghiệp này cũng

được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp nhà nước tồn tại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có 2

dạng:  Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn

do một công ty nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt

động theo quy định của luật doanh nghiệp; 

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm

hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty

nhà nước và thành viên khác là tổ chức được nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và

hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp. 

- Thứ ba: Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có quyền quản lý vốn và

tài sản do nhà nước giao. 

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước thành lập. Tài sản trong doanh nghiệp

là một bộ phận của tài sản nhà nước. Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp và doanh nghiệp

phải chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển số vốn đó để duy trì khả năng kinh doanh của

doanh nghiệp.

Chuyển đổi công ty nhà nước

Theo luật doanh nghiệp năm 2005, các công ty nhà nước thành lập theo luật doanh

nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần theo

luật Doanh nghiệp năm 2005. Thời hạn chuyển đổi là 4 năm kể từ ngày 01/07/2006. Trong

thời hạn chuyển đổi, nếu công ty nào chưa chuyển đổi thì áp dụng theo những quy định của

Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003.

2.2.2.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước

- Bình ổn giá cả

- Kiềm chế lạm phát

- Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu do nhà nước giao, tạo điều kiện cho quản lý kinh tế vĩ

mô của nhà nước, đồng thời giữ vững định hướng XHCN của nhà nước đối với nền kinh tế thị

trường.

- Trong nền kinh tế này phạm vi hoạt động và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

sẽ thu hẹp lại nhưng nó vẫn giữ vai trò chủ đạo bởi nó vẫn tồn tại và phát triển ở những ngành,

những lĩnh vực then chốt, quan trọng của nền kinh tế   Nhà nước phải có những doanh nghiệp

ở các lĩnh vực then chốt, quan trọng để nhà nước đủ sức thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô,

can thiệp vào thị trường khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế thị trường. 

2.2.1.5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước

a. Các quyền của doanh nghiệp nhà nước 

* Quyền trong tổ chức, quản lý kinh doanh 
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Nhà nước chỉ giao những chỉ tiêu cơ bản còn việc tổ chức lưới kinh doanh, phương thức kinh

doanh, quy mô hoạt động kinh doanh đều do doanh nghiệp tự quyết định, cụ thể:

- Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với với mục tiêu và nhiệm vụ nhà nước

giao, đầu tư, liên doanh, liên kết, tổ chức quản lý lao động, xây dựng chiến lược phát triển, kế

hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đổi mới công nghệ, trang thiết bị 

- Được đặt chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở trong và ngoài nước tự chọn thị

trường thị phần, được xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật. 

- Được quyền đầu tư liên doanh, liên kết, góp cổ phần thành các doanh nghiệp lớn, tổng công

ty hoặc tập đoàn kinh tế để tăng mạnh về vốn, công nghệ, lao động và mở rộng thị trường. 

- Được tổ chức và quản lý lao động. Luật doanh nghiệp nhà nước cho phép các doanh nghiệp

được quyền lụa chọn lao động, quy định mức lương mức thưởng cho người lao động trên cơ sở

đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, thực hiện các quyền của người lao động. 

* Quyền của doanh nghiệp trong quản lý tài chính 

Nhà nước là chủ sở hữu của doanh nghiệp, nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp tức là nhà

nước đã trao quyền sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn cho doanh nghiệp. Trình tự của việc

giao vốn được tiến hành như sau:Nhà nước ủy quyền cho bộ tài chính làm đại diện chủ sở hữu

về vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ trưởng bộ tài chính hoặc người được ủy

quyền giao vốn cho doanh nghiệp chậm nhất là 60 ngày kể từ khi doanh nghiệp được cấp giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chủ tịch hội đồng quản trị / tổng giám đốc / giám đốc là

người ký nhận vốn. Vốn nhà nước giao ban đầu có thể là toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ

nhưng không thấp hơn tổng mức vốn pháp định của các ngành nghề mà doanh nghiệp kinh

doanh. Vốn nhà nước giao cho doanh nghiệp và sử dụng bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp

ban đầu, vốn cấp nguồn gốc ngân sách, và vốn do doanh nghiệp tích lũy được.

Doanh nghiệp có quyền tự chủ về mặt tài chính. với chính sách tự tạo và phát triển nguồn vốn

trong cơ chế mới để phát triển kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước có thể vay vốn của các

ngân hàng thương mại, công ty tài chính dưới hình thức phát hành trái phiéu, vay bạn hàng

dưới hình thức cầm cố nhận nợ hoặc liên doanh liên kết với nguyên tắc là phải bảo toàn và

phát triển vốn. Đồng thời doanh nghiệp còn được phép sử dụng tất cả những nguồn vốn, quỹ

chưa dùng đến (phải gửi ở ngân hàng) và vốn cố định để dưa vào kinh doanh sau đó hoàn trả

lại các vốn này. Được phép chuyển nhượng, bán các tài sản không dùng, lạc hậu về kỹ thuật,

thanh lý tài sản kém phẩm chất, hư hỏng không có khả năng phục hồi để thu hồi vốn.

b. Nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước 

- Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng

ký, chịu trách nhiệm trước nhà nước về kếït quả hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm

trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện.

- Doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược kế hoạch sản xuất phù hợp với nhiệm vụ nhà nước

giao và nhu cầu của thị trường.
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- Doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh trên thương trường một cách lành mạnh  phải thông

tin đầy đủ công khai về tài chính. 

2.2.2. Chế độ pháp lý về hợp tác xã

2.2.2.1. Khái niệm

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung

là xã viên) có nhu cầu lợi ích, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật

để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện

có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp

phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự

chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các

nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật

2.2.2.2. Đặc điểm của hợp tác xã

- Mục đích của HTX:

HTX được thành lập không vì mục tiêu trước hết là tìm kiếm lợi nhuận mà nhằm phát

huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả

các hoạt động SX kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần góp phần phát triển kinh

tế xã hội đất nước.

- HTX là tổ chức kinh tế xã hội

+ HTX là tổ chức kinh tế: HTX phải lấy hiệu quả kinh tế làm mục đích chính cho việc

thành lập và hoạt động. HTX có vốn do xã viên góp, phải thực hiện chế độ hạch toán trong

kinh doanh, lấy thu bù chi đảm bảo có lãi để phục vụ lợi ích của xã viên, đồng thời duy trì sự

tồn tại và phát triển của HTX

+ HTX là tổ chức xã hội: HTX hoạt động vì mục đích xã hội, là một cộng đồng xã hội,

một hình thức tổ chức kinh doanh của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, vốn ít,

tạo điều kiện cho các đối tượng này tham gia làm kinh tế cũng như giải quyết thêm việc làm và

nâng cao đời sống cho các xã viên hợp tác xã .

- Xã viên của HTX

+ Số lượng thành viên trong hợp tác xã có ít nhất là 7 thành viên, thành viên của HTX

có thể là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình

+ Xã viên tham gia vào HTX vừa góp vốn, vừa góp sức

+ Vốn góp của xã viên bị hạn chế, cụ thể là trong mọi trường hợp, không quá 30% tổng

số vốn điều lệ của HTX

+ Tài sản của HTX là tài sản chung của tất cả các xã viên mà không thể phân chia được

(tài sản là sở hữu tập thể)

- HTX có tư cách pháp nhân

HTX là một chủ thể pháp lý độc lập, có tài sản riêng, tham gia vào các giao dịch pháp lý

với tư cách riêng của mình và tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ trong phạm vi tài sản riêng
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của mình. Mỗi xã viên trong HTX cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của HTX trong phạm vi

vốn góp của mình.

2.2.2.3. Nguyên tắc hoạt động của HTX

-  Tự nguyện:

Mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định, tán thành Điều lệ

hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; xã viên có quyền ra hợp tác xã theo quy định của

Điều lệ hợp tác xã;

-  Dân chủ, bình đẳng và công khai:

Xã viên có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có quyền ngang

nhau trong biểu quyết; thực hiện công khai phương hướng sản xuất, kinh doanh, tài chính,

phân phối và những vấn đề khác quy định trong Điều lệ hợp tác xã;

- Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi:

Hợp tác xã tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tự

quyết định về phân phối thu nhập.

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế và trang trải các khoản lỗ của hợp tác xã, lãi

được trích một phần vào các quỹ của hợp tác xã, một phần chia theo vốn góp và công sức đóng

góp của xã viên, phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã;

- Hợp tác và phát triển cộng đồng: 

Xã viên phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và hợp tác với nhau trong

hợp tác xã, trong cộng đồng xã hội; hợp tác giữa các hợp tác xã trong nước và ngoài nước theo

quy định của pháp luật.

2.2.2.4.Thành lập và giải thể HTX

a. Thành lập HTX

- Khởi xướng thành lập HTX

+ Sáng lập viên là các cá nhân, hộ gia đình hoặc pháp nhân khởi xướng việc thành lập

HTX và tham gia HTX

+ Sáng lập viên phải báo cáo bằng văn bản với UBND các xã, phường, thị trấn nơi dự định

đặt trụ sở chính của HTX về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất kinh

doanh và kế hoạch hoạt động của HTX.

+ Sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân

có nhu cầu trở thành xã viên của HTX.

- Hội nghị thành lập HTX

+ Sáng lập viên phải đứng ra tổ chức hội nghị thành lập HTX. Thành phần tham dự hội

nghị bao gồm sáng lập viên và các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nguyện vọng trở

thành xã viên của HTX.

+ Hội nghị thành lập HTX thảo luận, thống nhất và biểu quyết các vấn đề sau đây:

Thông qua danh sách xã viên, số lượng xã viên từ 7 người trở lên; thông qua điều lệ, nội quy
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HTX; quyết định thành lập bộ máy điều hành HTX; bầu ban kiểm soát và trưởng ban kiểm

soát HTX; thông qua biên bản hội nghị thành lập HTX

- Đăng ký kinh doanh

Người đại diện trước pháp luật của HTX tiến hành đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng

ký kinh doanh cấp Tỉnh hoặc cấp huyện nơi HTX dự định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện

của HTX, hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

+ Đơn đăng ký kinh doanh

+ Điều lệ HTX

+ Số lượng xã viên, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của HTX

+ Biên bản hội nghị thành lập HTX

Trong thời hạn 15 ngày  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh

phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX; trường hợp từ chối

thì phải có trả lời bằng văn bản.

HTX có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh. Nếu HTX bị từ chối, không được cấp giấy phép kinh doanh thì người đại

diện theo pháp luật của HTX có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc

khởi kiện tại toà án theo quy định của Pháp luật.

b. Giải thể HTX

- Là giải thể theo nguyên tắc tự nguyện. HTX chỉ được thực hiện giải thể khi có nghị

quyết của đại hội xã viên và được UBND xã, phường, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh chấp nhận.

- Giải thể bắt buộc: Xảy ra khi 

+ HTX có những vấn đề vi phạm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định

buộc HTX giải thể.

+ Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà

HTX không tiến hành hoạt động.

+ HTX ngừng hoạt động trong 12 tháng liền

+ Trong thời gian 6 tháng liền HTX không có đủ số lượng xã viên tối thiểu

+ Trong thời hạn 18 tháng liền HTX không tổ chức đại hội xã viên thường kỳ mà không

có lý do chính đáng.

+ Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật

2.2.2.5.  Tổ chức quản lý HTX

Cơ cấu tổ chức quản lý của HTX bao gồm: đại hội xã viên, ban quản trị, chủ nhiệm

HTX và ban kiểm soát.

- Đại hội xã viên

+ Có quyền quyết định cao nhất cuả HTX. Nếu HTX có nhiều xã viên thì có thể tổ chức

đại hội đại biểu xã viên.
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+ Đại hội xã viên họp thường kỳ mỗi năm một lần do ban quản trị triệu tập trong thời

hạn 3 tháng kể từ ngày khoá sổ quyết toán năm; hoặc có thể tổ chức bất thường do ban quan trị

hoặc ban kiểm soát hoặc ít nhất 1/3 tổng số xã viên yêu cầu triệu tập để quyết định những vấn

đề cần thiết vượt qua thẩm quyền của Ban quản trị hoặc ban kiểm soát.

+ Đại hội xã viên được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số xã viên hoặc đại biểu xã

viên tham dự, trường hợp không có đủ xã viên thì phải tạm hoãn đại hội; ban quản trị và ban

kiểm soát phải triệu tập lại đại hội xã viên.

+ Quyết định của đại hội xã viên được thông qua khi có quá ½ tổng số đại biểu có mặt

tại đại hội biểu quyết tán thành. Đối với các quyết định quan trọng như sửa đổi điều lệ, tổ chức

lại HTX, giải thể HTX…được thông qua khi có ít nhất ¾ tổng số xã viên hoặc đại biểu tán

thành.

+ Việc biểu quyết đại hội không phụ thuộc vào số vốn góp hay chức vụ của xã viên

trong HTX. Mỗi xã viên chỉ có 1 phiếu biểu quyết.

- Ban quản trị hợp tác xã 

+  Là bộ máy quản lý HTX do đại hội xã viên trực tiếp bầu gồm trưởng ban quản trị và các

thành viên khác. Số lượng thành viên ban quản trị do HTX quy định. 

+ Đối với HTX thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì chủ nhiệm HTX chính

là trưởng ban quản trị. Đối với HTX thành lập riêng bộ máy quản trị và bộ máy điều hành thì

bầu ban quản trị, trưởng ban quản trị và chủ nhiệm HTX 

+ Nhiệm kì của ban quản trị HTX do điều lệ HTX quy định nhưng tối thiểu là 2 năm và

tối đa không quá 5 năm 

+ Ban quản trị họp ít nhất mỗi tháng một lần và do trưởng ban quản trị hoặc thành viên

ban quản trị được uỷ quyền triệu tập và chủ trì. Ban quản trị có thể họp bất thường khi có 1/3

thành viên ban quản trị hoặc trưởng ban quản trị, chủ nhiệm hoặc trưởng ban kiểm soát yêu

cầu 

+ Cuộc họp của ban quản trị HTX được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên

ban quản trị tham dự 

+ Nguyên tắc hoạt động của ban quản trị là nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

Trong trường hợp biểu quyết mà số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết

định sẽ thuộc về bên có ý kiến của người chủ trì cuộc họp.

+ Thành viên của ban quản trị là xã viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý

HTX. Thành viên ban quản trị không đồng thời là thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng,

thủ quỹ và không phải là họ hàng của họ 

+ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do điều lệ HTX quy định 

- Chủ nhiệm HTX 

Chủ nhiệm HTX đồng thời là trưởng ban quản trị có các quyền và nghĩa vụ : 

+ Đại diện HTX theo quy định của pháp luật 

+ Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều hành công việc hàng ngày của HTX 
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+ Tổ chức thực hiện các quyết định của ban quản trị HTX 

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công các chức danh trong ban quản trị HTX, trừ các chức danh

thuộc thẩm quyền của đại hội xã viên và ban quản trị HTX 

+ Ký kết hợp đồng nhân danh HTX 

+ Trình các báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên ban quản trị HTX 

+ Đề nghị với ban quản trị về phương án bố trí phương án bố trí cơ cấu tổ chức HTX 

+ Tuyển dụng lao động trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của ban quản trị 

+ Các quyền khác được quy định tại điều lệ HTX, nghị quyết của đại hội xã viên 

+ Chịu trách nhiệm trước đại hội xã viên và ban quải trị về công việc được giao 

Đối với chủ nhiệm HTX không phải là trưởng ban quản trị thì không có quyền đại diện

HTX theo pháp luật mà đại diện cho HTX trong trường hợp này là trưởng ban quản trị. Còn

các quyền và nghĩa vụ khác đều giống với các quyền trên  

- Ban kiểm soát

+ Là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của HTX theo đúng pháp luật và điều

lệ HTX 

+ Ban kiểm soát do đại hội xã viên bầu. Số lượng thành viên ban kiểm soát do điều lệ

HTX quy định; HTX có ít xã viên chỉ bầu 1 kiểm soát viên

+ Thành viên ban kiểm soát phải là xã viên của HTX, có phẩm chất đạo đức tốt, không

được đồng thời là thành viên ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ và họ hàng của họ. 

+ Nhiệm kỳ của ban kiểm soát HTX do điều lệ HTX quy định nhưng tối thiểu là 2 năm

và tối đa không quá 5 năm 

 Ban kiểm soát có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nội quy HTX và nghị quyết của đại hội xã viên 

+ Giám sát hoạt động của ban quản trị, chủ nhiệm HTX và xã viên theo đúng pháp luật

và điều lệ nội quy HTX 

+ Kiểm tra về tài chính kế toán, phân phối thu nhập, sử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ của

HTX, sử dụng tài sản, vốn vay và các khoản hỗ trợ của nhà nước

+ Tiếp nhận các khiếu nại tố cáo có liên quan đến công việc của HTX, giải quyết hoặc

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của điều lệ HTX. 

+ Dự các cuộc họp của ban quản trị 

+ Thông báo kết quả kiểm tra cho ban quản trị HTX và báo cáo trước đại hỗi xã viên,

kiến nghị với ban quản tri, chủ nhiệm HTX khác phục những yếu kém trong hoạt động của

HTX và giải quyết những  vi phạm về nội quy điều lệ hợp tác xã

+ Yêu cầu những người có liên quan trong HTX cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và

những thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra nhưng không được sử dụng chúng vào

mục đích khác
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+ Chuẩn bị chương trình nghị sự và triệu tập đại hội xã viên bất thường khi có hành vi

vi phạm pháp luật hoặc khi ban quản trị không triệu  tập đại hội xã viên bất thường theo yêu

cầu của xã viên.

2.2.2.6. Quyền và nghĩa vụ của HTX 

a. Quyền của HTX 

- Lựa chọn ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm 

- Quyết định hình thức và cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX 

- Trực tiếp xuất khâu nhập khẩu hoặc liên doanh liên kết với các tổ chức cá nhân trong

nước và tổ chức cá nhân nước ngoài để mở rộng sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp

luật 

- Thuê lao động trong trường hợp xã viên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh

doanh của HTX 

- Quyết định kết nạp xã viên mới, giải quyết việc xã viên ra khỏi HTX, khai trừ xã viên

theo quy định của điều lệ HTX 

- Quyết định việc phân phối thu nhập, sử lý các khoản lỗ của HTX 

- Quyết định khen thưởng những xã viên có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát

triển HTX; thi hành kỉ luật những xã viên vi phạm điều lệ HTX

- Vay vốn của tổ chức tín dụng và huy động các nguồn vốn khác, tổ chức tín dụng nội

bộ theo quy định của pháp luật 

- Được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật 

- Từ chối yêu cầu của tổ chức cá nhân trái với quy định của pháp luật 

- Khiếu nại các hành vi vi phạm bản quyền và lợi ích hợp pháp của HTX 

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật 

b. Nghĩa vụ của HTX 

- Sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề, mặt hàng đã đăng ký 

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và kiểm toán 

- Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật 

- Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động của HTX; quản lý và sử dụng đất được nhà nước

giao theo quy định của pháp luật 

- Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ vốn tích luỹ và

các nguồn vốn khác của HTX 

- Bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử văn hoá và các công trình quốc phòng an

ninh 

- Bảo đảm các quyền của xã viên và các cam kết kinh tế đối với xã viên, thực hiện các

nghĩa vụ đối với xã trực tiếp lao động cho HTX và người lao động do HTX thuê theo luật lao

động 
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- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho xã viên, chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng,

nâng cao trình độ hiểu biết của xã viên, cung cấp thông tin để mọi xã viên tích cực tham gia

xây dựng HTX 

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

2.2.3. Chế độ pháp lý về công ty

2.2.3.1. Các loại công ty

Căn cứ vào tính chất liên kết, chế độ trách nhiệm của thành viên trong công ty và theo quy

định của pháp luật, người ta chia công ty thành 2 loại là công ty đối nhân và công ty đối vốn.

a. Công ty đối nhân

Là những công ty được thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân

thân của các thành viên tham gia, sự góp vốn chỉ là thứ yếu

Đặc diểm của công ty đối nhân: Không có sự tách biệt rạch ròi tài sản cũng như trách nhiệm

của công ty và các thành viên, các thành viên liên đới chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm vô

hạn về các khoản nợ của công ty.

b. Công ty đối vốn

Trong công ty đối vốn, người ta không quan tâm đến nhân thân của người góp vốn. Yếu

tố quyết định vị trí, quyền hạn và trách nhiệm của người góp vốn chính là phần vốn của họ góp

vào công ty.

Đặc điểm của công ty đối vốn: Có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và tài sản của

các thành viên trong công ty. Các công ty đối vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của

công ty giới hạn trong phạm vi tài sản riêng của mình, đồng thời cũng chỉ chịu trách nhiệm về

công nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình.

 Ưu và nhược điểm của công ty đối vốn

Ưu điểm: Chế độ trách nhiệm hữu hạn đã khuyến khích người kinh doanh đầu tư vào

những lĩnh vực kinh doanh có rủi ro lớn, phân tán tài sản vào nhiều lĩnh vực đầu tư, tạo điều

kiện cho thị trường vốn ra đời và phát triển.

Nhược điểm: Có lợi cho người kinh doanh nhưng lại không có lợi cho những người có

quan hệ kinh doanh với công ty. Mặt khác do chỉ quan tâm đến góp vốn nên thành viên của

công ty đối vốn sẽ rất đông nên việc quản lý công ty trở nên rất phức tạp.

2.2.3.2. Công ty hợp danh

a. Khái niệm

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

- Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh

dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể

có thành viên góp vốn;

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình

về các nghĩa vụ của công ty;
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- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi

số vốn đã góp vào công ty.

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh.

- Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

b. Đặc điểm

- Đặc điểm về thành viên

Là đặc điểm quan trọng nhất của công ty hợp danh. Công ty hợp danh có thể có 2 loại

thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn 

+ Thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh và thành viên bắt buộc phải có, phải là  cá nhân, có trình độ

chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Với những ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành

nghề thì tất cả các thành viên hợp danh đều phải có chứng chỉ hành nghề. 

Tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền quản lý công ty và chịu trách nhiệm về

các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình

Việc thay đổi thành viên hợp danh là rất khó khăn chỉ cần một trong số các thành viên

không thể hoạt động hay có sự bất đồng giữa các thành viên hợp danh thì công ty có thể bị giải

thể

+ Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. 

Thành viên góp vốn chỉ để hưởng lãi nên họ có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ

quy định tại điều lệ công ty.

 Thành viên góp vốn không tham gia quản lý công ty và không hoạt động kinh doanh

nhân danh công  ty. 

Thành viên góp vốn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. 

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn đã góp

vào công ty

- Đặc điểm về đại diện cho công ty trong các mối quan hệ pháp lý

Mọi thành viên hợp danh đều đại diện cho công ty, đều có quyền sử dụng con dấu của

công ty, đều tham gia vào các quan hệ pháp luật nhân danh công ty.

- Đặc điểm về trách nhiệm của công ty

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân

Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trong phạm vi phần vốn

góp của mình vào công ty

Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động của công ty bằng toàn bộ tài

sản của mình.

c. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn 

* Thành viên hợp danh 

Quyền
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- Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp

danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

- Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã

đăng ký; đàm phán và ký kết hợp đồng, thoả thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà

thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;

- Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh

doanh đã đăng ký; nếu ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty

thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số

tiền gốc đã ứng trước;

- Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt

hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó;

- Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh

của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét

thấy cần thiết;

- Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại

Điều lệ công ty;

- Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ

góp vốn vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

- Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người

thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ

thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu

được Hội đồng thành viên chấp thuận;

- Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ  

- Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng

và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và tất cả thành viên;

- Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp

luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm

này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

- Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá

nhân khác;

- Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với

công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để

nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty

mà không đem nộp cho công ty;

- Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của

công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;
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- Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thoả thuận quy định tại

Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

- Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả

kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của

mình cho thành viên có yêu cầu;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

* Thành viên góp vốn

Quyền

- Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ

sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ

chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến

quyền và nghĩa vụ của họ;

- Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty;

- Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch

Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình

hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch,

hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

- Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

- Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề

đã đăng ký của công ty;

- Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và

các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị

Toà tuyên bố là đã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp

vốn của công ty;

- Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp

trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

- Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ

- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi

số vốn đã cam kết góp;

- Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh

nhân danh công ty;

- Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

d. Thành lập công ty hợp danh

* Sáng lập

- Hai sáng lập viên đủ điều kiện là thành viên hợp danh chuẩn bị các điều kiện theo quy

định để đăng ký kinh doanh
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- Họp hội đồng thành viên với nội dung quyết định thành lập công ty, thông qua điều lệ

công ty và cử người đại diện đăng ký kinh doanh

- Người đại diện cho công ty xúc tiến các thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh

doanh và thông báo công khai về việc thành lập công ty.

* Đăng ký kinh doanh

- Thành viên đại diện cho công ty gửi bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký

kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở chính

- Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty có tư cách pháp nhân

và bắt đầu hoạt động

e. Tổ chức quản lý hoạt động công ty hợp danh

* Hội đồng thành viên

- Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một

thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng

giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

- Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận

và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn

bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

- Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất 3/4

tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

+ Phương hướng phát triển công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

+ Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

+ Quyết định dự án đầu tư;

+ Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng

hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ

khác cao hơn;

+ Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ

trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

+ Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số

lợi nhuận chia cho từng thành viên;

+ Quyết định giải thể công ty. 

- Quyết định về các vấn đề khác được thông qua nếu được ít nhất 2/3 tổng số thành viên

hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

* Giám đốc công ty

- Giám đốc phải là thành viên hợp danh của công ty, được các thành viên hợp danh bầu

ra. Giám đốc công ty có thể đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên 
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- Giám đốc đại diện cho công ty theo phân công trong điều lệ

- Giám đốc có nhiệm vụ điều hòa, phân công và phối hợp công việc của các thành viên

hợp danh

* Các thành viên hợp danh khác

- Tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện cho công ty theo pháp luật, đại

diện ký kết hợp đồng để thực hiện các công việc được giao

- Tất cả các thành viên hợp danh đều tham gia đảm nhiệm các chức danh quản lý và

kiểm soát trong công ty, đều được sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động các ngành

nghề kinh doanh đã đăng ký

- Các thành viên hợp danh không được đồng thời là thành viên hợp danh của 1 công ty

khác hoặc chủ sở hữu 1 doanh nghiệp tư nhân, trừ trường hợp được các thành viên hợp danh

khác đồng ý

2.3.3. Công ty cổ phần

a. Khái niệm

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế

số lượng tối đa;

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh

nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ cổ

đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và một số giới hạn với cổ đông sáng lập

b. Đặc điểm

- Đặc điểm về cách góp vốn

Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị cổ

phần gọi là mệnh giá. Cổ phần là đơn vị vốn nhỏ nhất trong công ty, cổ phần thường được tự

do chuyển nhượng. Do vậy có thể tham gia vào công ty cổ phần bằng cách mua cổ phiếu được

chào bán trên thị trường chứng khoán

- Đặc điểm về thành viên

+ Thành viên của công ty cổ phần là chủ sở hữu các cổ phần, gọi là cổ đông. 

+ Cổ đông trong công ty cổ phần có 2 loại chính: cổ đông sáng lập và cổ đông khác

+ Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và tối đa không hạn chế

+ Mỗi cổ đông có thể sở hữu nhiều cổ phần, cổ đông có càng nhiều cổ phần thì càng có nhiều

quyền và nghĩa vụ

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trừ một số trường hợp hạn chế

với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi và cổ phần của cổ đông sáng lập

+ Nếu một cổ đông có số cổ phần đạt đến 5% tổng số cổ phần trở lên của công ty thì phải đăng

ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền
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- Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật để

huy động vốn từ công chúng

- Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh. Cổ đông của công ty chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp

của họ vào công ty đó.

c. Cổ phần, cổ phiếu, cổ đông, cổ tức

Để hiểu rõ hơn về công ty cổ phần ta cần hiểu một số khái niệm được sử dụng trong loại hình

doanh nghiệp này.

+/ Cổ phần: Đó là phần vốn được chia nhỏ của công ty. Một công ty có thể tồn tại hai loại cổ

phần: Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc các thành

viên của công ty đều phải có. Cổ phần ưu đãi là cổ phần dành cho một số thành viên có vai trò

đặc biệt trong công ty đó là những thành viên sáng lập và các thành viên được chính phủ ủy

quyền tham gia công ty Cổ phần ưu đãi có 3 loại: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ

tức và cổ phần ưư đãi hoàn lại.

c1. Các loại cổ phần

* Cổ phần phổ thông

 Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ

đông phổ thông. 

- Quyền của cổ đông phổ thông

+ Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp

hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

        + Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

        + Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của

từng cổ đông trong công ty; 

        + Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không

phải là cổ đông

        + Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu

quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

        + Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng

cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

        + Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số

cổ phần góp vốn vào công ty; 

        + Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

- Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

 + Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ

tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 
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Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ

trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một

phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng

quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút. 

+ Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ công ty.  

+ Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

+ Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức

để thực hiện một trong các hành vi: Vi phạm pháp luật;  Tiến hành kinh doanh và các giao dịch

khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Thanh toán các khoản nợ chưa

đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 

* Cổ phần ưu đãi

Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 

 - Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết        

 + Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ

thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

+ Chỉ có tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần

ưu đãi biểu quyết 

 + Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền: Biểu quyết về các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết do điều lệ công ty quy định. 

+ Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho

người khác. 

+ Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ ngày được

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn 3 năm, cổ phần ưu đãi biểu quyết của

cổ đông sáng lập chuyển thành cổ phần phổ thông và được chuyển nhượng như với cổ phần

phổ thông

 - Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức 

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần luôn được trả cổ tức và được trả với mức cao hơn so với

mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm

gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh

của công ty, do điều lệ công ty quy định. Mức cổ tức cụ thể và phương thức xác định cổ tức

thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

 + Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây: Nhận cổ tức với mức cao hơn

so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm; Được nhận lại một

phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh

toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản; 
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 + Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ

đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

- Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại 

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu

cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn

lại. 

 + Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông

+ Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ

đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

 - Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. 

=> Những quy định chung về cổ phần ưu đãi

 Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển

đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

C2. Cổ phiếu

 Cổ phiếu: Cổ phiếu là cổ phần được thể hiện dưới hình thức là một tờ phiếu, cổ phiếu là một

loại chứng chỉ có giá trị (chứng khoán). Một cổ phiếu có thể ghi nhận một cổ phần hoặc một số

cổ phần. 

- Mệnh giá cổ phiếu: là giá trị của cổ phần được ghi trên cổ phiếu được công ty xác nhận. 

- Giá cổ phiếu là giá cả mua bán cổ phiếu trên thị trường, nó phụ thuộc vào các yếu tố của thị

trường chứng khoán và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.  

- Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán các cổ phiếu. 

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở

hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. 

Phân loại cổ phiếu:

* Khi xem xét Cổ phiếu của Công ty cổ phần, thường có sự phân biệt cổ phiếu được

phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đang lưu hành.

- Cổ phiếu được phép phát hành: Khi công ty cổ phần được thành lập, thì được phép

phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nhưng luật pháp các nước quy định công ty phải đăng ký

tổng số cổ phiếu của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty và được gọi là cổ phiếu được

phép phát hành' hay cổ phiếu đăng ký. Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối

đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt

động. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ

đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty.

- Cổ phiếu đã phát hành: là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị

trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó, nó nhỏ hơn hoặc tối đa là

bằng với số cổ phiếu được phép phát hành.

- Cổ phiếu quỹ: là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát

hành mua lại bằng nguồn vốn của mình. Số cổ phiếu này có thể được công ty lưu giữ một thời
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gian sau đó lại được bán ra; luật pháp một số nước quy định số cổ phiếu này không được bán

ra mà phải hủy bỏ. Cổ phiếu quỹ không phải là cổ phiếu đang lưu hành, không có vốn đằng sau

nó; do đó không được tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần và không có quyền tham gia bỏ

phiếu.

- Cổ phiếu đang lưu hành: là cổ phiếu đã phát hành, hiện đang lưu hành trên thị trường

và do các cổ đông đang nắm giữ. Số cổ phiếu đang lưu hành được xác định như sau: 

Số cổ phiếu đang lưu hành = Số cổ phiếu đã phát hành - Số cổ phiếu quỹ

Trong trường hợp công ty có cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, người ta sẽ

xác định cụ thể cho từng loại một. Số cổ phiếu thường đang lưu hành là căn cứ quan trọng để

phân chia lợi tức cổ phần trong công ty.

* Dựa vào hình thức cổ phiếu, có thể phân biệt cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh.

- Cổ phiếu ghi danh: là cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu. Cổ phiếu này

có nhược điểm là việc chuyển nhượng phức tạp, phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải

được Hội đồng Quản trị của công ty cho phép.

- Cổ phiếu vô danh: là cổ phiếu không ghi tên người sở hữu. Cổ phiếu này được tự do

chuyển nhượng mà không cần thủ tục pháp lý.

* Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ, có thể phân biệt cổ phiếu

phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi - Đây là cách phân loại phổ biến nhất. Khi nói

đến cổ phiếu của một công ty, người ta thường nói đến cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường)

và cổ phiếu ưu đãi. [1]

- Cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu thường) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ

đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường

trong công ty.

Người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông thường và là đồng sở hữu của công ty cổ

phần. Cổ phiếu thường có những đặc điểm chủ yếu sau:

+ Là loại cổ phiếu có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty. Người

sở hữu cổ phiếu phổ thông được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và được bỏ phiếu quyết

định những vấn đề quan trọng nhất của công ty, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng

Quản trị của công ty.

+ Cổ phiếu của công ty không có thời hạn hoàn trả, vì đây không phải là khoản nợ đối

với công ty.

+ Cổ đông được chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh lý công ty sau khi công ty đã

thanh toán các khoản nợ và thanh toán cho các cổ đông ưu đãi.

+ Người góp vốn vào công ty không được quyền trực tiếp rút vốn ra khỏi công ty,

nhưng được quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần dưới hình thức bán lại cổ phiếu hay dưới

hình thức quà tặng hay để lại cho người thừa kế. Chính điều này đã tạo ra tính thanh khoản cho

cổ phiếu công ty, đồng thời cũng hấp dẫn nhà đầu tư.

+ Được quyền ưu tiên mua cổ phiếu khi công ty phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn.
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+ Được quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo luật định.

+ Cổ đông thường cũng phải gánh chịu những rủi ro mà công ty gặp phải, tương ứng

với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi số lượng vốn góp vào công

ty

Các hình thức giá trị của Cổ phiếu thường

- Mệnh giá của cổ phiếu thường: Mệnh giá hay còn gọi là giá trị danh nghĩa là giá trị

mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu và được ghi trên cổ phiếu.

Mệnh giá cổ phiếu thường được sử dụng để ghi sổ sách kế toán của công ty. Mệnh giá cổ phiếu

không có giá trị thực tế đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư, nên nó không liên quan đến giá thị

trường của cổ phiếu đó. Mệnh giá cổ phiếu chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty

phát hành cổ phiếu thường lần đầu huy động vốn thành lập công ty. Mệnh giá thể hiện số tiền

tối thiểu Công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà Công ty phát hành ra.

Một số nước luật pháp cho phép Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thường không có

mệnh giá.

- Giá trị sổ sách: của cổ phiếu thường là giá trị của cổ phiếu được xác định dựa trên cơ

sở số liệu sổ sách kế toán của công ty.

Trường hợp công ty chỉ phát hành cổ phiếu thường thì giá trị sổ sách của một cổ phiếu

thường được xác định bằng cách lấy vốn chủ sở hữu hoặc tổng giá trị tài sản thuần (phần giá trị

chênh lệch giữa giá trị tổng tài sản với tổng số nợ) của công ty chia cho tổng số  cổ phiếu

thường đang lưu hành.

Trường hợp công ty phát hành cả cổ phiếu ưu đãi, thì phải lấy tổng giá trị tài sản thuần

trừ đi phần giá trị thuộc cổ phiếu ưu đãi rồi mới chia cho số cổ phiếu thường đang lưu hành.

Phần giá trị của cổ phiếu ưu đãi được tính theo mệnh giá hoặc giá mua lại tùy thuộc loại cổ

phiếu ưu đãi công ty phát hành và cộng với phần cổ tức công ty còn khất lại chưa trả cho cổ

đông ưu đãi trong các kỳ trước đó (nếu có).

Việc xem xét giá trị sổ sách, cho phép Cổ đông thấy được số giá trị tăng thêm của cổ

phiếu thường sau một thời gian công ty hoạt động so với số vốn góp ban đầu.

- Giá trị thị trường: là giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu thường, được thể hiện

trong giao dịch cuối cùng đã được ghi nhận.  Giá trị thị trường hay còn được gọi là  giá thị

trường. Thực tế, giá thị trường của cổ phiếu không phải do công ty ấn định và cũng không do

người nào khác quyết định, mà giá thị trường của cổ phiếu được xác định bởi giá thống nhất

mà người bán sẵn sàng bán nó và giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả để mua nó.

Tóm lại,  Giá thị trường của cổ phiếu được xác định bởi quan hệ  cung - cầu trên thị

trường.  Giá trị thị trường cổ phiếu của một công ty phụ thuộc rất nhiều yếu tố, do vậy nó

thường xuyên biến động.

* Cổ phiếu ưu đãi
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Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, đồng thời cho

phép người nắm giữ loại cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ

đông phổ thông. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi của công ty.

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có các quyền lợi sau:

- Quyền được nhận cổ tức trước các cổ đông thường, mặc dù người có cổ phiếu ưu đãi

chỉ được quyền hưởng lợi tức cổ phần giới hạn nhưng họ được trả cổ tức trước khi chia lợi tức

cho cổ đông thường. Khác với cổ tức của cổ phiếu phổ thông, cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được

xác định trước và thường được xác định bằng tỷ lệ phần trăm cố định so với mệnh giá của cổ

phiếu hoặc bằng số tiền nhất định in trên mỗi cổ phiếu.

- Quyền ưu tiên được thanh toán trước, khi giải thể hay thanh lý công ty, nhưng sau

người có trái phiếu.

- Tương tự như cổ phiếu phổ thông, nhưng cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không được

tham gia bầu cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị và quyết định những vấn đề quan trọng của

công ty.

- Cổ phiếu ưu đãi có thể có mệnh giá hoặc không có mệnh giá và mệnh giá của nó cũng

không ảnh hưởng tới giá thị trường của cổ phiếu ưu đãi. Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi có ý

nghĩa hơn đối với mệnh giá của cổ phiếu phổ thông, vì nó là căn cứ để trả cổ tức và là căn cứ

để hoàn vốn khi thanh lý hay giải thể công ty.

Tuy cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là cố định, nhưng cổ đông ưu đãi cũng chỉ được nhận cổ

tức khi công ty làm ăn có lợi nhuận.

C3.     Cổ đông    chính là những thành viên của công ty, là chủ sở hữu của một hoặc nhiều cổ

phần (cổ phiếu). Cổ phần có nhiều loại thì cổ đông cũng có nhiều loại: Cổ đông phổ thông và

cổ đông ưu đãi. Cổ đông phổ thông là cổ đông có cổ phần phổ thông. Cổ đông ưu đãi là cổ

đông có cổ phần ưu đãi các loại. 

C4. Cổ tức là số tiền hàng năm được trích từ lợi nhuận của công ty để chia cho các cổ đông

theo tỷ lệ đại hội cổ đông quyết định cho từng loại cổ phần sau khi đã thực hiện mọi nghĩa vụ

của mình đối với nhà nước

d/ Quy đinh về các thành viên của công ty cổ phần 

+/ Cổ đông sáng lập: Cổ đông sáng lập có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết, đó là cổ

phần có số phiếu biểu quyết cao hơn các loại cổ phần khác với tỷ lệ do điều lệ công ty quy

định. Số cổ phần ưu đãi biểu quyết này không được phép chuyển nhượng cho người khác. Sau

3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ phần ưu đãi biểu

quyết của cổ đông sáng lập sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông. Các cổ đông sáng lập trong 3

năm đầu kể từ ngày công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải cùng nhau

nắm giữ ít nhất là 20% số cổ phần phổ thông được chào bán, nếu các cổ đông muốn chuyển

nhượng số cổ phần phổ thông này phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

+/ Cổ đông phổ thông là người nắm giữ các cổ phần phổ thông. Mọi thành viên trong công ty

bắt buộc phải có ít nhất là một cổ phần này. Mỗi một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu
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quyết. Cổ đông (hoặc một nhóm cổ đông) nắm giữ 10% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử

người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập họp đại hội đồng cổ đông và

được xem các bản sao hoặc trích lục danh sách những cỏ đông có quyền dự họp đại hội đồng

cổ đông.

+/ Cổ đông ưu đãi cổ tức là cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức, tức là người được hưởng

cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc các mức cổ tức ổn định hàng năm

không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền

biểu quýet, không được dự đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào ban kiểm

soát và hội đồng quản trị.

+/ Cổ đông ưu đãi hoàn lại là những người nắm giữ số cổ phần ưu đãi hoàn lại, là người có

quyền được công ty hoàn lại số vốn góp bất cứ lúc nào cổ đông có nhu cầu hoặc theo các điều

kiện được ghi trên cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Các cổ đông này không có quyền biểu quyết,

không có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào hội đồng quản

trị và ban kiểm soát.     

e. Thành lập công ty cổ phần

Ít nhất 3 cổ đông sáng lập thảo luận, thống nhất các vấn đề liên quan như  ngành nghề kinh

doanh, vốn điều lệ, vốn góp của mỗi thành viên, chỉ định người quản lý, chịu trách nhiệm về

các thủ tục đăng ký kinh doanh …

f. Tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bao gồm:

- Đai hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc

- Ban kiểm soát

+/ Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là đại hội của tất cả cổ đông (thành viên) có quyền biểu quyết, là cơ

quan cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng phổ thông có các quyền cơ bản sau: Quyết

định các loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại, quyết định mức cổ tức

hàng năm cho từng loại cổ phần; Bầu và miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị và ban

kiểm soát; Xem xét và xử lý các vi phạm của hội đồng quan trị và ban kiểm soát; quyết định tổ

chức, giải thể công ty; quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; thông qua báo cáo tài chính,

định hướng phát triển công ty...

Người được dự đại hội đồng phổ thông là các cổ đông nắm giữ các cổ phần có quyền biểu

quyết.

Đại hội đồng cổ đông mỗi năm được tổ chức ít nhất là một lần do hội đồng quản trị triệu tập

theo quyết định của hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông (Nắm giữ 10% số cổ

phần phổ thông) hoặc theo yêu cầu của ban kiểm soát. 
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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau

đây:

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị

bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công

ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty

quy định;

+/ Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định

mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty.

Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định chiến lược phát triển của công ty; kiến nghị loại cổ

phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định chào bán cổ phần,

quyết định huy động thêm vốn theo các hình thức khác; quyết định phướng án đầu tư; Quyết

định giải pháp phát triển thị trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức giám đốc / tổng giám đốc....

Hội đồng quản trị không quá 11 người. Hội đồng quản trị trực tiếp bầu chủ tịch hội đồng quản

trị. 

+/ Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần có trên 11cổ đông phải có ban kiểm soát. Ban kiểm soát gồm 3 đến 5 thành

viên trong đó ít nhất có một thành viên có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát phải

là cổ đông. 

Nhiệm vụ quyền hạn của ban kiểm soát là kiểm tra tính hợp pháp trong quản lý, điều hành các

hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. Việc kiểm tra các hoạt

động không được làm gián đoạn việc điều hành hoạt động của công ty. 

2.2.3.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

a. Khái niệm   

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân. Công ty chịu

trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty và các thành viên của

công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.

b/ Đặc điểm của công ty 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại công ty đối vốn nó có những đặc điểm sau đây: 

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

- Vốn điều lệ của công ty là do các thành viên góp với các mức cao thấp khác nhau theo khả

năng tài chính của mỗi thành viên.
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- Thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác

của công ty trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh.

c/ Một số quy định về thành viên của công ty 

Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết, nếu đến hạn mà chưa đóng góp

đủ thị số vốn còn thiếu được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty và chịu trách nhiệm

bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ số vốn đã cam kết; Thành viên được chia lợi

nhuận sau khi công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác tương ứng với số

vốn góp của mình: được quyền chuyển nhượng phần vốn góp đúng với  quy định chuyển

nhưọng của pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 32 luật doanh nghiệp); Thành

viên/ một nhóm thành viên sở hữu trên 30% vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội

đồng thành viên khi có nhu cầu và các quyền khác được quy định của Luật doanh nghiệp về

công ty trách nhiệm hữu hạn.

d/ Cơ cấu tổ chức và quản lý công ty 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch

hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc.   

+/ Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên của công ty, là cơ quan quyết định cao nhất

của công ty. Nếu thành viên là một tổ chức thì cử người đại diện tham gia hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi năm một lần 

Hội đồng thành viên quyết định phương hướng phát triển công ty; quyết định tăng hay giảm

vốn điều lệ; quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phương thức

đầu tư và dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của

công ty; bầu, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức gíam

đốc/tổng giám đốc; quyết định mức lương, lợi ích khác đối với giám đốc/ tổng giám đốc, kế

toán trưởng và các cán bộ quản lý quan trọng khác và các quyền khác (Điều 35 Luật doanh

nghiệp về công ty trách nhiệm hữu hạn). 

+/ Chủ tịch hội đồng thành viên do hội đồng thành viên bầu ra. Chủ tịch hội đồng thành viên

có nhiệm kỳ 3 năm. Nếu chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì phải

được ghi rõ trong các giấy tờ giao dịch.  

+/ Giám đốc/tổng giám đốc. Giám đốc hay tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh

doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện

các quyền và nghĩa vụ của mình. 

2.2.2.3.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  

a/ Khái niệm 
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Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân

làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu

b/ Đặc điểm của công ty

- Có  những đặc điểm cơ bản của công ty TNHH như: có tư cách pháp nhân kể từ ngày được

cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong

phạm vi phần vốn góp vào công ty, không được phát hành cổ phiếu

- Đặc điểm riêng:

+ Đặc điểm về chủ sở hữu công ty:

Mọi tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo pháp luật đều có thể trở thành chủ sở hữu công ty

TNHH một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên có tài sản riêng, tách biệt khỏi tài sản của chủ sở hữu, vì vậy

những tổ chức cá nhân dù chỉ có 1 TV khi thành lập công ty phải thực hiện đầy đủ các thủ tục

góp vốn để tạo ra khối tài sản tách biệt giữa chủ sở hữu và công ty

+ Đặc điểm về quyền sở hữu bị hạn chế:

Để tránh hiểu lầm cho rằng công ty có 1 chủ sở hữu thì chủ sở hữu công ty có toàn quyền định

đoạt tài sản của công ty, luật doanh nghiệp quy định không cho phép chủ sở hữu công ty trực

tiếp rút 1 phần hoặc toàn bộ vốn đã góp, mà được quyền rút bằng cách chuyển nhượng 1 phần

hoặc toàn bộ vốn đó cho người khác, và phải chuyển cho 1 cá nhân hoặc pháp nhân để vẫn giữ

nguyên hình thức công ty TNHH 1 thành viên, nếu không phải chuyển đổi sang hình thức phù

hợp.

c/ Cơ cấu tổ chức quản lý

* Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức 

- Đặc điểm

+ Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ

không quá năm năm. 

+ Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào. 

 + Trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ

chức quản lý của công ty bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và

Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ

quyền. 

- Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng thành viên

+ Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ

của chủ sở hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công
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ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

+ Chủ sở hữu công ty chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng

thành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số

nhiệm kỳ không hạn chế. 

+ Hoạt động của hội đồng thành viên được thực hiện chủ yếu trong các cuộc họp, các quyết

định của hội đồng thành viên được đưa ra biểu quyết tại các cuộc họp.

Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên dự họp.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá

trị như nhau. 

Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp

chấp thuận. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một

phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất 3/4 số thành viên dự họp chấp

thuận. 

Quyết định của Hội đồng thành viên có giá trị pháp lý kể từ ngày được thông qua, trừ trường

hợp Điều lệ công ty quy định phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận. 

 + Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản.

 * Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

 - Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám

đốc với nhiệm kỳ không quá năm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công

ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có đủ điều kiện theo quy định, phải chịu trách nhiệm

trước người bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của

mình. 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:  Có đủ năng lực

hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp; Không phải là người

có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có thẩm quyền

trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty; Có trình độ chuyên

môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề

kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Cty.

* Kiểm soát viên 

- Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 1 đến 3 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm

soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền

và nhiệm vụ của mình.

- Kiểm soát viên có các nhiệm vụ sau đây: 

        + Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công

ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý

điều hành công việc kinh doanh của công ty; 
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        + Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác

quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên

quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định; 

        + Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý,

điều hành công việc kinh doanh của công ty; 

        + Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ

sở hữu công ty. 

        + Kiểm soát viên có quyền xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính

hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch

công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ,

kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh

doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên. 

       + Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Có đủ năng lực hành vi dân

sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;  Không

phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc

hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;  Có trình độ

chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn,

kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều

kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

        * Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người đó

làm Chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ

tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

 - Chủ tịch công ty 

Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở

hữu công ty; có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu

trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ

được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty 

- Giám đốc/ tổng giám đốc

Là người do chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê, là người điều hành hoạt động

kinh doanh hằng ngày của công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty và chịu trách

nhiệm trước chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

* Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên có chủ sở hữu là cá nhân

Cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có toàn quyền lựa chọn mô hình tổ chức

quản lý công ty của mình. Thông thường chủ sở hữu công ty chọn mô hình đơn giản, tiết kiệm

bao gồm: chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ

tịch công ty.

2.2.3.5. Chế độ pháp lý về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

40



a. Một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

*  Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền

hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước

ngoài tại Việt Nam. 

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

* Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Là văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư mà không lập thành một

pháp nhân mới. Nó gồm các hình thức sau:

Hợp đồng hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm  (còn gọi là hợp

doanh). Đây là loại hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nưóc ngoài với các doanh

nghiệp Việt Nam để tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trên cơ sở qui

định rõ trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên. 

+/ Hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (gọi tắt là BOT)là văn bản ký kết giữa cơ

quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng, kinh

doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời gian nhất định  Hết thời hạn, nhà đầu tư nước

ngoài chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước Việt Nam.

+/ Hợp đồng xây dựng- chuyển giao- kinh doanh (gọi tắt là BTO) là văn bản ký kết giữa cơ

quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình

kết cấu hạ tầng, sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công trình đó cho

nhà nước Việt Nam. Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó

một thời hạn nhất định để thu hồi vốn và lợi nhuận hợp lý. 

+/ Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là BT) là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước

có thẩm quyền của Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng,

sau khi xây dựng xong nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nhà nước Việt

Nam, chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện một dự án khác

để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. 

 - Doanh nghiệp liên doanh  

Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập ở Việt

Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Việt Nam và

Chính phủ nước ngoài, hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với

doanh nghiệp Việt Nam hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp hợp tác liên doanh với nhà đầu

tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. 

-  Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 

Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam. Đây là hình thức đầu

tư không có bên Việt Nam trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp. 
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Trong các hình đầu tư trên hình thức phổ biến và năng động nhất đó là hình thức đầu tư vào

các doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có

tính ổn định lâu dài, là pháp nhân Việt Nam và kinh doanh theo pháp luật Viêt nam. 

* Vai trò của vấn đề thu hút vốn đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam 

Đời sống kinh tế thế giới hiện nay đang được quốc tế hóa cả về chiều sâu và chiều rộng.

Không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển bình thường nếu không có quan hệ kinh tế

với nước ngoài. Các quốc gia dù mạnh hay yếu đều phụ thuộc lẫn nhau. Hợp tác kinh tế trở

thành đòi hỏi khách quan của thời đại. 

Trong điều kiện của nền kinh tế nước ta hiện nay việc mở rộng quan hệ kinh tế với các

nước trên thế giới lại càng cần thiết. Sau bao nhiêu năm bị chiến tranh tàn phá chúng ta cần

phải có nhiều vật tư, thiết bị máy móc kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát

triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa nước ta với các nước khác

trên thế giới và tiến tới đuổi kịp và hòa nhập với các nước tiên tiến. 

Mục đích của việc mở rộng quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên thế giới là: 

- Tạo ra nguồn vốn từ kinh tế đối ngoại để tích lũy ban đầu 

- Tranh thủ vốn, kỹ thuật hiện đại, công nghẹ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý nước ngoài nhằm

phục vụ cho việc hiện đại hóa và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế. 

- Góp phần đổi mới cơ cấu kinh tế hình thành một cơ cấu kinh tế có hiệu quả gắn với thị

trường thế giới.

- Tham gia sâu rộng vào sự phân công lao động quốc tế tạo thế đứng vững chắc trên thị trường

thế giới.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thực chất là sự triển khai mạng lưới sản xuất quốc tế, là quá

trình di chuyển công nghệ và vốn trên phạm vi toàn cầu; làm tăng tiềm lực xuất khẩu và tăng

khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, do đó đẩy nhanh khả năng thâm nhập thị trường thế giới

của Việt Nam.

Đảng và nhà nước ta đánh giá cao vai trò của kinh tế đối ngoại nhưng không tuyệt đối hóa vai

trò của của nó. Quan điểm của Đảng và nước ta là: Vốn trong nước là quyết định và vốn nước

ngoài là quan trọng. 

b. Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài

Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài bao gồm việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế

hoạch và chính sách kêu gọi đầu tư nước ngoài; Ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh

hoạt động đầu tư nước ngoài; Hướng dẫn các ngành, các địa phương thực hiện các hoạt động

liên quan đến hợp tác đầu tư nước ngoài: cấp, thu hồi giấy phép đầu tư, giám sát, kiểm tra,

thanh tra các hoạt động đầu tư.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, Chính phủ giao công tác quản lý

cho các cơ quan sau:
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- Bộ kế hoạch và đầu tư . Là cơ quan được Chính phủ chỉ định là cơ quan quản lý nhà nước về

đầu tư nước ngoài, có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam. 

Nhiệm vụ của Bộ kế hoạch và đầu tư là chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút vốn

đầu ư nước ngoài, soạn thảo các dự án pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài.

- Các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ. Giúp Bộ kế hoạch và đầu tư; Xây dựng các kế hoạch,

danh mục dự án thu hút vốn đầu tư; tham gia thẩm định các dự án đầu tư; tổ chức vận động,

xúc tiến đầu tư; giải quyết các thủ tục liên quan đến triển khai, thực hiện các phương án đầu tư.

- Các ủy ban nhân dân tỉnh / thành phố trực thuộc trung ưong. có trách nhiệm quản lý nhà

nước về đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ theo chức năng và thẩm quyền của mình. Tiếp nhận

dự án đầu tư, thẩm định và và cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài tại địa

phương theo sự phân cấp của Chính phủ; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sự

hình thành, triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền mình. 

c. Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư 

Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Chính phủ quy định việc thẩm

định cấp giấy phép đầu tư, việc đăng ký cấp giấy phép đầu tư căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch

phát triển kinh tế -xã hội. 

Thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư được phân cấp như sau:

-  Thủ tướng Chính phủ  quyết định các dự án đầu tư (không phân biệt quy mô vốn đầu tư) ở

các lĩnh vực sau (gọi là nhóm A): xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu

chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, dự án BOT, BTO, BT; Xây dựng và kinh doanh cảng

biển, sân bay, vận tải đường biển, hàng không; Hoạt động dầu khí; Dịch vụ bưu chính viễn

thông; Văn hóa, xuất bản, báo chí, truyền thanh, truyền hình, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục

đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc y tế, : Bảo hiểm tài chính, kiểm toán, giám định;

Thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm; Xây dựng nhà ở để bán; Dự án thuộc lính vực quốc

phòng an ninh; Các dự án có vốn đầu tư từ 40 triệu USD trở lên; Các dự án sử dụng đất đô thị

từ 5 hécta và các đất nơi khác từ 50 hecta trở lên.

- UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương    

Được phép quyết định cấp giấy phép đầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát

triển kinh tế -xã hội đã được Chính phủ duyệt: các dự án đầu tư có quy mô vốn không quá 10

triệu USD tại TPHCM và Hà Nội và không qua 5 triệu USD ở các tỉnh và thành phố khác. 

- Bộ kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền quyết định các dự án nhóm B là các dự án không nằm

trong danh mục các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân

tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương.

- Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (gọi chung là khu công

nghiệp) được cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp theo

sự ủy quyền của Bộ kế hoạch và đầu tư.
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d.  Chấm dứt hoạt động đầu tư 

- Trường hợp chấm dứt hoạt động xảy ra trong các trường hợp: Hết thời hạn trong giấy phép

đầu tư; do đề nghị của một hoặc các bên được cơ quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận; do vi

phạm nghiêm trọng pháp luật và quy định của giấy phép đầu tư; do bị tuyên bố phá sản.  

- Khi chấm dứt hoạt động đầu tư các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia

hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tiến hành thanh lý tài sản của doanh nghiệp, thanh lý hợp

đồng và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị tuyên bố phá sản thì được giải quyết

theo pháp luật về phá sản doanh nghiệp.  

e. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

* Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là hình thức đầu tư mà ở đó các nhà đầu

tư nước ngoài đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn để lập ra pháp nhân mới tại Việt Nam theo

quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu chung của các nhà

đầu tư. 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện dưới hai hình thức: doanh nghiệp liên doanh

và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chung các đặc điểm sau:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nuớc ngoài là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Sau khi được

thành lập nó trở thành chủ thể kinh doanh độc lập trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh

trên danh nghĩa doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm

hữu hạn. Có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn

đầu tư vào doanh nghiệp đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. 

- Các nhà đầu tư vốn nước ngoài có quyền sở hữu toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh

nghiệp  theo hình thức đầu tư liên doanh hay 100% vốn.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu sự điều chỉnh của Luật đầu tư nước ngoài tại

Việt Nam.

* Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

- Quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có toàn quyền quyết định chương trình và kế hoạch

kinh doanh của mình phù hợp với giấy phép đầu tư đã được cấp và thực hiện đúng các nghĩa

vụ mà pháp luật Việt Nam đã quy định. Cụ thể như sau:

+ Quyền chủ động tổ chức quản lý doanh nghiệp 

+ Quyền chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển dài

hạn và kế hoạch hàng năm của mình. 
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+ Quyền nhập khẩu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên vật liệu để xây dựng xí

nghiệp và phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 

+ Quyền được trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu các sản phẩm của mình có quyền

tiêu thụ sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam nhưng phải tuân theo quy định của Việt

Nam về quản lý thị trường. 

+ Quyền tuyển dụng, thuê mướn lao động Việt Nam và phải tuân theo quy định của Việt Nam

về bảo vệ người lao động, tôn trọng quyền tham gia công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội

khác. Có quyền tuyển dụng, thuê mướn lao động nước ngoài nhưng chỉ những công việc đòi

hỏi kỹ thuật, nghiệp vụ cao mà người Việt Namkhông đáp ứng được. 

+ Quyền tụ chủ về tài chính. hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập. 

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp Thuế thu nhập bằng 25% lợi nhuận thu

được. Trong trường hợp khuyến khích đầu tư có thể sẽ giảm thuế lợi tức phù hợp: 20%, 15%,

10% cho từng lĩnh vực khuyến khích; miễn và giảm 50% thuế lợi tức trong những trường hợp

khuyến khích đầu tư từ 2 đến 8 năm tùy theo mức độ khuyến khích được quy định cụ thể cho

từng dự án.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Miễn thuế nhập khẩu cho các trường hợp nhập

khẩu các thiệt bị, máy móc để đầu tư xây dựng cơ bản hình thành xí nghiệp hoặc mở rộng quy

mô dự án đầu tư, phương tiện vận chuyển nhập khẩu để đưa đón công nhân.

+Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải nộp thuế chuyển lợi

nhuận. Tùy theo mức độ đầu tư vốn của nhà đầu tư mà tính tỷ lệ thuế chuyển lợi nhuận ra nước

ngoài: trên 10 triệu USD nộp 3%; trên 5 triệu USD dến 10 triệu USD nộp 5%; các dự án còn

lại nộp 7%.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn phải nộp tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển và

thuế tài nguyên nếu khai thác tài nguyên.

+ Trích 5% lợi nhuận để lập quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng không quá 25% vốn pháp định của

doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải chấp hành nghiêm chỉnh các quản lý ngoại hối

của Việt Nam. Doanh nghiệp phải mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Mọi khoản thu chi

của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản tại ngân hàng Việt Nam.

+Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.

2.2.3.6. Chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân

a. Khái niệm

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng

toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh của một cá nhân và không có tư cách pháp nhân. 
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b. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân 

- Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh do một người bỏ vốn ra thành lập và

làm chủ doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của một

người đó là chủ doanh nghiệp. Do tính chất một chủ nên doanh nghiệp tư nhân không có sự

phân chia quyền hành quản lý và cả sự rủi ro. Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp làm giám đốc

hoặc thuê người quản lý  điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Người được thuê chỉ làm

theo sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp chứ không phải chịu trách nhiệm về hoạt động của

doanh nghiệp với tư cách chủ sở hữu. 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh doanh

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân vì

doanh nghiệp tư nhân không có tài sản riêng, tài sản của doanh nghiệp chính là tài sản của chủ

doanh nghiệp (không tách bạch về tài sản)vì vậy doanh nghiệp nợ cũng chính là chủ doanh

nghiệp nợ, chủ doanh nghiệp phải trả nợ đến cùng các khoản nợ đến hạn bằng tất cả tài sản mà

mình có kể cả tài sản không đưa ra để kinh doanh.

c. Thành lập và đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 

- Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân 

Cá nhân được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân phải có đủ điều kiện: 

+ Người Việt Nam, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam. Nếu người nước ngoài

không thường trú ở Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp chỉ có thể thành lập loại hình

doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài. 

+ Người đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân phải là người có đủ năng lực hành vi

dân sự, là người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người không bị tòa án tước quyền

hành nghề vì phạm vào các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế..... và

không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân mới bị phá sản. 

+/ Ngành nghề kinh doanh: không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm 

+/ Tên doanh nghiệp đặt không trùng hoặc nhầm lẫn tên của doanh nghiệp khác 

- Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định mới về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư

nhân không cần có bước xin thành lập doanh nghiệp mà chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh

doanh theo các trình tự sau: 

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh là đơn xin đăng ký kinh doanh. Nội dung đơn

trình bày những nội dung sau đây: Tên doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

mục tiêu và ngành nghề kinh doanh; vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp. Nếu kinh

doanh một số ngành nghề đặc biệt cần chứng chỉ hành nghề hoặc đòi hỏi vốn pháp định thì chủ

doanh nghiệp phải trình đủ các loại giấy tờ liên quan  đến vốn và bằng cấp, chứng chỉ hành

nghề. 

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
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Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký kinh doanh

sau 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chủ doanh nghiệp.

Khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là khi doanh nghiệp ra đời và có quyền

được hoạt động kinh doanh.

Bước 3: Thông báo sự ra đời của doanh nghiệp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày

được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc

báo hàng ngày của trung ương trong 3 số liên tiếp với nội dung: tên doanh nghiệp; địa chỉ

chính của doanh nghiệp; mục tiêu và ngành nghề kinh doanh; vốn đầu tư ban đầu; nơi đăng ký

kinh doanh; họ tên và địa chỉ của chủ doanh nghiệp (số điện thoại). 

d. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân 

- Quyền của doanh nghiệp tư nhân 

+/ Doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh và tự chủ trong các hoạt động kinh doanh

đó là quyền tự do lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh. quyền lựa chọn hình thức và

cách thức vay vốn, quyền tuyển dụng và thuê lao động theo yêu cầu kinh doanh, quyền kinh

doanh xuất nhập khẩu và sử dụng ngoại tệ.

+/ Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp hoặc thuê người khác điều hành doanh nghiệp, quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp,

quyền bán doanh nghiệp hoặc giải thể doanh nghiệp, quyền sở hữu tài sản và tư liệu sản xuất,

quyền thừa kế vốn và tài sản của doanh nghiệp.

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân 

+/ Nghĩa vụ phải khai báo đúng vốn đầu tư để kinh doanh. Các vốn này được thể hiện ở các sổ

sách kế toán của doanh nghiệp để nhà nước có thể kiểm tra, kiểm toán...

+/ Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký. 

+/ Nghĩa vụ ưu tiên tuyển lao động trong nước và đảm bảo các quyền lợi của người lao động

theo quy định của pháp luật.

+/ Đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng tiêu chuẩn đã đăng ký. 

e. Giải thể doanh nghiệp tư nhân 

- Các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là quyền của chủ doanh nghiệp. Trường hợp giải thể là

trường hợp chủ doanh nghiệp không muốn tiếp tục kinh doanh nữa nên quyết định chấm dứt

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận kinh

doanh. 

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp là: chủ doanh nghiệp đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ

của doanh nghiệp và thanh lý hết các hợp đồng đã được ký kết. 

- Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 
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Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày quyết định giải thể, chủ doanh nghiệp phải gửi quyết

định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ, lợi ích

liên quan và người lao động trong doanh nghiệp. 

Quyết định phải được niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp, đăng báo về quyết

đinh giải thể doanh nghiệp trên 3 số báo liên tiếp của báo địa phương và báo trung ương.

Thanh toán hết các khoản nợ và gửi hồ sơ về giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan đăng ký kinh doanh phải xóa tên doanh nghiệp

trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh

doanh đến mức không thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn, tức là lâm vào tình trạng phá

sản thì doanh nghiệp đó phải giải quyết theo thủ tục phá sản.

2.3. Khái quát về pháp luật hợp đồng tại Việt Nam

2.3.1. Hợp đồng dân sự

2.3.1.1. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng được hiểu theo nghĩa rộng là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều bên về một

vấn đề nhất định trong xã hội nhằm làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa

vụ của các bên đó.

Bộ luật Dân sự 2005 đã đưa ra khái niệm về hợp đồng dân sự một cách khái quát như

sau: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự.” (Điều 388). 

2.3.1.2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Thứ nhất, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hợp pháp. 

Thứ hai, các chủ thể ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện. 

Thứ ba, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

Thứ tư, thủ tục và hình thức của hợp đồng phải tuân theo những thể thức nhất định phù

hợp với những quy định của pháp luật đối với từng loại hợp đồng. 

2.3.1.3. Phân loại hợp đồng

a. Dựa vào mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các bên chủ thể tham gia hợp đồng 

Hợp đồng được chia thành hai loại là hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, trong đó:

+ Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, hay nói

cách khác mỗi bên chủ thể tham gia hợp đồng vừa là người có quyền lại vừa có nghĩa vụ. Do

vậy, trong nội dung của hợp đồng này, quyền dân sự của chủ thể tham gia này đối lập tương

ứng với nghĩa vụ của chủ thể tham gia hợp đồng kia và ngược lại. Ví dụ trong hợp đồng mua

bán tài sản, thì bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có

nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Mặc dù trong Bộ luật Dân sự không quy định

việc bắt buộc hợp đồng mua bán phải được thể hiện dưới hình thức cụ thể nào, song trong
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trường hợp hợp đồng được giao kết theo hình thức văn bản thì phải lập thành nhiều văn bản để

mỗi bên giữ một bản khi thực hiện. Khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì

mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do

bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp tài sản của bên kia đã bị giảm sút

nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia

có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có người bảo lãnh; hoặc nếu bên thực hiện nghĩa vụ

trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. Trong trường hợp các bên không thoả

thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với

nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều

thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

+ Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. Điều này có nghĩa là trong

hợp đồng đơn vụ, chỉ có một hay nhiều chủ thể có nghĩa vụ mà không có quyền gì đối với chủ

thể kia, còn một hay nhiều chủ thể kia là người có quyền nhưng không phải thực hiện nghĩa vụ

nào (ví dụ hợp đồng tặng cho tài sản). Do đó, nếu hợp đồng được giao kết dưới hình thức viết

thì chỉ cần lập thành bản và giao cho bên có quyền giữ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện

hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thoả thuận; chỉ được thực hiện

trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

Trong cách phân loại hợp đồng này, cơ sở để xác định một hợp đồng là song vụ hay hợp

đồng đơn vụ chính là mối liên hệ giữa quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết tại thời điểm

hợp đồng có hiệu lực.

b. Dựa vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các hợp đồng

Hợp đồng được phân thành hai loại sau:

+ Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Theo

đó, khi hợp đồng chính đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định, thi đương

nhiên phát sinh hiệu lực, nghĩa là phát sinh hiệu lực bắt buộc đối với các bên kể từ thời điểm

giao kết.

+ Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu muốn có hiệu lực khi có 2 điều kiện sau: thứ nhất,

phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện luật định về chủ thể, nội dung, đối tượng cũng như hình

thức của hợp đồng,…; thứ hai, hợp đồng chính có hiệu lực.

c. Dựa vào tính chất có đi có lại về lợi ích của các chủ thể tham gia hợp đồng

Hợp đồng được chia thành hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù, trong đó:

+ Hợp đồng có đền bù là loại hợp đồng mà mỗi bên chủ thể sau khi thực hiện cho bên

kia một lợi ích, hay công việc nhất định sẽ nhận lại được từ bên kia một lợi ích tương ứng. Tuy

nhiên, không phải trong mọi trường hợp, nhất thiết hai bên đều phải nhận được (được hưởng)

lợi ích vật chất thì mới được coi là đền bù tương ứng. Bởi trong cuộc sống, nhu cầu của con

người là rất đa dạng, phong phú, cho nên các bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận giao kết
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những hợp đồng mà một bên sẽ được hưởng lợi ích vật chất, còn bên kia sẽ được hưởng lợi ích

tinh thần.

+ Hợp đồng không có đền bù là hợp đồng mà một bên thực hiện cho bên kia một lợi ích

mà không nhận lại từ bên kia một lợi ích nào. Ví dụ, hợp đồng tặng cho không kèm theo bất cứ

một điều kiện nào. Trong cuộc sống thường nhất, không phải trong mọi trường hợp các chủ thể

đều sử dụng hợp đồng như một phương tiện để trao đổi những lợi ích nhất định, mà đôi khi các

chủ thể còn sử dụng hợp đồng làm phương tiện để giúp đỡ lẫn nhau, hay nói khác đi, việc các

chủ thể giao kết hợp đồng dựa trên cơ sở tình cảm, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau

trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Tiền đề của hợp đồng không có đền bù, do đó là mối quan hệ

sẵn có giữa các chủ thể chứ không phải là các lợi ích như trong hợp đồng có đền bù; hay nói

khác đi sự chi phối của yếu tố tình cảm đã vượt lên trên tính chất của quy luật giá trị.

d. Dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực

Hợp đồng được chia thành hai loại sau:

+ Hợp đồng có hiệu lực tại thời điểm giao kết (hay còn được gọi là hợp đồng ưng

thuận). Đây là những hợp đồng mà theo quy của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên phát

sinh ngay sau khi các bên chủ thể thoả thuận xong về các nội dung chủ yếu của hợp đồng.

Trong việc thực hiện hợp đồng này, cho dù các bên tham gia chưa trực tiếp thực hiện nghĩa vụ

cam kết nhưng quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đối với bên kia đã phát sinh. Ví dụ, trong hợp

đồng mua bán tài sản, thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thoả thuận. Bên bán

phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thoả thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước

hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý. Khi các bên không thoả thuận thời hạn giao tài

sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên

mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. 

+ Hợp đồng thực tế là hợp đồng mà sau khi thoả thuận, hiệu lực của hợp đồng chỉ phát

sinh tại thời điểm các bên đã chuyển giao cho nhau đối tượng của hợp đồng. Ví dụ, hợp đồng

cho vay tiền hoặc các tài sản khác, hợp đồng gửi giữ tài sản, hợp đồng cầm cố tài sản.

Ngoài các loại hợp đồng trên, theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 406 Bộ luật Dân sự

năm 2005 còn phân hợp đồng dân sự thành các loại sau:

- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều

phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó. Khi

thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên

có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên có tranh chấp về việc thực hiện

hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp

được giải quyết. Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi

ích của người thứ ba. Trong trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có

nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng phải

báo cho bên có quyền và hợp đồng được coi là bị huỷ bỏ, các bên phải hoàn trả cho nhau

những gì đã nhận; nếu người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi bên có nghĩa vụ đã thực
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hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành và bên có quyền vẫn phải thực hiện cam

kết đối với bên có nghĩa vụ. Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa

được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng,

trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý.

- Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh,

thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định. Sự kiện nhất định được coi là điều kiện để hợp

đồng được thực hiện hay chấm dứt khi đáp ứng ba yêu cầu sau:

+ Sự kiện thoả thuận phải phù hợp với quy định của pháp luật và trong tráI đạo đức xã

hội

+ Sự kiện phải mang tính khách quan, xuất hiện trong tương lai sau khi hợp đồng được

giao kết. Việc xuất hiện sự kiện hay không xuất hiện sự kiện hoàn toàn nằm ngoài ý chí chủ

quan của các chủ thể tham gia hợp đồng;

+ Trong trường hợp điều kiện là một công việc phải thực hiện thì đó phải là những công

việc có thể thực hiện được.

2.3.2. Chế độ pháp lý về hợp đồng dân sự

2.3.2.1. Khái  niệm

Bộ luật Dân sự 2005 đã đưa ra khái niệm về hợp đồng dân sự một cách khái quát như

sau: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt

quyền, nghĩa vụ dân sự.” (Điều 388). 

2.3.2.2. Chủ thể của hợp đồng dân sự

Chủ thể của hợp đồng dân sự là các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự được

quy định trong Bộ luật dân sự 2005

* Cá nhân

Cá nhân có tư cách chủ thể có thể tự mình giao kết hợp đồng. Quyền độc lập

trong giao kết hợp đồng được quy định với các cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp

luật và hành vi dân sự.

Nếu người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đảm bảo thực hiện

được nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần có sự đồng

ý của người đại diện theo pháp luật.

* Pháp nhân

Một tổ chức được coi là pháp nhân khi thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện:

- Được thành lập hợp pháp

- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng toàn

bộ tài sản đó

- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập
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* Các chủ thể khác

Hộ gia đình, tổ hợp tác có thể trở thành chủ thể của hợp đồng dân sự.

2.3.2.3. Hình thức của hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ

thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một  hình thức

nhất định. 

Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có

công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. 

+ Lời nói: đây có lẽ là hình thức thể hiện hợp đồng có độ chính xác thấp nhất khi ở đây

các bên các bên chỉ dùng lời nói để xác lập các thỏa thuận mà không có một bằng chứng cụ thể

nào có thể xác nhận được các thỏa thuận của họ, các bên chọn cách thức hợp đồng này chủ yếu

dựa trên uy tín và độ tin tưởng lẫn nhau. Các trường hợp thường được sử dụng hình thức hợp

đồng bằng lời nói: 

-   Các bên tham gia giao kết hợp đồng có sự tin tưởng lẫn nhau nhất định, các bên

thường có mối quan hệ ruột thịt, quan hệ hàng xóm láng giềng, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp,...

-   Với các hợp đồng có giá trị nhỏ mà việc thành lập hình thức khác của hợp đồng sẽ

gây chi phí lớn hơn hay gây mất nhiều thời gian so với giá trị của hợp đồng.

-   Các hợp đồng được chấm dứt ngay sau khi giao kết và các thỏa thuận của hợp đồng

được thực hiện xong, hai bên không còn trách nhiệm với nhau nữa.

+ Văn bản: Là hình thức thể hiện hợp đồng mang tính pháp lý và chính xác cao. Các

bên tham gia hợp đồng cùng nhau ký kết xác lập một hợp đồng bằng văn bản, trong đó ghi đầy

đủ các nội dung đã thỏa thuận. Nhất thiết trong văn bản cần có đủ chữ kí của tất cả các bên,

mỗi bên tham gia hợp đồng sẽ được giữ một bản. Các trường hợp thường được áp dụng hình

thức hợp đồng này:

- Các hợp đồng có giá trị lớn.

- Quyền và nghĩa vụ được qui định trong hợp đồng có thể diễn ra trong một khoảng thời

gian dài sau khi các bên tham gia giao kết hợp đồng.

- Để đảm bảo chắc chắn các bên sẽ thực hiện theo những gì đã được thỏa thuận trong

hợp đồng.

Trong một số trường hợp theo qui định của pháp luật, văn bản hợp đồng phải có sự

chứng thực của nhà nước (điều 401 khoản 2 BLDS2005). Từ đây hợp đồng được thể hiện bằng

văn bản lại được chia thành: Hợp đồng cần có sự chứng thực của nhà nước và hợp đồng bằng

văn bản thông thường. Hợp đồng bằng văn bản cần có sự chứng thực của nhà nước thường

được dùng với:

- Hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp.

- Với trường hợp đối tượng mà hợp đồng hướng đến là những tài sản mà nhà nước cần

phải quản lý và kiểm soát.
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- Với một số trường hợp mà các bên tham gia hợp đồng muốn có sự chứng thực của nhà

nước.

+ Là một hành vi cụ thể: khi chủ thể thực hiện một hành vi hay một vài hành vi thì coi

như hợp đồng đã được thỏa thuận và thực hiện

2.3.2.4. Nội dung của hợp đồng dân sự 

Nội dung của hợp đồng dân sự là tổng hợp các điều khoản mà các chủ thể tham gia giao kết

hợp đồng đã thoả thuận. Các điều khoản đó xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể

của các bên trong hợp đồng.

Tại Điều 402, BLDS quy định:

"Tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây:

- Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm;

- Số lượng, chất lượng;

- Giá, phương thức thanh toán;

- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

- Phạt vi phạm hợp đồng

- Các nội dung khác

Trong tất cả các điều khoản nói trên, có những điều khoản mà ở hợp đồng này các bên

không cần thoả thuận nhưng ở một hợp đồng khác, các bên lại buộc phải thoả thuận thì hợp

đồng mới được coi là giao kết. Mặt khác, ngoài những nội dung cụ thể này, các bên còn có thể

thoả thuận để xác định với nhau thêm một số nội dung khác. Vì vậy, có thể phân chia các điều

khoản trong nội dung của hợp đồng thành ba loại sau:

a. Điều khoản cơ bản

Các điều khoản cơ bản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đó là những điều khoản

không thể thiếu được đối với từng loại hợp đồng. Nếu không thoả thuận được những điều

khoản đó thì hợp đồng không thể giao kết được. Điều khoản cơ bản có thể do tính chất của

từng hợp đồng quyết định hoặc do pháp luật quy định. Tùy theo từng loại hợp đồng mà điều

khoản cơ bản có thể là đối tượng, giá cả, địa điểm... Có những điều khoản đương nhiên là điều

khoản cơ bản, vì không thoả thuận tới nó sẽ không thể hình thành hợp đồng. Chẳng hạn, điều

khoản về đối tượng luôn là điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán tài sản. Ngoài ra, có

những điều khoản mà vốn dĩ không phải là điều khoản cơ bản nhưng các bên thấy cần phải

thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng là điều

khoản cơ bản của hợp đồng sẽ giao kết.

b. Điều khoản thông thường

Là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng, các bên

không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và
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được thực hiện như pháp luật đã quy định. Khác với điều khoản cơ bản, các điều khoản thông

thường không làm ảnh hưởng tới quá trình giao kết hợp đồng. Để giảm bớt những công việc

không cần thiết trong giao kết hợp đồng, các bên có thể không cần thoả thuận và không cần ghi

vào văn bản hợp đồng những điều khoản mà pháp luật đã quy định nhưng các bên vẫn phải

thực hiện những điều khoản đó. Vì vậy, nếu có tranh chấp về những nội dung này thì quy định

của pháp luật sẽ là căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.  Ví dụ:

Địa điểm giao tài sản động sản (đối tượng của hợp đồng mua bán) là tại nơi cư trú của người

mua nếu người mua đã trả tiền và trong hợp đồng các bên không thoả thuận về địa điểm giao

tài sản.

c. Điều khoản tùy nghi

Ngoài những điều khoản phải thoả thuận vì tính chất của hợp đồng và những điều khoản

mà pháp luật đã quy định trước, khi giao kết hợp đồng các bên còn có thể thoả thuận để xác

định thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được cụ thể hoặc tạo

điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các điều khoản này được

gọi là điều khoản tùy nghi.

Điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tự ý lựa

chọn và thoả thuận với nhau để xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Thông qua

điều khoản tùy nghi, bên có nghĩa vụ được phép lựa chọn một trong những cách thức nhất định

để thực hiện hợp đồng, sao cho thuận lợi mà vẫn bảo đảm được quyền yêu cầu của bên kia.

Như vậy, một điều khoản trong nội dung của hợp đồng có thể là điều khoản cơ bản, có thể

là điều khoản thông thường nhưng cũng có thể là điều khoản tùy nghi. Chẳng hạn, địa điểm

giao vật trong hợp đồng mua bán tài sản sẽ là điều khoản cơ bản, nếu khi giao kết, các bên đã

thoả thuận cụ thể về nơi giao vật. Ngược lại, nó sẽ là điều khoản thông thường nếu các bên

không thoả thuận mà mặc nhiên thừa nhận và thực hiện theo quy định của pháp luật. Mặt khác,

địa điểm trong hợp đồng mua bán sẽ là điều khoản tùy nghi nếu các bên đã thoả thuận cho

phép bên có nghĩa vụ được lựa chọn một trong nhiều nơi để thực hiện nghĩa vụ giao vật.

2.3.2.5. Giao kết hợp đồng dân sự

Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những nguyên tắc và

trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự.

a. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự

Theo quy định tại Điều 390 BLDS, khi giao kết hợp đồng các chủ thể phải tuân theo các

nguyên tắc sau đây:

- Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể thoả mãn được các nhu cầu về đời sống vật chất

cũng như tinh thần, BLDS cho phép mọi chủ thể được quyền "tự do giao kết hợp đồng". Theo

nguyên tắc này, mọi cá nhân, tổ chức khi có đủ tư cách chủ thể đều có quyền tham gia giao kết

bất kì một hợp đồng dân sự nào, nếu họ muốn mà không ai có quyền ngăn cản. Bằng ý chí tự

do của mình, các chủ thể có quyền giao kết những hợp đồng dân sự đã được pháp luật quy định
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cụ thể cũng như những hợp đồng dân sự khác dù rằng pháp luật chưa quy định. Tuy nhiên, sự

tự do ý chí đó phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Bên cạnh việc chú ý đến quyền lợi của

mình, các chủ thể phải hướng tới việc bảo đảm quyền lợi của những người khác cũng như lợi

ích của toàn xã hội. Vì vậy, tự do của mỗi chủ thể phải không trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Nằm trong mối liên hệ tương ứng giữa quyền và nghĩa vụ, mỗi một chủ thể vừa có quyền "tự

do giao kết hợp đồng" vừa có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật và đạo đức xã hội. Lợi ích của cộng

đồng (được quy định bằng pháp luật) và đạo đức xã hội được coi là “sự giới hạn” ý chí tự do

của mỗi một chủ thể trong việc giao kết hợp đồng dân sự nói riêng, cũng như đối với mọi hành

vi nói chung của họ.

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tính cộng đồng và đạo đức xã hội không cho phép các cá

nhân được tự do ý chí tuyệt đối để biến các hợp đồng dân sự thành phương tiện bóc lột.

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác trung thực và ngay thẳng

Nguyên tắc này thể hiện bản chất của quan hệ dân sự. Quy luật giá trị đòi hỏi các bên

khi thiết lập các quan hệ trao đổi phải bình đẳng với nhau. Không một ai được lấy lí do khác

biệt về thành phần xã hội, dân tộc, giới tính, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế v.v. để làm biến dạng

các quan hệ dân sự. Mặt khác, chỉ khi nào các bên bình đẳng với nhau về mọi phương diện

trong giao kết hợp đồng thì ý chí tự nguyện của các bên mới thật sự được bảo đảm. Vì vậy,

theo nguyên tắc trên, những hợp đồng được giao kết thiếu bình đẳng và không có sự tự nguyện

của các bên sẽ không được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, đánh giá một hợp đồng có phải là ý

chí tự nguyện của các bên hay không là một công việc tương đối phức tạp và khó khăn trong

thực tế.

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận thống nhất ý chí của các chủ thể tham gia. Vì thế, muốn

xem xét các chủ thể có tự nguyện trong giao kết hợp đồng hay không, cần phải dựa vào sự

thống nhất biện chứng giữa hai phạm trù: Ý chí và sự bảy tỏ ý chí. Như chúng ta đã biết, ý chí

là mong muốn chủ quan bên trong của mỗi một chủ thể. Nó phải được bày tỏ ra bên ngoài

thông qua một hình thức nhất định. Ý chí và sự bày tỏ ý chí là hai mặt của một vấn đề, chúng

luôn có quan hệ mật thiết, gắn bó khăng khít với nhau.

Ý chí tự nguyện chính là sự thống nhất giữa ý muốn chủ quan bên trong và sự bày tỏ ý chí

đó ra bên ngoài. Vì vậy, để xác định một hợp đồng dân sự có tuân theo nguyên tắc tự nguyện

hay không cần phải dựa vào sự thống nhất ý chí của người giao kết hợp đồng và sự thể hiện

(bày tỏ) ý chí đó trong nội dung của hợp đồng mà người đó đã giao kết. Chỉ khi nào hợp đồng

là hình thức phản ánh một cách khách quan, trung thực những mong muốn bên trong của các

bên giao kết thì việc giao kết đó mới được coi là tự nguyện.

Như vậy, tất cả các hợp đồng được giao kết do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối hoặc đe dọa đều

là những hợp đồng không đáp ứng được nguyên tắc tự nguyện khi giao kết. Và vì thế, nó sẽ bị

coi là vô hiệu.

b. Trình tự giao kết hợp đồng

55



Trình tự giao kết hợp đồng là quá trình mà trong đó các bên chủ thể bảy tỏ ý chí với nhau

bằng cách trao đổi ý kiến để đi đến thoả thuận trong việc cùng nhau làm xác lập những  quyền

và nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Thực chất, đó là quá trình mà hai bên "mặc cả" về những điều

khoản trong nội dung của hợp đồng. Quá trình này diễn ra thông qua hai giai đoạn:

* Đề nghị giao kết hợp đồng

Khi một người muốn thiết lập một hợp đồng dân sự thì ý muốn đó phải thể hiện ra bên

ngoài thông qua một hành vi nhất định. Chỉ có như vậy, phía đối tác mới có thể nhận biết được

ý muốn của họ và từ đó mới có thể đi đến việc giao kết hợp đồng. Đề nghị giao kết hợp đồng

là việc một bên biểu lộ ý chí của mình trước người khác bằng cách bày tỏ cho phía bên kia biết

ý muốn tham gia giao kết với người đó một hợp đồng dân sự.

Để người mà mình muốn giao kết hợp đồng với họ có thể hình dung được hợp đồng đó như

thế nào, người đề nghị phải đưa ra những điều khoản của hợp đồng một cách cụ thể và rõ ràng.

Việc đề nghị giao kết hợp đồng được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Người đề nghị có

thể trực tiếp (đối mặt) với người được đề nghị để trao đổi, thoả thuận hoặc có thể thông qua

điện thoại v.v.. Trong những trường hợp này, thời hạn trả lời là một khoảng thời gian do hai

bên thoả thuận ấn định. Ngoài ra, đề nghị giao kết còn có thể được thực hiện bằng việc chuyển

công văn, giấy tờ qua đường bưu điện. Trong những trường hợp này, thời hạn trả lời là khoảng

thời gian do bên đề nghị ấn định.

Để bảo đảm quyền lợi cho người được đề nghị, Điều 390 BLDS đã quy định: "Trong

trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết

hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường

thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh".

Như vậy, lời đề nghị mặc dù chưa phải là một hợp đồng nhưng ít nhiều đã có tính chất ràng

buộc đối với người đề nghị. Tuy nhiên, bên đề nghị vẫn có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị

trong các trường hợp sau:

- Bên được đề nghị chưa nhận được đề nghị.

- Bên đề nghị có nêu rõ điều kiện được thay đổi hoặc rút lại đề nghị và điều kiện đó đã đến.

Ngoài ra, đề nghị giao kết hợp đồng được coi là chấm dứt khi bên nhận được đề nghị trả lời

không chấp nhận hoặc chậm trả lời chấp nhận.

* Chấp nhận giao kết hợp đồng

Là việc bên được đề nghị nhận lời đề nghị và đồng ý tiến hành việc giao kết hợp đồng với

người đã đề nghị. Về nguyên tắc, bên được đề nghị phải trả lời ngay về việc có chấp nhận giao

kết hợp đồng hay không. Trong những trường hợp, cần phải có thời gian để bên được đề nghị

cân nhắc, suy nghĩ mà các bên đã ấn định thời hạn trả lời thì bên được đề nghị phải trả lời

trong thời hạn đó. Nếu sau thời hạn nói trên, bên được đề nghị mới trả lời về việc chấp nhận

giao kết hợp đồng thì lời chấp nhận đó được coi như một lời đề nghị mới của bên chậm trả lời.
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Nếu việc trả lời được chuyển qua bưu điện thì ngày gửi đi theo dấu của bưu điện được coi

là thời điểm trả lời. Căn cứ vào thời điểm đó để bên đã đề nghị xác định việc trả lời có chậm

hay không so với thời hạn đã ấn định.

Người được đề nghị có thể chấp nhận toàn bộ nội dung đề nghị, cũng có thể chỉ chấp nhận

một phần trong nội dung đó hoặc có thể chỉ chấp nhận việc giao kết hợp đồng nhưng không

đồng ý với nội dung mà bên đề nghị đã đưa ra. Nghĩa là trong những trường hợp này, người

được đề nghị muốn sửa đổi hoặc thay đổi nội dung mà người đề nghị đã đưa ra. Vì vậy, họ sẽ

trở thành người đề nghị mới và người đã đề nghị trước đó lại trở thành người được đề nghị.

Người đề nghị mới cũng chịu sự ràng buộc của mình về những nội dung đã đề nghị. Sự hoán vị

này có thể xảy ra nhiều lần cho đến khi nào các bên thống nhất thoả thuận được với nhau toàn bộ

nội dung của hợp đồng thì sẽ đi đến chính thức giao kết hợp đồng.

2.3.2.6. Hợp dồng dân sự vô hiệu

*Khái niệm: hợp đồng vô hiệu là hợp đồng kinh tế không có hiệu lực pháp luật. Có 2

loại hợp đồng vô hiệu sau:

- Vô hiệu toàn bộ: trong các trường hợp sau:

+ Hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức XH 

+Hợp đồng do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn

chế năng lực hành vi dân sư xác lập, thực hiện 

+Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn 

+ Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe doạ 

  +Hợp đồng vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi

của mình 

+Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức 

- Hợp đồng vô hiệu từng phần: khi một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng không ảnh

hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng.

*Xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu: 

-Yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố

hợp đồng vô hiệu được quy định: (Điều 136)

+Đối với những hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo

đức XH, do giả tạo thì thời hiệu không bị hạn chế;

+Các trường hợp khác, thời hiệu là 2 năm, kể từ ngày hợp đồng được xác lập.

- Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu:

+Hợp đồng không phát sinh hiệu lực ngay từ thời điểm giao kết: Nếu hợp đồng

chưa được thực hiện thì các bên không được phép thực hiện; Nếu đã thực hiện một phần thì
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phải chấm dứt việc thực hiện và bị xử lý về tài sản; Nếu hợp đồng đã được thực hiện xong thì

bị xử lý về tài sản.

  +Việc xử lý tài sản như sau: Các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu

không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản bị tịch thu

theo quy định của pháp luật;

+Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường;

+Trong trường hợp hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu từng phần, thì các bên phải sửa

đổi các điều khoản trái pháp luật, khôi phục lại quyền và lợi ích ban đầu và bị xử lý theo quy

định của pháp luật.

2.3.2.7. Thực hiện hợp đồng kinh tế, thay đổi, chấm dứt và thanh lý hợp đồng

* Nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế  (Điều 412 - BLDS).

- Thực hiện đúng hợp đồng; đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn,

phương thức và các thỏa thuận khác 

-Thực hiện hợp đồng một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các

bên, đảm bảo tin cậy lẫn nhau;

-Không được xâm hại đến lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

* Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng: 

Pháp luật quy định nhiều biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, gồm:

- Cầm cố tài sản (Điều 326 - BLDS): là việc1 bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài

sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để đảm bảo thực hiện

nghĩa vụ trong hợp đồng;  

+ Loại tài sản cầm cố: Bất động sản, các giấy tờ có giá(cổ phiếu, trái phiếu..), có thể

cầm cố nhiều tài sản để thực hiện 1 nghĩa vụ

+Việc cầm cố phải được lập thành văn bản (riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính).

+Cầm cố tài sản có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản cho bên nhận tài sản.

+ Thời hạn cầm cố do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận thì được tính cho đến

khi chấm dứt nghĩa vụ được đảm bảo bằng cầm cố;

- Thế chấp tài sản (Điều 342 - BLDS): là việc 1 bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng

tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên kia (sau đây gọi là

bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

+ Tài sản thế chấp: Bất động sản, động sản, tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản

tiền bảo hiểm cũng được dùng để thế chấp

+Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ, các bên cũng có thể thoả thuận giao cho bên thứ

3 giữ.
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+Việc thế chấp phải lập thành văn bản, nếu pháp luật có quy định thì văn bản thế chấp

phải được công chứng, chứng thực hoặc đăng ký. 

- Đặt cọc: (Điều 358): là việc một bên giao cho bên kia 1 khoản tiền hoặc kim khí quý,

đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để đảm bảo

thực hiện nghĩa vụ đã giao kết.

+Việc đặt cọc phải lập thành văn bản.

+Nếu bên đặt cọc không thực hiện cam kết thì mất tài sản đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc

không thực hiện cam kết thì phải trả lại tài sản đặt cọc và 1 khoản tiền tương đương giá trị tài

sản đặt cọc. (Trừ trường hợp có thoả thuận khác).

-  Ký cược (Điều 359): là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê 1

khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược)

trong một thời hạn để đảm bảo việc trả lại tài sản thuê.

+Nếu không trả tài sản thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê tài sản.

- Ký quỹ (Điều 360):  là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim kí quý, đá

quý hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để đảm bảo việc thực

hiện nghĩa vụ.

+Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được ngân

hàng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí

dịch vụ ngân hàng.

- Bảo lãnh tài sản (Điều 361- BLDS): là việc ngưòi thứ 3 (bên bảo lãnh) cam kết với

bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được

bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không

đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa

vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

+Việc bảo lãnh phải lập thành văn bản, nếu pháp luật quy định thì văn bản phải công

chứng, chứng thực.

+Bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thoả

thuận.

- Tín chấp (Điều 372): Tổ chức chính trị -  xã hội tại cơ sở có thể đảm bảo bằng tín chấp

cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác

để kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ.

+Việc tín chấp phải lập thành văn bản...(Điều 373).

* Sửa đổi, chấm dứt và thanh lý hợp đồng kinh tế

- Sửa  đổi hợp đồng kinh tế (Điều 423): Sửa đổi hợp đồng là việc các bên đã tham gia

quan hệ hợp đồng thỏa thuận làm thay đổi một số điều khoản của hợp đồng đã giao kết
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Sau khi hợp đồng được sửa đổi, các bên thực hiện theo những phần không bị sửa đổi

trong nội dung của hợp đồng trước đó và những nội dung mới được sửa đổi

Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ

trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hậu quả: Những chi phí bỏ ra cho việc thực hiện 1 phần công việc trước khi sửa đổi

không thu hồi lại được, tiền bồi thường thiệt hại mà 1 bên phải trả do sửa đổi HĐ

+Nếu hợp đồng được ký bằng văn bản được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho

phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.

+Hợp đồng có thể được sửa đổi về nội dung hoặc chủ thể. 

Việc sửa đổi hợp đồng xảy ra do điều kiện thực tế của mỗi bên, đáp ứng nhu cầu khách

quan trong quá trình hoạt động kinh doanh của chủ thể

- Hủy bỏ hợp đồng 

Hủy bỏ hợp đồng là việc một bên bãi bỏ hoàn toàn hoặc một phần nghĩa vụ hợp đồng

Bên vi phạm được quyền hủy bỏ hợp đồng khi đã xảy ra vi phạm hợp đồng mà các bên

thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hoặc một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản trong HĐ

+ Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi

phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

+ Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không

thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

+ Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các

bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả

bằng tiền.

+Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.

-Chấm dứt hợp đồng : trong các trường hợp sau:

+Hợp đồng đã được hoàn thành;

+Theo thoả thuận của các bên;

+Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt hoạt động mà

hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện;

+Hợp đồng bị huỷ bỏ (Điều 425), bị đơn phương chấm dứt thực hiện (Điều 426).

+Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có

thể thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại;

+Các trường hợp khác do pháp luật quy định. (hợp đồng vô hiệu toàn bộ...).

-Thanh lý hợp đồng: là các thủ tục mà các bên tiến hành nhằm kết thúc quan hệ hợp đồng

khi chấm dứt hợp đồng.

-Việc thanh lý hợp đồng phải bằng văn bản với những nội dung:
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+Xác định mức độ đã thực hiện, từ đó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi

thanh lý hợp đồng.

+Xác định trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý (nếu có) do phải thanh lý hợp đồng khi

chưa hết hiệu lực.

-Từ khi các bên ký vào văn bản thanh lý hợp đồng thì quan hệ hợp đồng kinh tế chấm dứt.

Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc thanh lý hợp đồng các bên vẫn phải thực hiện.

3.2.7. Trách nhiệm vật chất trong quan hệ hợp đồng 

a.  Khái niệm: trách nhiệm vật chất là sự gánh chịu hậu quả vật chất bất lợi của bên có

hành vi vi phạm hợp đồng (không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết).

-Việc quy định trách nhiệm vật chất trong quan hệ hợp đồng kinh tế có ý nghĩa:

+Đảm bảo ổn định các quan hệ hợp đồng kinh tế.

+Đảm bảo trật tự trong quản lý kinh tế

+Khôi phục lợi ích của bên bị vi phạm.

+Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật và phòng ngừa các vi phạm pháp luật về

hợp đồng kinh tế.

b. Căn cứ phát sinh trách nhiệm vật chất: 

- Có hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế;

- Có thiệt hại thực tế xảy ra;

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế xảy ra.

- Có lỗi của bên vi phạm.

c. Các hình thức trách nhiệm vật chất:

- Khái niệm trách nhiệm tài sản (trách nhiệm vật chất)

Là biện pháp pháp lý áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã được quy

định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh.

Trách nhiệm vật chất được hiểu là sự gánh chịu những hậu quả vật chất bất lợi của bên vi

phạm hợp đồng kinh tế mà đã được pháp luật quy định thể hiện dưới 2 hình thức phạt vi phạm

hợp đồng và bồi thường thiệt hại.

Quy định chế độ trách nhiệm vật chất trong quan hệ hợp đồng kinh tế có tác dụng rất lớn

trong việc điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế nhằm đảm bảo ổn định các quan hệ hợp

đồng kinh tế đảm bảo trật tự trong quản lý kinh tế, khôi phục lợi ích của bên bị vi phạm, giáo

dục ý thức pháp luật và phòng ngừa các vi phạm pháp luật vê hợp đồng kinh tế 
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- Căn cứ phát sinh trách nhiệm vật chất

+ Có hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế 

Hành vi vi phạm là hành vi của một bên đã xử sự trái với những quy định của pháp luật

hoặc trái với nội dung đã cam kết. Đó là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng,

không đầy đủ những nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng

+ Có thiệt hại thực tế xảy ra      

Để đòi bồi thường thiệt hại bên bị vi phạm phải chứng minh được bên vi phạm đã gây ra

thiệt hại cho mình. Những thiệt hại đó phải là thiệt hại vật chất và thực tế, tính toán được. Mọi

thiệt hại phi vật chất và không tính toán được đều không là cơ sở đòi bồi thường.

+ Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế 

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế được hiểu là mối quan hệ

biện chứng, mối quan hệ nội tại, tất yếu giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế xảy

ra. Thiệt hại xảy ra là hậu quả tất yếu của hành vi vi phạm này và hành vi vi phạm này tất yếu

làm phát sinh thiệt hại đó. Muốn đòi bên vi phạm bồi thường thiệt hại cho mình, bên bị vi

phạm phải chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế

xảy ra.

+ Có lỗi

Bên vi phạm phải có lỗi  trong việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp

đồng. Lỗi để áp dụng chế độ trách nhiệm vật chất khi vi phạm hợp đồng kinh tế là lỗi suy

đoán, nghĩa là khi một bên không chấp hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ hợp

đồng  trong khi có điều kiện để thực hiện được thì đương nhiên bị coi là có lỗi. Như vậy phía

bên kia không cần phải chứng minh lỗi mà chỉ cần chứng minh là bên đương sự đã không chấp

hành hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ hợp đồng.

Khi có đầy đủ những căn cứ trên, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm vật chất. Bên vi

phạm hợp đồng được xét giảm hoặc miễn hoàn toàn trách nhiệm tài sản trong các trường hợp

sau đây:

+ Gặp thiên tai địch hoạ và các trở lực khách quan khác không thể lường trước được và

đã thi hành mọi biện pháp để khắc phục

+ Phải thi hành lệnh khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do thủ tướng chính

phủ, trưởng ban chống lụt bão Trung ương, chủ tịch UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương  và cấp tương đương ký.

+ Do bên thứ 3 vi phạm hợp đồng kinh tế với bên vi phạm, nhưng bên thứ 3 không phải

chịu trách nhiệm tài sản trong 2 trường hợp trên.

+ Do vi phạm hợp đồng kinh tế của 1 bên là nguyên nhân dẫn đến sự vi phạm hợp đồng

kinh tế của bên kia  
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d. Các hình thức trách nhiệm vật chất

+ Phạt vi phạm hợp đồng

Là một chế tài tiền tệ mà bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm. Chế tài phạt

hợp đồng có thể được áp dụng đối với tất cả các hành vi vi phạm hợp đồng mà không cần tính

đến việc vi phạm đó đã gây ra thiệt hại hay chưa. 

Hình thức chế tài này chỉ cần 2 điều kiện là có hành vi vi phạm và có lỗi.

Tiền phạt hợp đồng do 2 bên thoả thuận trong khung hình phạt  đối với từng loại vi phạm

theo quy định của pháp luật. Theo điều 29 pháp lệnh hợp đồng kinh tế, mức phạt chung đối với

các loại vi phạm hợp đồng kinh tế là từ 2%- 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. 

Theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế và nghị định số 17 -HĐBT ngày 16/1/1990  việc thoả

thuận về mức phạt trong hợp đồng phải phù hợp với khung phạt của từng loại hợp đồng kinh tế

và từng loại vi phạm hợp đồng kinh tế. Riêng vi phạm nghĩa vụ thanh toán không áp dụng các

khung phạt trên mà áp dụng mức lãi suất tín dụng quá hạn của ngân hàng và không hạn chế

mức tối đa.

Cụ thể : 

- Nếu vi phạm về chất lượng phạt từ 3% đến 12% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm về

chất lượng.

- Vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi

phạm thời hạn thực hiện cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm từ 0,5% đến 1% cho mỗi đợt 10

ngày tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 8% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi

phạm ở thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên.  Trong trường hợp hoàn toàn không thực hiện hợp

đồng đã ký thì bị phạt đến mức 12% giá trị hợp đồng.

- Vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận sản phẩm hàng hoá, công việc đã hoàn thành theo hợp

đồng phạt 4% giá trị hợp đồng đã hoàn thành mà không được tiếp nhận cho 10 ngày lịch đầu

tiên và phạt thêm 1 % cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo, cho đến khi tổng số các lần phạt không

quá 12% giá trị phần hợp đồng đã hoàn thành và không được tiếp nhận ở thời điể 10 ngày lịch

đầu tiên,

- Vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì áp dụng mức phạt bằng lãi suất tín dụng quá hạn của

ngân hàng nhà nước Việt Nam, tính từ ngày hết thời hạn thanh toán. 

Trong trường hợp pháp luật chưa có quy điịnh mức phạt, các bên có quyền thoả thuận

về mức phạt bằng tỷ lệ % giá trị hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng 1 số tiền tuyệt đối.

Trong trường hợp hợp đồng không ghi mức phạt thì áp dụng theo khung phạt mà pháp

luật quy định.   

+ Bồi thường thiệt hại

Là chế tài tài sản dùng để bù đắp những thiệt hại thực tế về tài sản cho bên bị thiệt hại. 

Căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại đòi hỏi phải đầy đủ 4 yếu tố :

- Có hành vi vi phạm hợp đồng

- Có thiệt hại thực tế xảy ra 
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- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng  kinh tế và thiệt hại thực tế

- Có lỗi của bên vi phạm.

Trong đó thiệt hại thực tế xảy ra không thể thiếu được. 

Mức bồi thường thiệt hại không được quy định sẵn mà theo nguyên tắc thiệt hại bao nhiêu thì

bồi thường bấy nhiêu.

Những thiệt hại thực tế mà bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường  cho bên bị thiệt hại gồm:

- Giá trị tài sản bị mất mát, hư hỏng bao gồm cả tiền lãi phải trả cho ngân hàng; Các

khoản thu nhập mà lẽ ra trong điều kiện bình thường bên bị vi phạm cũng sẽ thu được.

- Các chi phí để hạn chế thiệt hại, do vi phạm hợp đồng gây ra mà bên vi phạm phải

chịu.

- Tiền phạt và bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm phải trả  cho người khác do lỗi

của bên vi phạm hợp đồng gây ra. 

2.3.3. Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý

chủ yếu là hợp đồng. Theo luật doanh nghiệp, Hợp đồng kinh doanh, thương mại có bản chất

của hợp đồng nói chung, là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và

nghĩa vụ trong quan hệ thương mại. Luật doanh nghiệp,  Luật Thương mại không đưa ra định

nghĩa về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, song có thể xác định bản chất pháp lý của

hợp đồng trong kinh doanh, thương mại trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng.

Từ đó cho thấy, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại là một dạng cụ thể của hợp đồng dân

sự.

Có thể xem xét hợp đồng kinh doanh, thương mại trong mối liên hệ với hợp đồng dân sự theo

nguyên lý của mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Nhiều vấn đề về hợp đồng trong kinh

doanh, thương mại được điều chỉnh bởi pháp luật không có sự khác biệt với các hợp đồng dân

sự, như: Giao kết hợp đồng, hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu… Bên cạnh đó, xuất

phát từ yêu cầu của hoạt động thương mại, một số vấn đề về hợp đồng trong kinh doanh,

thương mại được quy định trong pháp luật thương mại có tính chất là sự phát triển tiếp tục

những quy định của dân luật truyền thống về hợp đồng (như chủ thể, hình thức, quyền và nghĩa

vụ của các bên, chế tài và giải quyết tranh chấp hợp đồng...). Với tư cách là hình thức pháp lý

của quan hệ thương mại, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có những đặc điểm nhất định

để nhận biết và phân biệt với các loại hợp đồng khác.

Thứ nhất, về chủ thể: hợp đồng trong kinh doanh, thương mại được thiết lập giữa các

chủ thể là thương nhân. Theo quy định của Luật Thương mại, thương nhân bao gồm tổ chức

kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường

xuyên và có đăng ký kinh doanh. Điểm mấu chốt là tất cả chủ thể của quan hệ hợp đồng kinh

doanh, thương mại (thương nhân) đều phải có đăng ký kinh doanh. Thương nhân là chủ thể

của hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước
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ngoài. Luật Thương mại quy định về thương nhân nói chung và thương nhân nước ngoài hoạt

động thương mại tại Việt Nam.

Thứ hai, về hình thức: hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể được thiết lập dưới

hình thức văn bản, lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết. Trong những trường

hợp nhất định, pháp luật bắt buộc các bên phải thiết lập hợp đồng kinh doanh , thương mại

bằng hình thức văn bản (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng dịch vụ khuyến mại,

quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại...). Luật Thương mại cho phép các bên hợp đồng có

thể thay thế hình thức thức văn bản bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu.

Thứ ba, về nội dung và mục đích của hợp đồng kinh doanh thương mại: mục đích của

các bên trong hợp đồng kinh doanh, thương mại là lợi nhuận. Trường hợp có chủ thể hợp đồng

không nhằm mục đích lợi nhuận giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng

hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì hợp đồng được áp dụng Luật Thương mại khi bên không

nhằm mục đích lợi nhuận lựa chọn áp dụng Luật Thương mại.

Hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có thể chia thành những nhóm chủ yếu như

sau:

Một là, hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa không có yếu tố

quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm

xuất tái nhập, chuyển khẩu) và hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (hợp

đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn).

Hai là, hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán

hàng hóa (hợp đồng trong các hoạt động xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, các hoạt

động thương mại cụ thể khác); các hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên ngành (hợp đồng dịch

vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, du lịch...).

Ba là, những hợp đồng trong các hoạt động đầu tư thương mại đặc thù khác (hợp đồng

giao nhận thầu xây lắp, hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án hạ

tầng kỹ thuật khu công nghiệp...).
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CHƯƠNG III: CẬP NHẬT CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ

Mã chương: MH14.3

Giới thiệu: Chương này giới thiệu đến người học các nội dung cơ bản nhất liên quan đến cập

nhật chính sách thuế của doanh nghiệp. Nội dung của chương gồm:

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
Cập nhật các chính sách thuế mới

 Mục tiêu

- Xác định được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
- Cập nhật được các chính sách thuế mới

 Nội dung chính

3.1. Tổng quan về thuế

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho Nhà nước theo

mức độ và thời gian được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích công cộng. Thuế là

một biện pháp tài chính của Nhà nước nhằm động viên một phần thu nhập của các chủ thể

trong xã hội có được do lao động, do đầu tư, do lưu giữ và chuyển dịch tài sản mang lại [Thuế

và kế toán thuế trong doanh nghiệp, PGS TS Nguyễn Văn Lợi, NXB Tài chính, 2008]. 

Nhà nước sử dụng thuế như một công cụ để điều tiết thu nhập xã hội nhằm tạo lập quỹ

tiền tệ đáp ứng nhu cầu tài chính của Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ

của mình. Điều đó chứng tỏ thuế có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất

nước. Vai trò của thuế thể hiện ở những khía cạnh sau:

Thứ nhất, huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước

Thuế là nguồn thu chủ yếu và quan trọng nhất của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Hàng năm tỷ lệ thu được huy động từ thuế luôn chiếm trên 80% trên tổng thu Ngân sách. Ở

nước ta hiện nay, thuế đống góp khoảng 90% trên tổng thu ngân sách. Điều này chứng tỏ,

Thuế có vai trò quan trọng nhất, là yếu tố cơ bản trong nguồn thu của Ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, thuế là công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế

Ðiều tiết đối với nền kinh tế là yêu cầu khách quan, thường xuyên của Nhà nước trong

điều kiện nền kinh tế thị trường. Thông qua các quy định của pháp luật thuế về cơ cấu các loại

thuế, phạm vi đối tượng nộp thuế, thuế suất, miễn giảm thuế...Nhà nước chủ động phát huy vai

trò điều tiết đối với nền kinh tế. Vai trò này của pháp luật thuế được thể hiện ở chổ pháp luật

thuế là công cụ tác động đến tư duy đầu tư, hành vi đầu tư của các chủ thể kinh doanh, hành vi

tiêu dùng của các thành viên trong xã hội. Dựa vào công cụ thuế, Nhà nước có thể thúc đẩy

hoặc hạn chế việc đầu tư, tiêu dùng.Thuế là công cụ nhạy bén để phân phối lại của cải trong xã

hội đảm bảo mục tiêu công bằng trong xã hội.Thuế là công cụ để bảo hộ nền sản xuất nội địa,

tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

3.2. Khái quát hệ thống thuế Việt Nam

3.2.1 Khái niệm
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Hệ thống thuế là tổng hợp các sắc thuế khác nhau có mối quan hệ thống nhất, biện

chứng, phụ thuộc nhau, cùng hướng vào một mục tiêu chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ

nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ.

3.2.2 Phân loại thuế

Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

- Tên gọi sắc thuế: nói lên đối tượng tác động của sắc thuế đó.

- Đối tượng nộp thuế: xác định các chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế đó cho Nhà nước, có

thể là cá nhân hoặc tổ chức. Do tồn tại cơ chế chuyển dịch gánh nặng thuế nên người nộp thuế

có thể không đồng nhất với người chịu thuế.

- Đối tượng chịu thuế: chỉ rõ thuế đánh vào cái gì (giá trị hàng hoá,dịch vụ, tài sản hay

thu nhập). Mỗi loại thuế sẽ có một đối tượng chịu thuế riêng, chẳng hạn đối tượng chịu thuế

của thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước, còn đối tượng

chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đối

tượng chịu thuế của thuế thu nhập cá nhân là thu nhập của các cá nhân.

- Căn cứ tính thuế: là căn cứ để xác định cơ sở tính thuế, đây là nội dung quan trọng để

các chủ thể tự xác định số thuế mình phải nộp.

- Thuế suất: được coi là “linh hồn” của một sắc thuế. Thuế suất xác định mức động viên

của sắc thuế đó trên một đơn vị cơ sở tính thuế. Các mức thuế suất của một sắc thuế hợp thành

một biểu thuế. Căn cứ vào đặc điểm của thuế suất, có thể phân biệt theo các loại thuế suất như

sau:

+  Căn cứ vào đặc điểm của thuế suất, có thể phân biệt theo các loại thuế suất như sau:

+ Thuế suất tỷ lệ cố định: là mức thuế suất cố định như nhau cho tất cả đối tượng chịu

thuế, không phụ thuộc vào cơ sở tính thuế.

+ Thuế suất theo mức ổn định: là mức nộp thuế được quy định theo một tỷ lệ nhất định

như nhau trên cơ sở tính thuế. Ví dụ: thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam được quy định

bằng tỷ lệ ổn định 28% trên tổng thu nhập chịu thuế.

+ Thuế suất theo mức luỹ tiến: là mức thuế suất phải nộp tăng dần theo mức độ tăng dần

của cơ sở tính thuế. Để đảm bảo mức nộp thuế luỹ tiến, người ta phải thiết kế nhiều mức thuế

suất ứng với mỗi bậc thuế của cơ sở tính thuế đó hình thành biểu thuế suất gọi là biểu thuế suất

luỹ tiến.

Biểu thuế luỹ tiến giản đơn là loại biểu thuế chia cơ sở tính thuế thành nhiều bậc thuế

khác nhau, ứng với mỗi bậc chịu thuế có quy định mức thuế phải nộp bằng số tuyệt đối.

Biểu thuế luỹ tiến  từng phần là loại thuế chia cơ sở tính thuế thành nhiều bậc chịu thuế

thuế khác nhau, ứng với mỗi bậc chịu thuế có quy định các mức thuế suất tăng dần tương ứng.

Số thuế phải nộp là tổng số thuế tính theo từng bậc thuế với thuế suất tương ứng.

Mức thuế luỹ thoái là mức thuế phải nộp giảm dần theo mức độ tăng dần của cơ sở tính

thuế.
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- Miễn thuế, giảm thuế: là yếu tố ngoại lệ được quy định trong một sắc thuế. Thực chất

đó là số tiền thuế mà người nộp thuế cho Nhà nước nhưng trong một số trường hợp đặc biệt do

điều kiện kinh tế xã hội mà Nhà nước qui định cho phép không phải nộp hoặc chỉ nộp một

phần số tiền thuế đó.

Hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam bao gồm rất nhiều sắc thuế khác nhau, như: thuế

GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên, thuế đất, thuế môn

bài,  thuế bảo vệ  môi  trường,  thuế  chuyển quyền sử dụng đất,  thuế  sử dụng đất  phi  nông

nghiệp….Trong khuôn khổ môn học này sẽ giới thiệu một vài sắc thuế cơ bản liên quan trực tiếp

đến hoạt động SXKD của các CSKD.

 Thuế giá trị gia tăng

 Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

 Thuế tiêu thụ đặc biệt

 Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Thuế môn bài

 Thuế thu nhập cá nhân

3. 3. Các sắc thuế

3.3.1. Thuế giá trị gia tăng

3.3.1. 1 Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT

    Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh

trong quá tình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Thuế GTGT có một số đặc điểm cơ bản sau đây:

- Thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn. Thuế GTGT đánh vào tất cả các

giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm

của mỗi giai đoạn. Tổng số thuế thu được của tất cả các giai đoạn đúng bằng số thuế

tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. 

Giá trị gia tăng là phần giá trị mới tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đại

lượng này có thể xác định bằng phương pháp cộng hoặc phương pháp trừ. Theo phương

pháp cộng, GTGT là trị giá các yếu tố cấu thành giá trị tăng thêm bao gồm tiền công và

lợi nhuận. Theo phương pháp trừ, GTGT chính là khoản chênh lệch giữa tổng giá trị sản

xuất và tiêu thụ từ đi tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. Tổng giá trị gia

tăng ở tất cả các giai đoạn luân chuyển đúng bằng giá bán sản phẩm ở giai đoạn cuối

cùng. Do vậy, tổng số thuế thu được của tất cả các giai đoạn đúng bằng số thuế tính trên

giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. 

- Thuế GTGT có tính trung lập kinh tế cao. Thuế GTGT không phải là yếu tố chi phí

mà đơn thuần là yếu tố cộng thêm ngoài giá bán của người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Thuế GTGT không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế,

bởi quá trình tổ chức và phân chia các chu trình kinh tế, sản phẩm được luân chuyển
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qua nhiều hay ít giai đoạn thì tổng số thuế GTGT phải nộp của tất cả các giai đoạn

không thay đổi. Mục tiêu của thuế GTGT thường có ít mức thuế suất, ít khi đặt ra vấn

đề miễn giảm thuế, đảm bảo đơn giản, ít gây ra sự méo mó.

- Thuế GTGT là một sắc thuế thuộc loại thuế gián thu. Đối tượng nộp thuế GTGT là

người cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng. Với tư

cách là người bán hàng, các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ cộng dồn số thuế GTGT vào

giá bán hàng hòa, dịch vụ mà người mua phải trả trước khi mua hàng hóa dịch vụ. Tiền

thuế GTGT ẩn trong giá thanh toán của hàng hóa dịch vụ được các cơ sở sản xuất kinh

doanh nộp vào Ngân sách Nhà nước thay cho người tiêu dùng. 

- Thuế GTGT có tính chất lũy thoái so với thu nhập. Thuế GTGT đánh vào hàng hóa

dịch vụ, người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ là người phải trả tài khoản thuế đó, không

phân biệt thu nhập cao hay thấp đều phải trả số thuế như nhau. Như vậy, nếu so sánh

giữa số thuế phải trả so với thu nhập thì người nào có thu nhập cao hơn thì tỉ lệ này thấp

hơn và ngược lại.

Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu. Năm 1918 người đầu tiên nghĩ ra thuế

này là một người Đức tên là CARL FRIENDRICK VON SIEMENS. Mặc dù vậy, ông

không thuyết phục được Chính phủ Đức áp dụng vào thời bấy giờ. Nước đầu tiên trên

thế giới áp dụng thuế GTGT là Pháp, bắt đầu áp dụng thí điểm trong một số ngành nghề

cá biệt từ 01/01/1954 và đến 01/01/1968 đưa vào áp dụng chính thức. Ngay từ buổi đầu

thuế GTGT được áp dụng ở Pháp đã đáp ứng được hai mục tiêu cơ bản là đảm bảo số

thu kịp thời vào doanh thu trước đây. Do có những ưu việt nổi trội của thuế GTGT nên

ngày càng có nhiều nước trên thế giới đưa vào áp dụng.

Ở Việt Nam, thuế GTGT được bắt đầu nghiên cứu từ khi tiến hành cải cách thuế

bước 1 (năm 1990). Luật thuế GTGT được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 11 thông quá

ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999, thay cho thuế doanh thu trước

đây. Kể từ khi bắt đầu áp dụng cho đến nay đã có nhiều sửa đổi bổ sung cho phù hợp

với tình hình thực tế. Ngày 3 tháng 6 năm 2008 Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 3 đã

thông Luật thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.

3.3.1..2 Nội dung cơ bản của thuế GTGT hiện hành ở Việt Nam 

Theo quy định taị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, nội dung cơ bản

của thuế GTGT hiện hành bao gồm: 

3.3.1. 2.1. Phạm vi áp dụng 

3.3.1. 2.1.1. Đối tượng chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và

tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước

ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT. 
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Tại các văn bản pháp luật về thuế GTGT quy định một số nhóm hàng hoá, dịch vụ

thuộc diện không chịu thuế GTGT. Nhìn chung, các hàng hóa, dịch vụ này thường có

một các tính chất cơ bản sau đây: 

Là các hàng hóa, dịch vụ mang tính chất thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống sản xuất

cộng đồng không đặt vấn đề điều tiết tiêu dùng như dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục, đào

tạo, vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện …

Là hàng hóa, dịch vụ thuộc các hoạt động được ưu đãi vì mục tiêu xã hội, nhân đạo,

không mang tính chất kinh doanh như hàng nhập khẩu trong các trường hợp hành viện

trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng từ nước ngoài, phát sóng truyền thanh,

truyền hình theo chương trình, bằng nguồn tiền Ngân sách nhà nước cấp …

Các hàng hóa, dịch vụ của một số ngành cần khuyến khích như sản phẩm trồng trọt,

chăn nuôi, thủy hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác

hoặc mới sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở

khâu nhập khẩu, sản phẩm muối…

Hàng hoá nhập khẩu nhưng thực chất không phục vụ cho sản xuất kinh doanh tiêu

dùng ở Việt Nam như hàng chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam, hàng

tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu, nguyên vật liệu nhập

khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công đã ký với

nước ngoài. 

Một số loại hàng hóa, dịch vụ khó xác định giá trị tăng thêm như dịch vụ tài chính. 

Hàng hóa, dịch vụ của cá nhận kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp

hơn mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước theo

quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở

công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ

chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

3.3.1.2 Người nộp thuế GTGT

Là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT ở

Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi là cơ sở

kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu

thuế GTGT (gọi là người nhập khẩu).

3.3.1..2 Căn cứ tính thuế 

Thuế GTGT được tính dựa trên hai căn cứ đó là giá tính thuế và thuế suất 

2.2.2.1. Giá tính thuế 

a) Giá tính thuế 

70



Giá tính thuế GTGT là giá bán chưa có thuế GTGT được ghi trên hóa đơn bán hàng

của người bán hàng, người cung cấp dịch vụ hoặc giá chưa có thuế GTGT được ghi trên

chứng từ của hàng hóa nhập khẩu. Giá tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

- Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu

(nếu có), cộng (+) thuế TTĐB định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Trường hợp hàng

hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập

khẩu cộng với (+)  thuế nhập khẩu cộng (+) thuế TTĐB nếu có xác định mức thuế phải

nộp sau khi đã được miễn, giảm. 

Ví dụ: Một doanh nghiệp nhập khẩu 1 chiếc otô 4 chỗ ngồi, trị giá nhập khẩu 200

triệu đồng, thuế nhập khẩu ô tô 200 triệu đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô 200 triệu

đồng. Như vậy giá tính thuế GTGT của ô tô nhập khẩu sẽ là: 

200 tr đ + 200 tr đ + 200 tr đ = 600tr đ

Thuế suất thuế GTGT của ô tô nhập khẩu nói trên là 10 %

Số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp khi nhập khẩu ô tô là: 

600 tr đ x 10% = 60 tr đ

- Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có

thuế GTGT, bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán hàng hóa, dịch vụ

mà cơ sở kinh doanh được hưởng phải nộp NSNN. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp

dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì giá tính

thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại. Đối với một số trường hợp cụ

thể, giá tính thuế được quy định như sau:

+ Đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB ) thì giá tính thuế

GTGT là giá bán đã có thuế TTĐB nhưng chưa có  thuế GTGT. 

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng

hoặc để trả thay lương: giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của hàng

hóa, dịch vụ  cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc

cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hóa, dịch

vụ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Trường hợp hàng hóa luân

chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để

tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất kinh doanh không phải tính và nộp

thuế GTGT.

Ví dụ: một cơ sở sản xuất xe đạp, dùng 100 chiếc xe đạp để đổi lấy nguyên liệu. Giá

bán chưa có thuế GTGT một chiếc xe đạp tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi là

700.000 đ. Như vậy, giá tính thuế GTGT của 100 chiếc xe đạp dùng để trao đổi là

700.000đ /chiếc x 100 chiếc = 70.000.000 đ
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+ Giá tính thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có

thuế GTGT. Trường hợp cho thuê theo tình hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả

trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc

trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT. Trường hợp thuê máy móc, thiết bị

phương tiện vận tải của nước ngoài thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để cho

thuê lại ,giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước ngoài. 

Ví dụ: tháng 2 năm N, công ty M cho thuê 1 kho chưa hàng hợp đồng ghi rõ.

Thời hạn thuê: 4 năm 

Mỗi năm bên thuê trả tiền một lần vào ngày 10 tháng 2, số tiền hàng năm bên thuê

trả là 25 triệu đồng.

Ngày 10 tháng 2 năm N công ty M đã nhận được tiền thuê năm đầu tiên với số tiền

là 25 triệu đồng. Như vậy, giá tính thuế GTGT công ty A phải kê khai khi xác định thuế

GTGT phải nộp của tháng 2 năm N đối với hoạt động cho thuê nhà là 25 triệu đồng. 

Ví dụ: tháng 1 năm N công ty X cho thuê 1 căn nhà, hợp đồng ghi rõ: 

- Thời hạn thuê: 10 tháng từ 1/1 năm N đến tháng 10 năm N. 

- Tổng số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT 70 triệu đồng. 

- Trả tiền một lần cho cả kỳ hạn thuê trong tháng 8 năm N

Ngày 5 tháng 1 năm N công ty X đã nhận toàn bộ tiền do bên thuê trả theo đúng cam

kết ghi trong hợp đồng. Giá tính thuế GTGT công ty X phải kê khai khi xác định thuế

GTGT phải nộp của tháng 1 năm N đối với hoạt động cho thuê nhà là 70 triệu đồng:

+ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp trả chậm thì giá tính  thuế là giá

bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm lãi trả góp, trả

chậm. 

Ví dụ: công ty thương mại bán xe máy loại 100 cc. Nếu mua trả tiền ngay, giá bán

chưa có thuế GTGT là 24 triệu đồng, còn lại trả dần trong 6 tháng, mỗi tháng 3,5 triệu

đồng. Nhưng giá tính thuế GTGT vẫn chỉ là 24 triệu đồng/chiếc. Giả sử trong tháng 3

năm N công ty đã bán được 20 chiếc xe máy trả góp. Giá tính thuế GTGT công ty phải

kê khai khi xác định số thuế GTGT phải nộp của tháng 3 năm N đối với hoạt động bán

xe máy trả góp là: 

20 chiếc x 24 triệu đồng = 480 triệu đồng

+ Đối với gia công hàng hóa, giá tính thuế là giá gia công theo hợp đồng gia công

chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ

và các chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. 

+ Giá tính thuế đối với xây dựng, lắp đặt là giá chưa có thuế GTGT mà bên nhận

xây dựng nhận được không phân biệt có bao thầu hay không bao thầu nguyên vật liệu.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá
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trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao thì tính thuế tính theo giá trị hạng

mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế

GTGT. 

Ví dụ: Công ty xây dựng Hải Nam nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả giá trị

vật tư xây dựng, tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng, trong

đó giá trị vật tư xây dựng là 700 triệu đồng, giá trị xây dựng 300 triệu đồng thì giá tính

thuế GTGT là 1.000 triệu đồng. 

+ Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất

động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuế đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường

hợp giá đất tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để

xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật thì tính trừ theo giá đất (hoặc

giá thuê đất) do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc. Trung ương quy định tại thời

điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa

không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng. Đối với cơ sở kinh doanh được nhà

nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ

sở hạ tầng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trừ (-) tiền thuê đất phải nộp ngân sách

nhà nước.

Ví dụ: công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y được Nhà nước cho

thuê 500.000 m2 đất trong thời gian 50 năm để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thuê. Giá

cho thuê đất là 300.000 đồng/m2/năm. Sau khi đầu tư hạ tầng, công ty Y cho công ty Z

thuê 5.000 m2 trong 20 năm để xây dựng nhà máy sản xuất, giá thuê đất chưa có thuế

GTGT (chưa kể phí tiện ích công cộng)  là 800.000 đồng /m2/năm. Công ty Z trả tiền

thuê hạ tầng một năm một lần. 

Giá tính thuế GTGT đối với tiền thu từ cho thuê hạ tầng một năm đối với công ty

đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Y cho công ty Z thuê là: 

(5.000 m2 x 800.00 đồng) – (5.000 m2 x 300.000 đồng) x 1 năm = 2.500.000 đồng. 

Thuế GTGT là: 2.500.000 đ x 10% = 250.000.000 đồng 

+ Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ ủy thác xuất nhập

khẩu hưởng tiền công, tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được

từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT. 

+ Đối với vận tải, bốc xếp, giá tính thuế GTGT là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có

thuế GTGT.

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là

giá đã có thuế GTGT thì giá chưa có thuế được xác định như sau: 

  

Giá chưa có thuế GTGT = giá thành toán (tiền bán vé, dán tem )
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                                             1+ (%) thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó

Ví dụ: Một bưu điện tỉnh trong tháng bán 10.000 con tem, giá mỗi con tem 800 đồng

thì giá chưa có thuế GTGT được xác định như sau: 

Giá ghi trên tem 10.000 x 800 đ + 8.000.000 đ 

Giá chưa có thuế GTGT = 8.000 đ/1 + 10% = 7.272.728đ

+ Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược,

là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả

thưởng cho khách. 

Giá tính thuế được theo công thức sau :

Giá tính thuế GTGT = số tiền thu được ×(1 + ( %) thuế suất )

Ví dụ: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu sau 

Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là 43 tỉ đồng

Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là 10 tỉ đồng 

Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỉ đồng – 10 tỉ đồng = 33 tỉ đồng 

Số tiền 33 tỉ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế GTGT và

thuế TTĐB 

Giá tính thuế GTGT được tính như sau 

Giá tính thuế  = 33 tỉ đồng  = 30 tỉ (1 + 10 % ) 

+ Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo

giá trọn gói (ăn, ở đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du

lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm

quán và một số khoản chi ở nước ngoài khách (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản

thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu)

tính thuế GTGT.

b> Đơn vị tiền tệ xác định giá tính thuế:

Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có

doanh thu bằng ngoài tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỉ gía giao dịch bình

quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố tại thời

điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế. 

c> Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT

- Đối với bán hàng hóa thì thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng

hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

74



- Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời

điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu

được tiền. 

- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sách là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ

trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền. 

- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà

để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án

hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh

thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ. 

- Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục

công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền

hay chưa thu được tiền. 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

3.3.1. 2.2. Thuế suất thuế GTGT

Thuế suất thuế GTGT được áp dụng thống nhất theo loại hàng hóa, dịch vụ ở các

khâu nhập khẩu, sản xuất gia công hay kinh doanh thương mại. Hiện hành các mức thuế

suất thuế GTGT gồm có 0%, 5%, và 10 %. 

Việc quy định các mức thuế suất khác nhau thể hiện chính sách điều tiết thu nhập và

hướng dẫn tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ. Trong điều kiện hiện nay của nước ta do

mặt bằng kinh doanh của các ngành nghề chưa đồng nhất nên sự phân biệt về thuế suất

là phù hợp tuy nhiên mặt trái cuả cơ chế nhiều thuế suất là tính phức tạp, làm tăng chi

phí quản lý và chấp hành luật thuế, có thể “ bóp méo’’ giá cả tương đối giữa các hàng

hóa chịu thuế suất khác nhau. Các mức thuế suất cụ thể hiện hành được quy định như

sau: 

a> Thuế suất 0%

- Các trường hợp áp dụng thuế suất 0% hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây

dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất, hàng bán cho cửa hàng bán hàng

miễn thuế, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT thì xuất

khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%.

+ Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác

xuất khẩu, hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của thủ tướng chính phủ

hàng bán cho cửa hàng miễn thuế. Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định

của pháp luật về thương mại như hàng hóa gia công chuyển tiếp, hàng hóa gia công xuất

khẩu tại chỗ, hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. 

+ Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan. 
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+ Các hàng hóa, dịch vụ khác: hoạt động xây dựng lắp đặt công trình của doanh

nghiệp chế xuất, vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo

chặng quốc tế từ Việt Nam. Trường hợp hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội

địa thì vận tải quốc tế gồm cả chặng nội địa; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu

thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0%,dịch vụ

sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức cá nhân nước ngoài. 

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng  thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện.

+ Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc

ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu, hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức cá nhân ở

nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan. 

+ Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các

chứng từ khác theo quy định của pháp luật; 

+ Có tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. 

- Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

+ Tái bảo hiểm ra nước ngoài, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu

trí tuệ ra nước ngoài, chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước

ngoài, dịch vụ tài chính phát sinh dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài

sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm

khác, hàng hóa dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi

thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Xăng dầu bán cho xe otô cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội

địa; 

+ Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhận trong khu phi thuế quan.

+ Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong

khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế

quan khác như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, dịch vụ vận

chuyển, đưa đón người lao động. 

b> Mức thuế suất 5%: áp dụng đối với hàng hoá dịch vụ thiết yếu phục vụ cho sản

xuất và tiêu dùng và các hàng hóa, dịch vụ cần ưu đãi như nước sạch phục vụ cho sản

xuất và sinh hoạt, thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, giáo cụ, đồ dùng để giảng dạy và học

tập, dịch vụ khoa học và công nghệ. 

c> Mức thuế suất 10%: áp dụng đối với hàng hóa , dịch vụ không thuộc trường hợp

áp dụng thuế suất 0%, 5%.

2.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT

Thuế GTGT cơ sở kinh doanh phải nộp được tính theo một trong hai phương pháp:

phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Trường hợp cơ sở
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kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh

doanh mua, bán vàng bạc đá quý, ngoại tệ thì cơ sở phải hạch toán riêng hoạt động kinh

doanh này để tính thuế trực tiếp trên GTGT.

Đối tượng áp dụng và việc xác định thuế phải nộp theo từng phương pháp như sau 

2.2.3.1 Phương pháp khấu trừ thuế 

a> Đối tượng áp dụng: cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,

chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế

theo phương pháp khấu trừ thuế trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp

tính trực tiếp trên GTGT.

b> Cách tính thuế GTGT phải nộp 

Số thuế GTGT   = số thuế GTGT     -  số thuế GTGT đầu

Phải nộp                      đầu ra                  vào được khấu trừ

Trong đó:

- Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch

vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng

hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch

vụ đó. 

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế

GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế. 

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán

hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa

đơn bán hàng hóa, dịch vụ cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế

GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá

thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù) không ghi giá chưa có

thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh

toán ghi trên hóa đơn chứng từ 

Ví dụ: Một công ty sản xuất hàng may mặc trong kỳ tính thuế có tình hình tiêu thụ

trong tháng như sau: 

Bán 100 bộ quần áo cho công ty thương mại A, giá bán chưa có thuế GTGT 100.000

đ/bộ. 

Bán 50 bộ quần áo cho doanh nghiệp B, hóa đơn chỉ giá thanh toán 110.00 đ/ bộ. 

Biết thuế suất thuế GTGT của sản phẩm may mặc là 10%.

Trong trường hợp này thuế GTGT đầu ra sẽ tính như sau 

77



Đối với số quần áo bán cho công ty thương mại A  thuế GTGT đầu ra sẽ  là 

100 bộ x 100.000 x10% = 1.000.000 đ

GTGT đầu ra sẽ là 

50 bộ x 110.000 x10% = 550.000 đ

Tổng thuế GTGT đầu ra của công ty 1.550.000

Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ theo quy định

của pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ. Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất

thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra,

phát hiện thì xử lý như sau: 

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên

hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế

GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn, nếu thuế

suất  thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản

quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế

GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ có tính đặc thù dùng các chứng từ như tem bưu chính, vé

cước vận tải, vé xổ số kiến thiết… ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế

GTGT đầu ra được xác định như sau: 

Thuế GTGT

 đầu ra

= Giá TT (tiền bán vé, tem ...)

1+ thuế suất của hàng hóa, DV

x Thuế  GTGT

đầu ra

Ví dụ: Một bưu điện trong tháng bán 10.000 con tem, giá mỗi con tem 800 đ, biết

thuế suất thuế GTGT của dịch vụ bưu điện là 10% khi đó thuế GTGT đầu ra của bưu

điện tỉnh trong tháng sẽ là: 

             Thuế GTGT đầu ra   =   800 x 10.000    x 10 %    =  727.727 đ

                                                     1 + 10%                            

- Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua

hàng hóa, dịch vụ ( bao gồm cả tài sản cố định ) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa

nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài áp dụng đối với các

tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh

doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá

thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế để xác định

giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. 
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Ví dụ: Trong kỳ, công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ là loại đặc

thù. 

Tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT) dịch vụ này chịu thuế là 10

%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau: 

        110 triệu     x 10%      =   10 triệu đồng 

        1 + 10 %  

Giá chưa có thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng.

Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh

doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau: 

    Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ. Nếu thuế suất thuế GTGT ghi

trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm

pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn

bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT, trường hợp xác định được bên bán đã kê khai,

nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu từ thuế đầu vào theo thuế

suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người

bán, nếu thuế suất  thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn

bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên

hóa đơn. 

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng

hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo

dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do

thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ. 

- Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: thuế GTGT đầu đươc khấu trừ dựa trên

các nguyên tắc sau : 

Thứ nhất: thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ

dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuế GTGT. 

Điều đó có nghĩa là thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, nguyên nhiên vật

liệu mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Điều đó có nghĩa là thuế GTGT đầu vào của  hàng hóa, dịch vụ, nguyên nhiên vật

liệu dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không  chịu thuế

GTGT thì sẽ không được khấu trừ. 

Nếu hàng hóa, dịch vụ, nguyên nhiên vật liệu mua vào dùng cho sản xuất kinh

doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được

khấu trừ thuế số thuế đầu vào của các yếu tố mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh
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hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT, số thuế GTGT đầu vào không được khấu

trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không  chịu thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào của các yếu tố mua vào

dùng cho từng hoạt động chịu thuế GTGT để làm căn cứ khấu trừ thuế. Trường hợp

không thể hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu  trừ vào không được khấu trừ

thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hóa, dịch vụ chịu

thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Thứ hai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được

khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục

vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh, tài sản cố định là nhà làm trụ

sở văn phòng và các thiết bị  chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng, doanh nghiệp

kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện,

trường học, tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận

chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch  khách sạn. 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh

nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe,

nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp được

khấu trừ toàn bộ. 

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng kinh

doanh vận chuyển hàng hóa hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn có trị giá vượt

trên 1,6 tỉ đồng thì có thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỉ

đồng không được khấu trừ.

Thứ ba, thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi

xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong

kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu

trừ còn sót hóa đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai,

khấu trừ bổ sung, thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ

tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót. 

- Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 

+ Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng

từ nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía

nước ngoài áp dụng đối với các tổ chức ngước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt

Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
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Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các trường

hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT

không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc  thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh

toán là giá đã có thuế GTGT) không ghi hoặc không ghi không đúng một trong các chỉ

tiêu trên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán, hóa

đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng

hóa, dịch vụ kèm theo) hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch

vụ mua, bán hoặc trao đổi) 

Có chứng từ thanh toán ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường

hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu

đồng theo giá đã có thuế GTGT. Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh

toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra, bù trừ

công nợ, thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương

thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được với là thanh toán

qua ngân hàng. 

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các trường hợp coi là xuất khẩu, được quy

định cụ thể cho từng loại hình, nhưng nhìn chung phải đảm bảo ngoài 2 điều điện nêu

trên và cần phải có các chứng từ khác như hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa

(đối với trường hợp gia công hàng hóa) cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước

ngoài, tời khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ

quan hải quan, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng, hóa đơn

GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn đối với tiền công gia công.

Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu,  hàng hóa được coi như

xuất khẩu, nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu)

nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không

phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Riêng đối

với trường hợp hàng hóa gia công chuyển tiếp và hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nếu không

có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế GTGT như

hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp

ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng

thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% không phải tính thuế GTGT đầu ra

nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào. 

3.3.1.3.2. Phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng 

a> Đối tượng áp dụng: cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện

không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, tổ chức,

cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực
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hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của

pháp luật, hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. 

b> Xác định thuế GTGT phải nộp:

 Công thức tính thuế GTGT đối với đơn vị kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ

Số thuế

GTGT phải

nộp

= GTGT của hàng

hóa, dịch vụ  chịu

thuế bán ra

x Thuế suất

thuế GTGT của

hàng hóa, dịch

vụ đó

 

GTGT của hàng

hóa, dịch vụ

= Giá thanh

toán của hàng

hóa, dịch vụ

bán ra

- Giá thanh toán

của hàng hóa dịch vụ

mua vào tương ứng

Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán

hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên

bán được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa được thu tiền. 

Giá thanh  toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hóa,

dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra tương ứng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không

hạch toán được doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số bán

ra.

 Ví dụ: bà H – chủ hộ kinh doanh hàng may mặc, nộp thuế GTGT theo phương pháp

tính trực tiếp trên GTGT trong tháng 6 năm N có tình hình sau: 

Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán 100 triệu đồng. 

Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra tương ứng trong  tháng là 90 triệu đồng. 

Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm may mặc 10%. 

Vậy số thuế GTGT mà bà H phải nộp là: 

(100 tr đ – 90 tr đ) x 10% = 1 tr đ

Ví dụ: Đối với ví dụ trên, giả sử bà H không hạch toán được doanh số vật tư, hàng

hóa, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số hàng bán ra, nhưng có các dữ liệu sau: 

Giá trị hàng tồn đầu kỳ: 20 triệu đồng 

Giá trị hàng mua vào trong kỳ: 80 triệu đồng 

Giá trị hàng tồn cuối kỳ: 8 triệu đồng 

Giá vốn hàng bán ra sẽ là: 
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20 tr đ + 80 tr đ – 8 tr đ = 92 tr đ

Vậy số thuế GTGT mà bà H phải nộp là 

( 100 tr đ – 92 tr đ ) x 10 %= 0,8 tr đ

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp

trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây dựng làm tài sản cố

định vào doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính giá trị gia tăng. 

 Công thức tính thuế GTGT với các cơ sở kinh doanh khác

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %

Tỷ lệ % được xác định theo từng lĩnh vực hoạt động như sau :

- 1% : Phân phối, cung cấp hàng hóa, dịch vụ

- 5% : Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL

- 3% : Vận tải, dịch vụ xây dựng có gắn hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL

- 2% : Hoạt động kinh doanh khác

c> Phương pháp xác định GTGT là căn cứ tính thuế GTGT phải nộp đối với từng cơ

sở kinh doanh. 

Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ có

hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán thì GTGT được xác định căn cứ vào giá

mua, giá bán ghi trên chứng từ (đối tượng nộp thuế có kê khai) 

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ hóa đơn của hàng hóa,

dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu

bán hàng hóa, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hóa

đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân (x)

với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định giá trị gia tăng

được quy định như sau: 

Thương mại ( phân phối, cung cấp hàng hóa) 10 %

Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu) 50 % 

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

30 %

Đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện

hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp

luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT do bộ tài chính quy định. 
3.3.1.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.3.1.2. 1. Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là thuế tính trên thu nhập chịu thuế của các

doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
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Thuế thu nhập doanh nghiệp (một số nước gọi là thuế thu nhập công ty) ra đời

bắt nguồn từ các lý do chủ yếu sau đây:

 Thuế TNDN được sử dụng để điều tiết thu nhập của các nhà đầu tư nhằm góp

phần đảm bảo công bằng xã hội.

 Thuế TNDN là một trong các nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước và

có xu hướng tăng lên cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Khi nền kinh tế phát

triển, đầu tư gia tăng, thu nhập của các doanh nghiệp và của các nhà đầu tư tăng lên làm

cho khả năng huy động nguồn tài chính cho nhà nước thông qua thuế TNDN ngày càng

ổn định và vững chắc.

 Xuất phát từ yêu cầu phải quán lý các hoạt động đầu tư và kinh doanh trong từng

thời kỳ nhất định, thông qua việc quy định đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, sử

dụng thuế suất và các ưu đãi thuế TNDN, nhà nước thực hiện các mục tiêu quản lý kinh

tế vĩ mô.

Thuế thu nhập doanh nghiệp có các đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, thuế TNDN là thuế trực thu, đối tượng nộp thuế TNDN là các doanh

nghiệp, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là

“người” chịu thuế.

Thứ hai, thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh

nghiệp hoặc các nhà đầu tư. Thuế GTGT, thuế TTDB là một số tiền cộng thêm vào giá

bán của hàng hóa, dịch vụ, người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ là người tập

hợp thuế và nộp vào kho bạc, bởi vậy, nó chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tiêu dùng

hàng hóa. Thuế TNDN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế, nên chỉ khi các

doanh nghiệp, các nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới phải nộp thuế TNDN.

Thứ ba, thuế TNDN là thuế khấu trừ trước thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập mà

các cá nhân nhận được từ hoạt động đầu tư như: lợi tức cổ phần, lãi tiền gửi ngân hàng,

lợi nhuận do góp vốn liên doanh, liên kết ... là phần thu nhập được chia sau khi nộp

thuế TNDN. Do vậy, thuế TNDN cũng có thể coi là một biện pháp quản lý thu nhập cá

nhân.

Thứ tư, tuy là thuế trực thu song thuế thu nhập doanh nghiệp không gây phản ứng

mạnh mẽ bằng thuế thu nhập cá nhân.

Thuế TNDN ( ở một số nước gọi là thuế thu nhập công ty, thuế công ty, hoặc

thuế lợi tức), đã được áp dụng từ lâu ở nhiều nước trên thế giới. Các nước áp dụng thuế

TNDN sớm vào khoảng giữa và cuối thế kỷ 19 như: Anh, Nhật; một số nước khác áp

dụng vào khoảng đầu thế kỷ 20 như Pháp, Thụy Sỹ, Liên Xô cũ, Trung Quốc ... Mỗi

nước áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng tự
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trung xuất phát từ các lý do chủ yếu như: Do yêu cầu tăng chi của NSNN khi nhà nước

có những cải cách nhất định; do xu hướng đòi hỏi sự bình đẳng, dân chủ của công dân

trong khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và nền kinh tế ở nước đó phát triển

đến một mức nhất định. Thuế TNDN ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng của

NSNN ở các nước áp dụng thuế TNDN, ví dụ ở Nhật, thuế thu nhập công ty năm 2000

chiếm tỷ trọng 19.6% trong tổng thu NSNN, đã có thời kỳ lên tới 30% tổng thu NSNN;

ở Pháp thuế thu nhập công ty năm 2001 chiếm khoảng 20% tổng số thu từ thuế; ở các

nước Thụy Điển, Canada, Mỹ, thuế thu nhập công ty thông thường chiếm khoảng từ

20% đến 25% tổng số thu từ thuế và tương đối ổn định.

Ở Việt Nam, thuế TNDN có xuất xứ từ khoản trích nộp lợi nhuận áp dụng đối

với khu vực kinh tế quốc doanh và thuế lợi tức doanh nghiệp áp dụng đối với khu vực

kinh thế ngoài quốc doanh trong giai đoạn từ 1953 đến trước 01/01/1990.

Từ 01/01/1991 đến trước ngày 01/01/1999 thuế lợi tức áp dụng thống nhất cho

mọi thành phần kinh tế thay cho chế độ trích nộp lợi nhuận áp dụng đối với khu vực

kinh tế quốc doanh và thuế lợi tức doanh nghiệp áp dụng đối với khu vực kinh tế ngoài

quốc doanh. Cơ sở tính thuế lợi tức là lợi tức doanh nghiệp và thuế suất. Mức thuế suất

phổ thông là 30%, 40%, 50%; từ năm 1993 các mức thuế suất được giảm tương ứng là

25%, 35%, 45% trên lợi tức đạt được. Ngoài ra, đối tượng nộp thuế còn phảo nộp thuế

lợi tức bổ sung khi có lợi tức do lợi thế khách quan, hoặc có lợi tức được chia do góp

vốn vượt mức nhà nước quy định. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài áp dụng thuế lợi tức theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với mức thuế

suất phổ thông thấp hơn so với các doanh nghiệp trong nước.

Từ 01/01/1999 cho tới ngày 01/01/2004 thuế TNDN được áp dụng thống nhất

đối với các đối tượng kinh doanh thuộc thành phần kinh tế khác nhau thay cho thuế lợi

tức, mức thuế suất phổ thông đối với các doanh nghiệp trong nước là 32%; đối với các

doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài là 25%. Sau 5 năm thực hiện, Quốc hội khóa

XI kỳ họp thứ ba đã thông qua luật thuế TNDN ( sửa đổi) và có hiệu lực thi hành từ

01/01/2004 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh thế khác

nhau kể cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt

nam. Sau 4 năm thực hiện, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 ngày 03

tháng  06  năm  2008  ban  hành  Luật  thues  thu  nhập  doanh  nghiệp,  có  hiệu  lực  từ

01/01/2009 thay cho Luật thuế TNDN năm 2003. Thuế TNDN ở Việt Nam ngày càng

được hoàn thiện phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế.

Thuế TNDN hiện hành ở Việt Nam được quy định trong các văn bản quy phạm

pháp luật sau:

 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH 12 ngày 03/06/2008.
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 Nghị định cua chính phủ số 124/2008/ND-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN.

 Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của bộ tài chính

hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn

thi hành Nghị định số 124/2008/ND-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.

 Các văn bản pháp luật có liên quan tới việc xác định các khoản chu phí được trừ

khi xác định thu nhập tính thuế.

3.3.1.2. 2. Nội dung cơ bản của thuế TNDN hiện hành ở Việt Nam

3.3.1.2. 2.1. Người nộp thuế

Người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch

vụ có thu nhập chịu thuế, gọi chung là doanh nghiệp, bao gồm:

- Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh

nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật đầu tư,

Luật có tổ chức tính dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí,

Luật thương mại và các văn bản pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần;

Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp

nhà nước; Văn phòng Luật sư; Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp

tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên

doanh dầu khí, công ty điều hành chung.

(1) Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh

hàng hóa, dịch vụ có thu nhập trong tất cả các lĩnh vực;

(2) Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

(3) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có

cơ sở thường trú tại Việt Nam. Bao gồm:

 Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm

mỏ, mỏ dầu khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

 Địa điểm xây dựng; công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

 Cơ sở cung cấp các dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm

công hoặc một tổ chức, cá nhân khác;

 Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

 Đại diện tại Việt Nam trong các trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp

đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp

đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng

hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.
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Trường hợp Hiệp định tránh dánh thuế hai lần mà Công hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì theo quy định của hiệp định

đó.

(5) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tai các điểm (1), (2), (3) và (4) khoản

1 Phần này có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ và có thu nhập

chịu thuế.

(6) Doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt

Nam không theo luật đầu tư, Luật doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt

nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của bộ tài chính.

3.3.1.2. 2.2. Căn cứ tính thuế

Thuế TNDN phải nộp được xác định dựa trên hai căn cứ: thu nhập tính thuế và

thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế

TNDN phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KHCN) x

Thuế suất thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp  đã  nộp thuế  TNDN hoặc  loại  thuế  tương tự  thuế

TNDN ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được trừ số thuế TNDN đã nộp nhưng tối đa

không quá số thuế TNDN phải nộp theo quy định của luật thuế TNDN.

Kỳ tính thuế được xác đinh theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp

dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế được xác định theo năm

tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ

tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển

đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thế, phát sản được xác định phù hợp với

kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập kể từ

khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối

với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp

nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thế, phá sản có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng

với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế

năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi

hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thế, phá sản) để hình thành một kỳ

tính thuế TNDN. Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối

cùng không vượt quá 15 tháng.
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Đối với đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

thuộc đối tượng chịu thuế TNDN, sau khi đã thực hiện ưu đãi, miễn, giảm thuế TNDN

(nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác

định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính

theo % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

 Đối với dịch vụ : 5%.

 Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

 Đối với hoạt động khác: 2%.

Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế

bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình

quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố

tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế bằng

ngoại tệ, trừ trường hợp phát luật có quy định khác. Đối với ngoại tệ không có tỷ giá

hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối

đoái với đồng Việt Nam.

3.3.1.2. 2.2.1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - thu nhập miễn thuế - các khoản lỗ

dược kết chuyển theo quy định

3.3.1.2. 2.2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất,

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí dược trừ + các khoản thu khác

Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động

sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp

nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì dược bù trừ số lỗ và thu nhập chịu thuế của các

hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau

khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS phải hạch toán riêng để kê khai nộp

thuế TNDN, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản xuất kinh

doanh khác.

a) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế:
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Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (TNCT) là toàn bộ số tiền bán hàng hóa,

tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh

doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh

thu chưa bao gồm thuế GTGT.

Ví dụ: Trên hóa đơn GTGT của một cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương

pháp khấu trừ thuế có các chỉ tiêu sau:

Giá bán hàng hóa: 500.000 đồng.

Thuế GTGT (10%): 50000 đồng

Giá thanh toán : 550.000 đồng.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 500.000 đồng

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là

doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

Ví dụ: Trên hóa đơn bán hàng của một doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp

trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ ghi giá bán là 330.000 đồng (giá đã có thuế GTGT).

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 330.000 đồng.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế dược xác định như sau:

 Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền

sử dụng hàng hóa cho người mua.

Ví dụ: Ông A mua hàng trả góp của công ty X, thời hạn trả góp là 4 tháng, ngày 16

tháng 8 năm 2008, công ty X giao hàng và xuất hóa đơn bán hàng cho ông A. Thời

điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với công ty X là tháng 8 năm

2008.

 Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho

người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Ví dụ: Công ty đóng tầu Z nhập sửa chữa tàu biển cho công ty vận tải biển Z, thời

hạn hoàn thành công việc theo hợp đồng sửa chữa là 3 tháng, trừ ngày 01 tháng 8 năm

2008, đến hết tháng 10 năm 2008, công việc sửa chữa được thực hiện theo đúng hợp

đồng. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của hoạt động sửa chữa

đối với công ty Y là tháng 10 năm 2008.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì

thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hóa đơn.

 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định sau:

 Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm xác định theo

89



giá bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả

chậm.

 Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh làm ra dùng để trao đổi; biếu,

tặng; trang bị, thưởng cho người lao động được xác định trên cơ sở tiền bán hàng hóa,

dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng;

trang bị thường cho người lao động.

Ví dụ: công ty sản xuất quạt điện, trong kỳ tính thuế dùng 200 chiếc quạt để đổi lấy

nguyên liệu phục vụ cho sản xuất quạt. Giá bán chưa có thuế GTGT trên thị trường tại

thời điểm trao đổi là 300.000 đồng/ chiếc quạt.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với 200 chiếc quạt đem trao đổi là:

300.000 d x 200 chiếc = 60.000.000 đồng.

 Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về gia công, bao gồm cả tiền

công, nhiên liệu, vật liệu phụ, động lực và các chi phí khác phục vụ cho việc gia công

hàng hóa.

Ví dụ: Công ty may M, trong năm tính thuế nhập may gia công 300 bộ quần áo bảo

hộ lao động. Tiền gia công 160.000 đồng/ bộ (giá chưa có thuế GTGT), trong đó:

Tiền công là 80.000/ bộ.

Tiền vải + chỉ + các phụ kiện khác là 60.000 đồng /bộ.

Khấu hao TSCĐ + các chi phí khác là 20.000 đồng / bộ.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động may gia công của công ty

M là:

160.000 đ x 300 bộ = 48.000.000 đồng

 Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý ký gửi theo

hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:

Doanh nghiệp giao hàng hoá cho các đại lý, ký gửi là tổng số tiền bán hàng.

Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàn đúng giá quy định của doanh

nghiệp giao đại lý, ký gửi là tiền hoa đồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi.

Ví dụ: công ty thương mại X, nhận bán hàng đại lý đúng giá cho công ty may 10,

trong kỳ tính thuế có doanh số bán quần áo đại lý là 700 triệu đồng (giá bán chưa có

thuế GTGT), hoa hồng đại lý là 4% trên giá thực bán.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động đại lý của công ty thương

mại X là: 

700.000.000 x 4% = 28.000.000 đồng

 Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả tiền từng kỳ theo hợp
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đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính

thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước.

Số tiền thuê xác định theo từng năm = (Số tiền trả trước)/ (số năm trả tiền

trước)

 Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho thuê tài chính là tiền lãi cho vay,

doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế.

 Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa,

hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

 Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung cấp điện, nước sạch

ghi trên hóa đơn GTGT. Thời điểm xác định doanh thu để tính TNCT là ngày xác nhận

chỉ số công tơ điện, nước và ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch. Ngày cuối

cùng ghi chỉ số công tơ thuộc tháng nào thì tính vào doanh thu của tháng đó.

 Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn

và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế.

 Đối với hoạt động kinh doanh  bảo hiểm, tái bảo hiểm, doanh thu để tính TNCT

là số tiền phải thu về phí bảo hiểm gốc, dịch vụ đại lý giám định; phí nhận tái bảo hiểm;

thu hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về kinh doanh bảo hiểm sau khi đã trừ

các khoản hoàn hoặc giảm phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm; các khoản hoàn hoặc

giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

 Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt giá trị công trình, giá trị hạng mục công

trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

 Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là

số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đắt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc,

thiết bị.

 Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy

móc, thiết bị.

 Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

*) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả

kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu để tính thuế thu nhập

doanh nghiệp của từng bên là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ của từng bên được chia

theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

*) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả

kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp 1 là doanh

thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.
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*) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả

kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế TNDN thì doanh thu để xác định thu nhập trước

thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp

tác kinh doanh cử ra một bên làm đại diện, có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận

doanh thu, chi phí xác định lợi nhuận trước thuế TNDN chia cho từng bên tham gia hợp

đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện

nghĩa vụ thuế TNDN của mình theo quy định hiện hành. 

*) Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả

kinh doanh bằng lợi nhuận sau khi TNDN thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế

là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác

kinh doanh cử ra một bên làm đại diện, có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh

thu, chi phí và kê khai nộp thuế TNDN thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp

tác kinh doanh.

*) Giá bán hàng hóa ghi trong hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa bán tại thị trường

Việt Nam.

*) Giá FOB tại các cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu.

 Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng là số tiền thu được từ hoạt động

này bao gồm cả thuế TTĐB trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

 Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới,

tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư

vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch

vụ tổ chức thị trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

 Đối với dịch vụ tài chính phát sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài

chính phát sinh thực hiện trong kỳ tính thuế.

 Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có doanh thu bằng ngoại tệ thì

phải quy đổi ngoại tê ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường

ngoại tê liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu

ngoại tệ.

b) Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

b.1. Nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ:

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải đảm bảo nguyên tắc

sau:

 Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của

doanh nghiệp

 Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp phát theo quy định của pháp luật.

 Khoản chi tương ứng với doanh thu tính thuế.
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b.2. Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

(1) Các phí khấu hao TSCĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

 Chi phí khấu hoa đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh

doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà

nghỉa giữ ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để

xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo,

dạy nghề nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng được trích khấu

hao tính vào chi phí  được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 Chi phí khấu hao đối với TSCĐ không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền

sở hữu của cơ sở kinh doanh (trừ TSCĐ thuê mua tài chính).

 Chi phí khấu hao đối với TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ

sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện

hành.

 Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của bộ tài chính về chế độ

quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Trường hợp doanh nghiệp có lãi, có nhu cầu

về khấu hao nhanh để đổi mới công nghệ đang áp dụng phương pháp khấu hao theo

đường thẳng là phần trích khấu hao vượt quá khấu hao nhanh theo quy định.

Mức trích khấu hao  được xác định theo chế độ quản lý, trích khấu hao TSCĐ

ban hành kèm theo quyết định số 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng

Bộ tài chính. Theo chế độ này, TSCĐ của doanh nghiệp phải được tính khấu hao theo

một trong 3 phương pháp sau:

 Phương pháp đường thẳng: các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao

được khấu hao nhanh nhưng tối  đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo

phương pháp đường thẳng để đổi mới công nghệ (khi thực hiện khấu hao nhanh phải

đảm bảo có lãi). Các loại tài sản cố định được trích khấu hao nhanh là: Máy móc, thiết

bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ

quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm.

Phương pháp xác định chi phí khấu hao theo phương pháp đường thẳng như sau:

Mức trích khấu hao mỗi năm = (nguyên giá tài sản cố định) / ( Số năm sử dụng

tài sản cố định)

Ví dụ: Nguyên giá máy nhuộn màu điện tử của công ty may mặc A là 800 triệu

đồng, thời gian sử dụng theo quy định là 8 năm.

Mức trích KH theo đường thẳng = 800 triệu đồng: 8 = 100 triệu đồng/ năm

Công ty A có thể trích khấu hao nhanh đối với máy nhuộm màu điện tử, mức

trích khấu hao nhanh tối đa không quá 200 triệu đồng/ năm.
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 Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. ( Với hai điều kiện

kèm theo cần thỏa mãn đồng thời là: (1) là TSCD đầu tư mới, chưa qua sử dụng; (2) là

các loại máy móc thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm). Phương pháp này

được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay

đổi, phát triển nhanh.

Nội dung phương pháp này như sau:

Mức trích khấu hao tài sản cố định hàng năm = giá trị còn lại của tài sản cố

định x tỷ lệ khấu hao nhanh.

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng

x hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh đối với tài sản cố định dược quy định từ 1.5 đến 2.5 lần tùy theo

thời gian sử dụng của tài sản cố định.

Những năm cuối khi mức trích khấu hao năm xác định theo phương pháp này

bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng

còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó, mức khấu hao được tính bằng giá trị còn

lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng tài sản cố định.

 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. Áp dụng đối với các

máy móc thiết bị thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện: (1) trực tiếp liên quan đến việc sản

xuất sản phẩm; (2) xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo

công suất thiết kế của TSCD; (3) công suất sử dụng bình quân tháng trong năm tài

chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế.

Nội dung của phương pháp này như sau:

Mức trích khấu hao tài sản cố định trong tháng = Số lượng sản phẩm sản xuất

trong tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quần tính cho  một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá trị

tài sản cố định / số lượng theo công suất thiết kế)

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12

tháng trong năm.

Thời gian để trích khấu hao tài sản cố định  áp dụng theo khung thời gian sử

dụng các loại TSCĐ kèm theo quyết định 206. Nếu doanh nghiệp muốn xác định thời

gian sử dụng tài sản cố định khác với khung thời gian sử dụng quy định thì doanh

nghiệp phải giải trình rõ các căn cứ để Bộ tài chính xem xét quyết định.

Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp

áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao.
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Hàng năm doanh nghiệp tự quyết định mức trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện

hành của Bộ tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCDĐ. Trong thời

gian hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp được thay đổi mức trích khấu hao

trong mức trích khấu hao, thời hạn cuối cùng để điều chỉnh là thời hạn nộp tờ khai

quyết toán thuế TNDN của năm trích khấu hao.

TSCĐ góp vốn, TSCĐ điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển

đổi loại hình có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận TSCĐ được tính khấu

hao và chi phí được từ theo nguyên giá đánh giá lại. Đối với các lại tài sản khác không

đủ tiêu chuẩn là  TSCĐ góp vốn,  điều chuyển khi  chia  thành,  hợp nhất,  sáp  nhập,

chuyển đổi loại hình và có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này

được tính vào chi phí được trừ theo đánh giá lại.

Đối với TSCĐ tự làm, nguyên TSCĐ được trích khấu hao tính vào chi phí được

trừ là tổng các chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản đó.

 Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1.6 tỷ đồng / xe

đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu

hao TSCĐ trước ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch

và khách sạn); Phần trích khấu hao đối với TSCĐ là tàu bay dân dụng và du thuyền

không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách và khách du

lịch.

 Chi phí khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị

 Chi phí khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh

vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí hợp lý đối

với giá trị công trình trên đất tương ứng với phần diện tích không sử dụng vào hoạt

động sản xuất kinh doanh.

(2) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa hần vượt

mức tiêu hao hợp lý, bị tổn thất hoặc bị hư hỏng đã được các tổ chức, cá nhân bồi

thường.

Mức tiêu hao hợp lý được quy định như sau:

 Đối với các nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa nhà nước đã ban hành định mức

tiêu hao thì thực hiện theo định mức nhà nước đã ban hành.

 Theo định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa

sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Định mức phải được

xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế

quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo định mức

xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp có điều chỉnh, bổ sung định mức thì phải thông

báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ
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quan thuế về việc thay đổi định mức là thời hạn nộp tờ khai quyết tính thuế TNDN.

(3) Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được

phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào nhưng không lập bảng kê kèm

theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường

hợp: mua hàng hóa là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp

bán ra; mua sản phẩ thủ công làm bằng đay, cói tre, nứa, lá, song, ... hoặc nguyên liệu

tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực

tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế

liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua

sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người

được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính

xác, trung thực. Giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê phải phù hợp với giá thị trường

đối với hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương với thời điểm mua hàng.

(4) Chi tiền lương, tiền công không được trừ trong các trường hợp sau:

 Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động

nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp

luật.

 Các khoản tiền thường cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các

khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao

động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

 Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp khác phải trả cho người lao động

nhưng hết hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán năm thực tế chưa chi trừ trường hợp

doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để đảm bảo cho việc trả lương không bị gián

đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh

nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

 Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH 1 thành

viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội

đồng thành viên, hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ

phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

(5) Chi trang phục cho người lao động không đúng quy định:

 Chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn; vượt quá 5

000.000 đồng/ người / năm;

 Chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 5.000.000 đồng/ người/

năm;

(6) Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà cơ sở kinh doanh không có quy chế quy
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định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, không có cơ hổi đồng nghiệm thu sáng kiến,

cải tiến.

(7) Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

(8) Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của bộ luật lao

động; phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt

quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ tài chính đối với cán bộ công chức,

viên chức nhà nước.

(9) Các khoản chi sau không đúng đối tượng, không đúng mục đích hoặc mức

chi vượt quá quy định:

 Các khoản chi thêm cho lao động nữ tính vào chi phí được trừ:

 Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ

không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của

doanh nghiệp. Khoản chi này bao gồm: Học phí đi học (nếu có) + chênh lệch tiền lương

ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học ).

 Chi phí tiền lương và phụ cấp khu vực (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu

giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.

 Chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp,

mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

 Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

 Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan

không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được

trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương bằng sản phẩm.

 Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số được tính vào chi phí được trừ

bao gồm: học phí đi học (nếu có) công chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100%

lương cho người đi học); tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong

trường hợp chưa được nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định.

(10) Phần trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

vượt mức quy định. Phần chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên,

chi phí đóng góp vào các quỹ của hiệp hội vượt quá mức quy định của hiệp hội.

(11) Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở

hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước

không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

 Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán

tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê( theo mẫu số 02/ TNDN

ban hành kèm theo thông tư 130/2008/TT-BTC ngầy 26/12/2008 của bộ tài chính) kèm

theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh
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doanh.

 Trường hợp cơ sở kinh doanh thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền

điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu

số 02/ TNDN ban hành kèm theo thông tư 134/2008/TT-BTC đã dẫn) kèm theo hứng từ

thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù

hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ kèm theo hợp đồng thuê địa điểm sản xuất

kinh doanh.

(12) Phần chi phí thuê TSCĐ vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi

thuê trả tiền trước.

 Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê mà trong trong hợp đồng thuê tài sản quy

định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phải sửa

chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí thời

gian phân bổ tối đa là 3 năm.

 Trường hợp chi phí để có các tài sản không thuộc TSCĐ: Chi mua và sử dụng

các tài  liệu kỹ thuật,  bằng sáng chế,  giấy phép chuyển giao công nghệ,  nhãn hiệu

thương mại, lợi thế kinh doanh, ... được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối

đa là 3 năm.

(13) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của các đối tượng không

phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do

Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Ví dụ: Trong năm tính thuế công ty A chi trả lại tiền vay vốn kinh doanh của người

lao động trong công ty là 360 triệu đồng với lãi suất là 12%/ năm. Lãi suất cơ bản do

Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay là 7%/ năm.

Chi phí lãi vay vốn kinh doanh được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu

nhập chịu thuế để tính thuế TNDN của công ty A là:

(360 triệu đồng : 12 %) x 10.5 % = 315 triệu đồng.

(14) Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng

với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn trong điều lệ của doanh

nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

(15) Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự

phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng

bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp không theo đúng hướng dẫn của bộ tài

chính về trích lập dự phòng.

(16) Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và chi trợ cấp

thôi việc người lao động không theo đúng chế độ ban hành.
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Các khoản dự phòng theo quy định: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng

công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng trợ cấp mất việc làm theo

quy định.

Việc trích trước các khoản dự phòng vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm

báo cáo nhằm giúp các doanh nghiệp có nguồn tài chính bù đắp kịp thời tổn thất do

những rủi ro trong kinh doanh có thể xảy ra trong năm kế hoạch. Việc trích, lập, sử

dụng các khoản dự phòng do doanh nghiệp chủ động thực hiện theo quy định của Bộ tài

chính: 

 Các khoản dự phòng không được vượt quá số lợi nhuận phát sinh của doanh

nghiệp.

 Các khoản tổn thất thực sự phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 Mức trích các khoản dự phòng để lập quỹ phải theo đúng quy định.

(17) Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc

không chi hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn TSCD theo chu kỳ,

các khoản trích trước đối với hoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải

thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và các khoản trích trước khác.

Đối với TSCĐ sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí

sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích

theo dự toán thì cơ sở kinh doanh được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch.

(18) Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh

tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu,

báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

vượt quá 10% tổng số chi phí được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi

vượt quá 15% trong 3 năm đầu kể từ khi thành lập (áp dụng với doanh nghiệp mới

thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/01/2009, không

áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp,

chuyển đổi sở hữu).

Tổng số chi được trừ để xác định mức khống chế đối với khoản chi này không

bao gồm các khoản chi khống chế nêu trên.

Đối với hoạt động thương mại. tổng số chi được trừ để xác định mức khống chế

không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khống chế

nêu trên không bao gồm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật về

kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá; các khoản chi sau

khi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước(nếu có): Chi phí nghiên cứu thị trường; thăm
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dò, khảo sát, phỏng vấn, thu nhập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và

hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thu tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát

triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm, và tổ chức

hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu

sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận

chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.

(19) Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ

có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính; lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư

xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh).

(20) Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác

định khoản tài trợ theo quy định:

 Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục, khoản tài trợ

này không phải để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; tài trợ cơ sở vật chất

phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; tài trợ các hoạt động thường

xuyên của trường học; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục

phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học theo quy định của luật

giáo dục trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng

huy động tài trợ theo quy định của pháp luật; tài trợ cho các cuộc thi về các môn học,

đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các quỹ khuyến học giáo

dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

 Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm:

 Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ kỹ của người đại diện doanh nghiệp là

nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh

viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động, tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số

03/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 130/2008/TT-BTC đã dẫn);

 Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) không chứng từ chi

tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

(21) Tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác

định khoản tài trợ theo quy định:

- Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở ý tế được thành lập theo quy định của

pháp luật về y tế, khoản tài trợ này không phải để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh

viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho

các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho

người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy

định của pháp luật.
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- Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà

tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quân, tổ chức có chức năng huy động

tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC đã

dẫn;

+ Hóa đơn, chức từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền

(nếu tài trợ bằng tiền).

(22) Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng hoặc

không có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định của pháp luật:

- Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm tài trợ bằng tiền hoặc bằng hiện vật để

khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập hoạt động theo quy

định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có

chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà

tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng

huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ, theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo

Thông tư số 130/2008/TT-BTC đã dẫn;

+ Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền

(nếu tài trợ bằng tiền).

(23) Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đối tượng hoặc

không có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định của pháp luật:

- Đối tượng nhận tài trợ hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình

thức tài trợ: Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng

cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo

quy định của pháp luật.

- Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà

tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ)

theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC đã dẫn;

+ Văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương;

+ Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chức từ chi tiền

(nếu tài trợ bằng tiền).

(24) Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở

thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí tính theo công thức sau:
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Chi   phí

quản  lý  kinh

doanh  do  công

ty ở nước ngoài

phân bổ cho cơ

sở thường trú tại

Việt  Nam trong

kỳ tính thuế

= Tổng doanh thu ở cơ sở

thường  trú  ở  Việt  Nam

trong kỳ tính thuế/ Tổng DT

của  công ty  ở  nước ngoài,

bao gồm cả DT của các cơ

sở  thường  trú  ở  các  nước

khác trong kỳ tính thuế

x Tổng số chi phí

quản lý kinh doanh

của công ty ở nước

ngoài trong kỳ tính

thuế.

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh của công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở

thường trú tại Việt Nam chỉ được tính từ khi cơ sở thường trú tại Việt Nam được thành

lập.

Cơ sở thường trú của công ty nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện chế độ kế

toán, hóa đơn, chứng từ, chưa thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không

được tính vào chi phí được trừ khoản chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước

ngoài phân bổ.

(25) Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; các khoản chi được chi

từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

(26) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh

doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng

theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

(27) Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: Vi phạm luật giao thông,

vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán, thống kê, vi phạm pháp

luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

(28) Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu đầu tư để hình thành TSCĐ;

chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàng thể, tổ chức xã hội ngoài doanh nghiệp;

chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm

nhà tình nghĩa cho người nghèo được trừ theo quy định của pháp luật); chi phí mua thẻ

hộ viên sân golf, chi phí chơi golf.

(29)  Các  khoản thuế:  Thuế GTGT của  cơ  sở  kinh doanh nộp thuế  GTGT theo

phương pháp khấu trừ đã được khấu trừ hay hoàn thuế; thuế TNDN; thuế thu nhập các

nhân.

b.3. Các khoản thu nhập khác

Thu nhập khác là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập

này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của

doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

(1) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán:
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- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển

nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều

tổ chức, cá nhân khác.

- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ

chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư cho một hoặc nhiều

tổ chức, cá nhân khác.

- Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định như sau:

+ Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng

thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

+ Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như

sau:

* Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn tại thời

điểm góp vốn.

* Nếu là phần vốn mua lại thi giá mua là giá trị phần vốn tại thời điểm mua. Giá

mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

+ Chi phí chuyển nhượng là khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển

nhượng, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (CK):

+ Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

* Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm

yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán

chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán theo thông báo của Sở giao dịch chứng

khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

* Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá

bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

+ Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:

* Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm

yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua

chứng khoán là giá thực mua chứng khoán theo thông báo của Sở giao dịch chứng

khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

* Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá

mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

+ Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi phí thực tế liên quan trực tiếp đến việc

chuyển nhượng, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

(2) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
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(3) Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản

quyền dưới mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, sử dụng tài sản; thu về quyền sở hữu trí

tuệ; thu nhập chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. Cho thuê tài sản dưới

mọi hình thức.

+ Đối với thu nhập từ bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ (CN

+ Đối với thu nhập về cho thuê tài sản:

(4) Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ BĐS), các loại giấy tờ

khác có giá:

(5) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm: Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín

dụng, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật, phí bảo lãnh tín

dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

(6) Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ.

(7) Hoàn nhập các dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản

đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi và hoàn nhập khoản dự phòng bảo hành sản

phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp đã trích dự phòng nhưng hết thời gian trích lập

không sử dụng hoặc sử dụng không hết.

(8) Thu các khoản nợ khó đòi đã xóa sổ kế toán nay đòi được.

(9) Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ.

(10) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các năm

trước bị bỏ sót do doanh nghiệp phát hiện ra.

(11) Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp

đồng kinh tế sau khi đã trừ khoản bị phạt, bị trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo

quy định của pháp luật.

(12) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, điều

chuyển tài sản khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ

trường hợp đánh giá TSCĐ khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

(13) Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền; thu nhập nhận được bằng tiền,

bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng

khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

(14) Tiền đền bù về TSCĐ trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí

liên quan như chi phí di dời, giá trị còn lại của TSCĐ và các chi phí khác nếu có.

(15) Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ

không tính trong doanh thu như: Thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ

trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra thu nhập đó.

(16) Thu nhập từ tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí

tiêu thụ.
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(17) Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh

tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế TNDN.

(18) Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở

nước ngoài.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất,

kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo qui định của Luật

thuế TNDN hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng

ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo qui định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế

suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ

nước ngoài là 25%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt

Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Trong trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại  nước ngoài  đã chịu thuế

TNDN ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp ở nước

ngoài hoặc đã được đối tác nước ngoài tiếp nhận đầu tư trả thay, nhưng số thuế được trừ

không vượt quá số thuế TNDN tính theo qui định của Luật thuế TNDN Việt Nam.

(19) Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc bằng hiện vật từ các nguồn tài

trợ trừ khoản tài trợ đã nêu ở trên.

(20) Các khoản thu nhập khác theo qui định của pháp luật.

b.4. Thu nhập được miễn thuế:

(1) Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành

lập theo Luật hợp tác xã.

(2) Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp: Thu

nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ

phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

(3) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ; thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm và thu

nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt

Nam. Thời gian miễn thuế tối đa không quá một (01) năm, kể từ ngày bắt đầu thực hiện

hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ngày bắt đầu sản xuất thử

nghiệm sản phẩm; ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt

Nam để sản xuất sản phẩm.

- Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

được miễn thuế phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Có chứng nhận đăng ký hoạt động NCKH;

+ Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận.
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- Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng

tại Việt Nam được miễn thuế phải đảm bảo công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt

Nam được cơ quan Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhân.

  (4) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh

nghiệp có số người là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV

bình quân trong năm chiếm từ 51% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm

của doanh nghiệp.

- Thu nhập được miễn giảm thuế theo quy định này không bao gồm thu nhập khác.

- Thu nhập được miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp theo quy định này phải

đáp ứng đủ các điều kiện sau :

   + Đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật phải có xác

nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động khuyết tật.

   + Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy phải

có giấy chứng nhận hoàn thành sau cai nghiện của các cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận

của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

   + Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV phải có xác nhận

của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm HIV.

(5) Thu nhập từ hoạt động dạy nghề riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết

tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

    Điều kiện miễn thuế trong trường hợp này:

- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của các văn bản

hướng dẫn về dạy nghề.

- Có danh sách học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật , trẻ em có

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

 (6) Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần , liên doanh, liên kết

kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên

doanh, liên kết đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,

kể cả trường hợp bên nhận góp vốn , phát hành cổ phiếu, bên liên doanh , liên kết được

miễn thuế, giảm thuế.

 (7) Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa

học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

b5. Các khoản lỗ được kết chuyển:

      Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập chịu thuế.

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết

toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau:

   + Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế.
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         + Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm

phát sinh lỗ. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh số lỗ khác nữa, thì thời

gian chuyển lỗ vẫn xác định theo quy định trên.

         + Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu chưa được bù

trừ hết thì sễ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập của các năm tiếp sau (tính riêng

cho từng khoản lỗ).

- Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình

thức sở hữu (kể cả giao, bán doanh nghiệp nhà nước), sáp nhập hợp nhất, chia tách, giải

thể có số lỗ phát sinh trước thời điểm chuyển đổi, sáp nhập…phải được theo dõi chi tiết

theo năm phát sinh và được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

sau khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách để đảm bảo thời gian chuyển lỗ

như đã nêu trên.

- Đối với doanh nghiệp là liên doanh của nhiều doanh nghiệp khác, khi có quyết

định giải thể mà bị lỗ thì số lỗ được phân bổ cho từng doanh nghiệp tham gia liên

doanh. Doanh nghiệp tham gia liên doanh được tổng hợp số lỗ được phân bổ từ doanh

nghiệp liên doanh vào kết quả kinh doanh của mình khi quyết toán thuế, nhưng phải

đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo phát

sinh lỗ của doanh nghiệp liên doanh. 

b6. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ:

- Doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính hàng năm trước khi tính thuế

TNDN để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

theo quy định trước khi tính thuế TNDN.

+ Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ thì

doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và

kê khai mức  trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Báo cáo việc

sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được nộp cùng tờ khai quyết toán thuế

TNDN.

- Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học công nghệ

không được sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sủ dụng không đúng mục đích và

phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó:

+ Thuế suất thuế TNDN để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh

nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.

+ Lãi suất tính lãi đối với số thuế TNDN thu hồi là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ

hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 2 năm.
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- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho

đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam.

-  Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học

công nghệ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế.

- Doanh nghiệp đang hoạt động mà có sự thay đổi về hình thức sở hữu , hợp nhất,

sáp nhập thì doanh nghiệp mới thành lập được kế thừa và chịu trách nhiệm về quản lý,

sử dụng Quỹ phát triên khoa học công nghệ của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi.

Doanh nghiệp nếu có Quỹ phát triển khoa học công nghệ chưa sử dụng hết khi chia

tách thì doanh nghiệp mới thánh lập được thừa kế và chịu trách nhiệm về việc quản lý,

sử dụng Quỹ phát triên khoa học công nghệ của doanh nghiệp trước khi chia tách. Việc

phân chia Quỹ phát triển khoa học công nghệ do doanh nghiệp tự quyết định và đăng ký

với cơ quan thuế.

3.3.1.2.2.3. Thuế suất thuế TNDN

- Thuế suất thuế TNDN là 20%.

- Thuế suất thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu

khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai

thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ. Doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm

dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ tài

chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cho từng dự án, từng

doanh nghiệp.

- Các mức thuế suất ưu đãi: 10%, 17%
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